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DAT Q U Ả N G  CÒN NHỬNG N Ẻ O  Đ Ư Ờ N G  DU LỊC H

Máy bay lượn vòng. Những mái nhà lô xô xen trong những 
táíỉ cây xanh của Đà Nang hiện lên trong nắng trưa. Tôi chợt 
tháy cay cav nơi khoé mắt. Nhừng đồng đội cũ của tôi cũng trở 
nên lặng lẽ, đăm chiêu.

Vậy là 21 năm kê từ ngày 29 tháng 3 năm 1975 chúng tôi 
mới trở về thành phô. Cờ hoa và khẩu hiệu đang khoe màu rực 
rỡ đón chào danh hiệu Anh hùng cho lực lượng vũ trang và 
Iihân dân Đà Nẵng. Thả bộ dọc theo phô" phường vừa thân quen 
vừa lạ lẫm, chúng tôi như trở lại với cả đội hình sư đoàn 2 đang 
tiên vê thành phô.

Ngày ây khi xa đất Quảng, chúng tôi đâu có nghĩ rằng sẽ 
trỏ lại muộn màng như vậy - Hai mươi môt năm - đủ dài bằng 
cả cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Học hành, sinh kế dã 
cuốn hút tôi đến với bao miền đất nước: vậy mà như sự sắp đặt 
của số phận, vói đất Quảng, tôi lại chậm về!

Nhìn từng tốp học trò ríu rít, tôi nhớ tới ấn tượng lần đầu 
vào Đà Nang.

Những căng thắng trận mạc như dịu di khi chúng tôi bát 
gặp những tà áo trắng học trò vô tư và thanh thản trên hè phô' 
còn hàn sâu dâu ân chiến tranh.

Nàm xưa, cứ mỗi lần dứng trên cao điếm phía Tây nhìn vê 
nhừng quầng sáng phía chán trời Đà Nang, Hội An, Tam Kỳ, 
chúng tôi ai nấy cũng đều khát khao được tắm mình trong 
nhừng quầng sáng ấy và mong cỏn sông sau chiến tranh.
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Giờ đây, tóc bắt đầu sợi bạc, chúng tôi lại mang nỗi khát 
khao được trở vê thăm lại những nơi xưa in dấu dép cao su, nơi 
dã CƯU mang, che đỡ..., khát khao hít thở không khí của miền 
quê, miền rừng ỏ Giằng, Hiên, ở bắc Đại Lộc, Duy Xuyên. Quê 
Sơn, Tiên Phưốc, Hiệp Đức, Phước Lâm...

Chúng tôi làm sao quên được bến Trà Linh trên dòng Thu 
Bồn, kê cận Đồng Làng ở phía trên Hòn Kẽm Đá Dừng, nơi lần 
đầu tôi đối mặt với dòng sông đã từng được quan tâm trong những 
trang sách trang thơ. Tôi thèm đắm mình trong dòng nước mát của 
dòng sông nhỏ bé ít ngưòi biết tói: Sông Rù Rì. Vùng chân Hòn 
Tàu, nơi có con đường vượt qua đèo Le sang Trung Phước -  nơi 
hứng bao lần mưa bom B52 và pháo bầy, pháo hạm, nơi tôi từng 
chôn cất những người đồng đội của mình. Xa nữa, tới Khâm Đức, 
tới những cánh rừng một thời chúng tôi nương náu, tới điếm cao 
530, dọc chân dăy Bàn Cò xuống vùng Đại Lộc, dọc sông Vu Gia 
lên điểm cao 1062...

Chúng tôi đang trưởng thành cùng đất nước; khả năng kí nil 
tê của mỗi người bắt đầu cho chúng tôi nghĩ tới những chuyến 
hành hương vê đất Quảng để hi vọng tìm nấm mồ đồng đội, gặp 
lại nhừng người từng nhớ nhung bao năm tháng, để ghi lại 
những bức hình làm kỉ niệm, để có dịp gặp gở trực diện vói 
những cựu chiến binh một thòi bên kia chiến tuyến ở cùng trên 
miên đất ấy và giờ đang bắt tay bè bạn, cảm thông. Tất nhiên 
chúng tôi còn muôn trở lại những nẻo dường ấy cùng với thế hộ 
con cháu mình. Gió từ sông Hàn về đêm vẫn lay động. Chúng 
tôi cùng thức với dòng sông, hướng tâm tình tới những miền qu(ì 
xứ Quàng Nam bình dị và suy nghĩ vê nhừng nẻo đường du lịch 
ngày mai.

{Du lịch Q uảng Nam  - fíà Nẵng> 
số  11 - Tháng 511996)
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TÀI N G U Y Ê N  DU L ỊC H  VĂN HÓA x ứ  Q U A N G
ế

pã có klìỏng ít nhà nghiên cứu trong và ngoài nước từ 
nhữn£ thê ký trước cho dên nay đế tâm nghiên cứu vùng văn 
hoá niiển Trung nói chung, thắm định những di sân văn hoá ỏ 
Quang Nam - Đà Nằng nói riêng, nơi có những di tích lịch sử * 
ván 1 oá dặc sác và dộc đáo. Một thánh địa Mỹ Sơn kỳ bí được 
dân Cham Pa xây dựng từ cuối thê ký thứ IV đã trải qua bao 
triều đại, trờ thành quần thổ đền tháp đồ sộ bậc nhất vương 
quôc Chăm xưa, dầu đô nát vì thời gian, thiên nhiên, chiến 
tranl xong vẫn còn có sức hút diệu kỳ. Ngũ Hành Sơn chứa 
trong mình những hang động kỳ ảo cùng huvền tích, cận kê Non 
Nước sóng xanh dã thành nơi hội tụ của bao người, không chỉ 
vào dịp lễ hội Quan Thê Am. Phô cồ Hội An nhỏ bé hiền hoà 
trong thòi đôi mới chợt sông động cùng du khách gần xa.

Quảng Nam - Đà Nang dường như hội đủ những tài nguyên 
du lịch quý giá đê xâv dựng và phát triển nhiêu loại hình du lịch; 
từ du lịch biên tới du lịch núi và hang động; từ du lịch văn hoá tới 
du lịch tôn giáo, tâm linh, du lịch làng quê; từ du lịch sinh thái tới 
du lịch the thao... Chi với các di tích lịch sứ -  văn hoá - phần quan 
trọng của di sàn vãn hoá. Quảng Nam - Đà Nẵng đà mang trong 
mình một nguồn-tải nguyên du lịch cực kỳ quan trọng.

l)u khách có the (lỏn đây và tìm hiểu nền văn hoá Chăm Pa 
qua các di tích, các biếu tượng ỏ Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, 
Kh ucng Mỹ, Chiên Đàn. Bằng An và đặc biệt là ở bào tàng
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Chàm trên bò sông Hàn. Nơi ấy, mỗi viên gạch, mỗi tầng tháp, 
mỗi nét uốn lượn trên tượng đá, mỗi dòng bia ký đều thấm 
đượm tinh thần Bàlamôn giáo đã được bản địa hoá, làm mẻn bán 
sác riêng của văn hoá Chăm Pa. Cũng vậy, du khách I'ó thê 
chiêm ngưởng và suy ngẫm từ Đồng Dương, nơi từng có phạt 
viện đồ sộ hồi thế ký IX, và từ rất nhiều di tích khác nữa đè (*ó 
dịp so sánh với những di tích trê ì} đất Việt và Á Châu... Quảng 
Nam - Đà Nang còn có những buôn nằm xa hút ò Hiêm, Giằng 
đẩu nguồn con nước: Có những làng quê bình yên dọc c.ác triền 
sông, ở  những nơi ấy, du khách có thê tìm thấy những nét vàn 
hoá riêng của các dân tộc được lưu giừ. Du khách có thê tham 
gia dự những lễ hội dân gian của người Việt, người Chànrì, người 
Càtu... hay lắng nghe một loại hình văn nghệ đặc trưng: “Giọng 
bài chòi xôn xao đêm trảng”.

Các di tích lịch sử -  văn hoá nối tiếng của Quảng Nam - Đà 
Nang đang được tô chức bảo quản. Nhưng trong nỗi vuii mừng 
ấy vẫn có nhừng điểu trăn trở. Nhiêu ngôi nhà cô Hội An đang 
chịu thử thách nặng nể trước thòi gian. Hăm hỏ leo từng bậc đá 
trên Ngũ Hành Sơn, khoan thai trong Hoa Nghiêm mây,, Huyền 
Không động, đứng trước Vọng Hải Đài với hàng chữ xưa cù 
hướng ra biển xanh xa vời, du khách như bước vào một thê giới 
khác, nhập tâm cùng lịch sử và huyên tích nơi đây. Nhưng, mái 
bê tông phẳng cứng, với những mảnh sành sứ và vỏ chai bia 
Trung Quốc được dùng đắp hình cây lá, cỏ hoa, chim tíhú trên 
nóc, thân cột, thân tường nơi chùa Tam Thai cùng màu sắc loè 
loẹt và vật liệu mới của chùa Linh ứng... Thực tê dã kìhiên du 
khách không khỏi ngỡ ngàng và nuôi tiếc. Còn thiếu những 
hướng dẫn viên biết làm cho những vật vô tri có hồn, lànn cho di 
tích sông động.

Du khách khát khao được chửng kiến những lễ Ihội cú a 
ngưòi Chăm.
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Rõ ràng, nguồn tài ngu vén du lịch quan trọng này vẫn chưa 
được khai thác tương xứng.

lo i  ao ước ràng chẳng còn bao lâu nữa, du khách bốn 
phương đến Quảng Nam - Đà Nang sẽ được thả hồn theo điệu 
múa, lời ca của người Chăm bên những ngôi tháp rêu phong, cố 
kính, say sưa nghe điệu bài chòi ngân nga giữa trời nước trong 
xanh, lung linh dưới Hòn Kẽm Đá Rừng... Các khách sạn, nhà 
hàng, quầy lưu niệm... lúc ấy sẽ bận rộn hơn nhiều.

(Du lịch  Q uảng Nam  - Đà Nang, sô th á n g  11/96)

Ấ N  TƯ Ợ NG  H Ộ I A N

... Một ấn tượng khác cũng thật khó quên từ Hội An nhỏ bé 
mà sông động: món ăn.

Dau không có nhiều món ăn riêng như ở Huế, nhưng ở Hội 
An -  nhất là ở chợ -  du khách có thể tận hưởng những món ăn 
pha trộn khẩu vị của người Việt, người Hoa -  thậm chí ngay 
trong một bát nước chấm bánh tráng, hoặc một đĩa rau đắng 
trộn của những phụ nữ đôn hậu và niềm nở. Điểu lạ lùng là sự 
pha trộn ấy gây một sự ngạc nhiên thú vị với khách đưòng xa. 
Giá cá lại rẻ hơn so vối Đà Nẵng và những địa phương khác.

Từ nbr*ng CỈU khách ở Tây Bắc “núi vút ngàn trùng xa”, ở 
miền u  Minh rợp bóng tràm xanh phía cuối trời Tố quốc cho tới 
những du khách ở các nước láng giềng, từ châu Âu châu Mỹ xa 
xôi... đều thấy quây quần quanh những quán ăn ở chợ và không 
chỉ ở những thời gian có tính mùa vụ du lịch.

Nhưng cũng khó mà nói đến một thứ đặc sản riêng trong 
văn hoá ẩm thực của Hội An (như phở Hà Nội, mì vằn thắn Hải
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Phòng, bánh đậu xanh Hải Dương, kẹo dừa Bến Tre, nước mắm 
Phú Quốc...)* Nhưng sự hoà hợp của mùi vị, chât liệu mon ăn 
lại tạo ấn tượng riêng cho du khách với Hội An và cùng là nét 
riêng của Hội An.

Cũng chỉ dạo bước trên đường phô" cổ, hít thở không khí 
trong lành và đón nắng ở vùng cửa biển -  cửa sông ấy, du khách 
như trở lại song hành cùng lịch sử phô' phường thương cảng sớm 
hội nhập quốc tế đế phát triển và làm nên phong cách của riêng 
mình -  phong cách Hội An. Không ít lần, du khá^h dừng chân 
trên hè phô, bên dòng cố Cò bâng khuâng hoài niệm hỏi hư<Jng 
dẫn viên và tự hỏi mình.

- Những thương khách từ Ja Va, Ấn Độ, Á Rập, Trung 
Hoa... đầu tiên đến Cửa Đại họ đã thấy gì nhỉ? Có phải chung 
ta đang đặt chân lên nơi mà nhà hàng hải, du lịch nổi tiếng 
Marco Polo đã bước hồi thế kỷ XIII? Hẳn ông ngạc nhiên lắm về 
sự dồi dào và độc đáo của những sản vật xứ Quảng dồn tụ vê 
đây để đến với thê giới?

Những suy ngẫm, chiêm nghiệm vê một trung tâm bảo tàng
-  du lịch của đất nước, của Hội An, du khách chỉ lĩnh hội được 
gần đầy đủ (và sẽ không bao giò đầy đủ) khi có dược những ấn 
tượng ấy.

Hội An cùng vối Quảng Nam - Đà Nẵng đâ cố gắng rất nhiều 
để bảo quản nhừng tài nguyên du lịch quý giá của mình và đang 
hàng ngày giới thiệu với du khách bôn phương nguồn tài nguyên 
ấy. Tuy nhiên, đến Hội An dư khách còn đôi chút băn khoăn.

- Đồ lưu niệm được bày bán khá nhiều với thái độ ân cần, 
niểm nở, khéo léo, nhưng những đồ lưu niệm mang dáng vẻ 
riêng của Hội An dường như thật thưa vắng trên các quầy hàng.

- Dòng Cổ Cò thực sự làm đắm say du khách và tạo cho Hội 
An “phô cô -  nhà xưa” nét độc đáo cùng không khí trong lành và
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đường giao thương thuận tiện, rẻ tiền. Song vân đê nước và rác 
thải nêu không được xử ]ý cẩn thận sẽ tiềm ấn nguy cơ làm tổn 
hại môi trường du lịch nơi đây.

- Hội An đã có những nhà hàng, khách sạn đủ tiện nghi, 
được t ạo dựng hoà hợp vói cảnh quan chung. Nhưng vối dòng 
du khách nhiêu thành phần đang đổ vê Hội An ngàv một đông, 
nôn chăng cần có những nhà nghỉ “bình dân” đặt ở ngoại vi 
phô cổ, đủ chỗ cho những đoàn lớn, phù hợp với túi tiền của 
những khách nội địa như học sinh, sinh viên, công nhân viên, 
các nhà máy, xí nghiệp, vả vô sô" “Tây ba lô”... để họ có điều 
kiện hưởng thêm thú dạo chơi trên phô cố khi Hội An lấp lánh 
ánh đèn đêm.

(Du lich Q uảng N am  - Đà Nang, sô 11/96)

ĐỂ SẠCH HOÁ MÔI TRƯỜNG DƯ LỊCH BIEN

Dài 3260 km, bò biển Việt Nam có một nguồn tiềm năng vô 
cùng to lốn trên các linh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, môi 
trường, an ninh quốc phòng .. Riêng vê du lịch, biển đã, đang và 
s5 tạo nên một lợi thê so sánh dặc biệt. Những bãi biển ở câ 3 
miền Việt Nam hội tụ đủ nhừng điều kiện để phát triển du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, chữa bệnh... Các bài biển Trà 
Cố, Hạ Long, Đồ Sơn, sầm Sơn, Cửa Lò, Thiẽn Cẩm... ỏ miền 
Bắc và Bác Trung bộ được khai thác mạnh trong mùa hè nắng 
nóng. Các bãi biển khác từ Nam Trung bộ trở vào đểu được khai 
thác (ỉu lịch gần như quanh năm, đặc biệt là ở những vùng biển 
như Nha Trang, Văn Phong, Long Hải, Vùng Tàu... Nhờ nằm 
trong vành đai khí hậu nhiệt đỏi ẩm, mang nhiều đặc tính của 
khí hàu hải dương, năng lượng bức xạ tồng cộng không quá 100



kilocalo/cm2/năm, nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 22°c
-  27°c, khoảng 200h náng /tháng /hè và 70h nắng /tháng /đàng 
nên các bãi biển này đã cuốn hút rất đông khách du lịch ('ả nội 
địa và quốc tế. Trong đó các bãi biển nổi danh đã và đan£ dem 
lại hiệu quả kinh tê du lịch rất cao và các địa phương có nguồn 
tài nguyên du lịch quí giá này ngày càng biết khai thác triệt để 
hơn; các loại dịch vụ du lịch cơ bản và bổ sung nhất là dịch Vụ 
lưu trú - ăn uống ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.

Nhưng cũng chính quá trình đó đă dẫn đến một tình trạng 
là tất cả các bãi biển dành cho du lịch hiện nay đều bị ô nhiễm; 
mức ô nhiễm tăng theo tốc độ tăng du khách. Những bãi biển có 
doanh thu cao từ du lịch như Vũng Tàu, Trà cổ, Sầm Sđn, Nha 
Trang thì mức độ ô nhiễm càng cao. Các đơn vị dịch vụ du lịch 
thường chỉ trú trọng tới doanh thu nên việc bảo vệ môi trường 
du lịch không được chú ý đúng mức. Nước bẩn và rác thải ở các 
khách sạn, nhà hàng, camping và trực tiếp từ khách du lịch tuỳ 
tiện xả vào bãi cát, vào nước biển, Điều này có thể thây ở rất 
nhiều bãi biển nước ta.

Ngoài ra do nhu cầu của sản xuất kinh doanh, một Hố bíu 
biển có nguy cơ xuống cấp do chất thải công nghiệp tác động. 
Những bãi biển có cửa sông kề cận đôi khi còn chịu ảnh hưởng ô 
nhiễm từ sông. Bãi biển Đồ Sơn gần đây hứng chịu sự “thay 
lòng” của sông Văn ức nên đục ngầu vào ngay mùa du lịch. 
Năm 1997, bãi biển Cửa Lò tràn ngập bèo trôi từ dòng Lain 
Giang tấp vào.

Môi trường xã hội ở các bãi biển cũng là điều đáng quan 
tâm. Nêu tệ ăn xin, cò bạc, đánh lộn đã giảm dáng kể trong 
những năm gần đây, thì nạn nghiện hút và đặc biệt là nạn mại 
dâm vẫn là điều nhức nhối. Gái mại dâm không được: quản lý, 
không được ngăn chặn lừ gốc và không được kiểm tra y tế nên 
có mặt ở bất cứ nơi nào không có lực lượng kiểm tra và sẵn sàng 
gieo rắc bao mầm bệnh xã hội, bệnh thế kỷ.
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Díi nhiêu lần việc bảo V(* môi trường du lịch, bảo vệ tài 
nguyên  du lịch được bàn tỏi va đã có những biện pháp thực thi 
(ó hiệu quả. Nhưng cho đến nay, dọc theo các bãi biển của 
c h ú n g  ta, nhữ ng  nơi thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng và thể 
t hao ô nhiễm môi trường vẫn là một thách thức nặng nể.

Việc làm trong sạch môi trường xã hội ở các điểm du lịch 
vùng biển quả là không dễ và cần có hoạt động đồng bộ kiên 
quyèt và liên tục của nhiêu cơ quan chức năng. Và chỉ có làm 
như vậv mối giảm dần, tiến tới sạch hoá môi trường xã hội, tạo 
cho khách du lịch sự an tâm nghỉ dưỡng và thường ngoạn. Ngay 
ò cấc bãi biển của Thái Lan như Pattaya, BangSam, Chaam... 
t ừng dược coi là địa bàn của sextour củng không có cảnh gái mại 
(lâm gõ cửa buồng nghỉ của khách để “tiếp thị” đủ kiểu.

Riêng việc bảo vệ môi trường tự nhiên là điều hoàn toàn có 
th ể  làm được cho du lịch ven biển của chúng ta; trước hết cần 
phải đặt nhiều thùng rác đủ sức chứa ở những nơi thích hợp; 
nên tô chức lực lượng thu gom rác; xử phạt nặng hành vi gây 
bẩn mỏi trường. Các quán hàng phải được sắp xếp lại và phải 
<*hịu trách nhiệm vê vệ sinh ở khu vực của mình đế không còn 
<ìảmh vò cua, sò, nghêu, vỏ chai, nước, túi nilon, lá bánh... vứt 
bùa bài trước sự thờ ơ của nhiều người và sự kinh ngạc của 
khách quốc tế.

Hiện nay một sô bãi biển của miền Trung còn giữ được môi 
trường tương đôi tốt, song nguy cơ ô nhiễm rất tiềm tàng và sẽ 
bùng Mổ mạnh trong tương lai không xa nếu ngay từ bây giờ 
chúng ta không đê cao việc quản lý, bảo vệ môi trường biển một 
cá«ch nghiêm ngặt.

(Du l ịc ỉ ịprp:^Q ,n$ :$o<gfa ỤỊịựrị&e/ '998)
; 'RUNG TÂM THỐNG TIN ĨHƯ VIỆN



M ÙA X U Â N  T H Ă M  N H Ử N G  L À N G  N G H E

Trong những năm gần đây, khi chọn tour du lịch mùa xuân 
ở Việt Nam, khách du lịch quốc tế có xu hướng đến với các làng 
nghề truyền thống đê cùng say sưa với những lễ hội tưng bừng.

Làng nghê thủ công truyền thông hiện nay còn ở cả Bắc, 
Trung, Nam, nhưng tập trung đáng kể ở vùng đồng bằng Bắ(' 
bộ, cái nôi của nền văn minh sông Hồng và văn minh Đai Việt 
Đã có một sô công ty thành công khi đưa vào lộ trình những 
điểm đên là các làng nghê truyền thông nối tiêng vôn còn giữ 
được nghê sau bao thăng trầm biến dộng của thời cuộc, cỏ thê 
kể đến là lảng chạm khắc gỗ Đồng Kỵ (Bắc Ninh), làng (lột lụa 
Vạn Phúc (Hà Tây), bản dệt thổ cẩm Lát (Hoà Bình), làng gôm 
sứ Bát Tràng, làng dệt the Vân Hà (Hà Nội) và những làng 
nghề truyền thông đang tồn tại ỏ những vùng đất dọc triền 
sông, ven chân đồi... Hiện nay, các làng nghề thủ công truyển 
thông vùng đồng bằng Bắc bộ còn bảo lưu những giá trị vấn hoá 
bên cạnh những giá trị kinh tê kỹ thuật của nghê.

ở  những làng nghê thủ công truyền thông này, du khách 
được tận mắt chứng kiến các thao tác bằng tay vói các dụng cụ 
sản xuất truyền thông của người dân Việt Nam, đê cho ra đời 
những sản phẩm vừa tinh xảo, vừa in đậm bản sắc dân tộc 
trong từng thớ gỗ, từng nét văn hoá... Những sản phẩm thủ 
công độc đáo và đặc sắc của làng nghề từ bàn tay khéo léo của 
người dân quê vừa rời khuôn, ròi lò, rời bàn tay thợ, lập tức (tược
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trao tận tay khách đường xa. Ca chủ và khách đều hài lòng vói 
cmii tfiác hân hoan và hạnh phúc. Những sản phẩm ấy trở 
thành quà lưu niêm độc dáo và có giá trị quảng cáo đu lịch rất 
đắc dụng. Vào mùa xuân, đèn vói những làng nghề thủ công 
truyền thông ỏ vùng đồng bằng Bắc bộ, du khách còn được 
chúng kiến và tham dự những lễ hội liên quan tới các vị tô nghê 
truyền thông ở các làng quê này. Hầu hết các làng nghê thủ 
công truyền thống đểu tô chức lễ hội trong không khí hội hè 
chung của tháng Giêng, tháng Hai âm lịch. 0  những lỗ hội này, 
du khách có thể tìm hiểu cội nguồn của những nghề thủ công 
truyền thông, của nhung sản phẩm đang cầm trong tay, tìm 
hiểu bản sắc văn hoá của vùng và bản sắc văn hoá Việt Nam 
một cách sinh động, đầy hứng khỏi.

Du lịch làng nghê Việt Nam nói chung và du lịch làng nghê 
thủ công nói riêng, còn là dịp tạo cho du khách có cơ hội kinh 
doanh những sản phẩm được ưa chuộng ở nước ngoài và do đó, 
tạo đà cho sản phẩm trở thành hàng hoá nhiều hơn, làng nghê 
phát triển hơn.

Hiện nay, việc khai thác và tố chức các hoạt động du lịch 
làng nghê thủ công truyền thông còn rời rạc, lẻ tẻ, thiếu sự định 
hướng khoa học và thực tiễn. Việc quảng cáo cho hoạt động du 
lịch ở các làng nghê này hầu như chưa được thực hiện, trong khi 
tiềm nãng du lịch ỏ đây khá dồi dào. Các tour được các công ty 
du lịch sản xuất ra để rao bán cũng chưa chú ý đến loại hình du 
lịch hấp dẫn này. Trong khi đó, theo kết quả khảo sát của chúng 
tôi, hầu hêt các làng nghê thủ công truy In thông ở đồng bằng 
Bắc bộ đêu không xa các điểm du lịch nổi viếng và điều kiện giao 
thông cũng khá thuận lợi.

Những khách du lịch Pháp, Đức, Thuỵ Điển, Canada mà 
chúng tôi có dịp đưa đến các làng nghê thủ công truyền thông có
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chung nhận xét là chúng ta đang bỏ phí một tài nguyèn du ịch 
của Việt Nam.

Mùa xuân -  mùa của gieo trồng sinh sôi, mùa của dư lịca lỗ 
hội, tâm linh, của du lịch văn hoá, mùa tụ hợp bạn bò và khách 
gần xa và là mùa của ước mơ, hy vọng. Hy vọng rằng, rnhứng 
tour đu lịch làng quê, làng nghê thủ công truyền thống sè dược 
hoạch định và giới thiệu nhiều hơn, để cả du lịch và cả làng 
nghê cùng khởi sắc và đi lên.

(Du lịch  Đà N a n g , sô X u â n  98)

s ứ c  H Ấ P DẪN KHÁCH DU LỊCH 
T Ừ  C Á C G IÁ  T R Ị  VĂ N  H O Á

Được hình thành và tồn tại trong lịch sử phát triển của dân 
tộc, của vùng văn hoá Bắc bộ và tiểu vùng văn hoá Thăng Long
-  như quan niệm của nhiều nhà nghiên cứu -  các làng nghê 
truyền thông ỏ Hà Nội (cũng như ỏ các vùng khác của đất nước) 
là nơi lưu giữ những giá trị văn hoá vật chất và tinh thần quý 
giá của dân tộc. Các làng nghề truyền thông ở vùng Thăng Long
-  Hà Nội dù có sự phân biệt với làng ruộng, làng vườn, làng 
buôn, làng chài thì cũng vẫn là những làng Việt Nam trong 
chiếc nôi lỏn của nền văn minh nông nghiệp lúa nước, ỏ  các 
làng nghề này đã có cả một quá khứ lâu dài tồn tại như làng 
Yên Hoà, Bưởi (hình thành từ thê kỷ XI), làng gôm Bát Tràng 
(hình thành từ thế kỷ XIV) cho đến các làng nghê đúc đồng Ngù 
Xá, làng mây tre Liên Ngạc (Từ Liêm), làng dệt thao Triều 
Khúc (Thanh Trì), chạm khác gỗ Thiết ứng, Vân Hà (Đông 
Anh)... cũng có tuổi cả trảm năm nay. Những sản phẩm được



tạo r;i từ các làng nghê áy chu yếu là những sản phẩm thủ công, 
kêt quà cua bàn tay và khôi óc tài hoa của các thê hệ cù dân gắn 
bỏ VÓI nghề, với làng, vối cộng đồng. N h ữ n g  sản  p h ẩm  của làng  
nghê trải qua bao biến dộng của thời cuộc vẫn giữ được những 
nét d)c dáo của nó và đế lại nhung dấu ấn văn hoá truyền thông 
cho tới ngày nay. Trong những thê kỷ qua, nhiều làng nghề 
truvcn thông ờ Hà Nội dã không còn nữa, hoặc đã bị “phô hóa”, 
bị Ìnèi một hoặc mất nghề và trở lại làng ruộng.

Những làng nghể truyền thông còn lại hiện nay cũng 
từng qua một thời kỳ cam go vì sản phẩm làm ra không nơi 
t i ê u  :hụ, không  cạnh  t r a n h  nôi VỚI s ả n  phẩm  cỏng nghiệp; đời 
sông của những người làm nghề, đặc biệt là các nghệ nhân 
gặp khó khăn, có xu hướng bỏ nghề, bỏ làng đi làm ăn xa. Từ 
khi có cơ chê kinh tê mới các làng nghê đã phục hồi dần nghề 
truycn thông của mình. Những sản phẩm thủ công của làng 
nghề truyền thông Hà Nội đã được khách hàng ưa chuộng 
hờn, trong đó có một lực lượng đáng kê là khách du lịch trong 
nơ óc và quốíc tê có mặt ở thủ đô.

7uy nhiên cũng có một thực tê là, những làng nghê còn tồn 
tại đèn nav ở Hà Nội cũng dang gặp không ít khó khăn đế đứng 
vững và phát triển. Nhiều nhà nghiên cứu và quản lý, kinh 
cloam dã và đang trăn trở cho làng nghê và cho thủ đô. Trên 
một / nghĩa nhất định, sự tồn tại và phát triển của làng nghề 
trutyái thông ở Hà Nội còn gán với sự phát triển của hoạt động 
(lu lị;h hiện tại và tương lai. VỚI làng nghề, sức hấp dẫn của nó 
với khách du lịch là ở chỗ: Nó thể hiện và bảo lưu những giá trị 
văỉn hoá dân tộc một cách độc đáo và đặc sắc.

. Bán thân sự tồn tại của làng nghê truyền thông ở Hà 
Nộ>i lói riêng và ở Việt Nam nói chung đã như một địa chỉ 
văm loá mà khách du lịch tìm đến, mà các doanh nghiệp du 
lịclh :ần khai thác cùng với cộng đồng dân cư của làng để đem 
lại gá tr nhiều mặt.

21



Tên gọ 1 của làng nghê đã gắn bó lâu đời với đời sông tinh 
thần của nhân dân ta. Những làng nghề truyền thông Ha Nội 
còn lại hiện nay vôn đã nổi danh  trong lịch sử biết m ặ t ,
nước biết tên, tên làng đã đi vào lịch sử, vào ca dao, tục ngữ vcì 
trở thành di sản văn hoá dân giarìvl) như GS. Trần Quốc Vượng 
đã nhận xét. Các doanh nghiệp du lịch trong chương rình 
quảng cáo, thiết kê các tour, đặc biệt với loại hình du lịch văn 
hoá, rất cần có trong chương trình là các làng nghề truyền 
thông. Những tên làng: Bát Tràng, Vân Hà, Định Công. Yên 
Thái, Bưởi, Triều Khúc, Liên Ngạc... đã có mặt trên các trang 
quảng cáo, trong các chương trình du lịch được xáy dựng và trù 
thành những điểm du lịch đang có sức hấp dẫn du khách.

Mặt khác, những làng nghề truyền thông ở Hà Nạ với 
những xưởng thủ công, những công cụ sản xuất truyền thôing, 
những ngôi đình, đền, hay nhà thò tô nghê của làng đượ  ̂ xcây 
dựng từ hàng trăm năm nay đều là nhừng đốì tượng tham luian 
của du khách. Chính sự cố kính của các công trình ấy, thính 
đường xưa nét cũ của kiểu dáng xưởng thợ, lối kiến trúc, đuêu 
khắc với hoa văn truyền thông -  những đường nét văn hoa - có 
sự thu hút khách du lịch phương xa hơn là những công rì nh 
xây loè loẹt hay bề thế hiện đại hiện nay. Ngay cả giếng ìưiớc, 
rặng tre, chiếc cổng làng rêu phong với lỗi rẽ ngang rẽ CỈỌ(... 0  
làng nghề cũng chứa dựng những yếu tô" văn hoá của cộng lồing, 
của vùng quê. Đình Bát Tràng nhìn ra dòng Nhị Hà, đình Mriiểu 
Khúc trầm mặc giữa thành giêng rộng giữa làng, đình ôỉĩig, 
chùa Ông có tuổi hàng trăm năm ỏ Thiết Ưng, Ván Hà... ỉã Vĩi 
vẫn còn là đôi tượng tham quan cho khách du lịch theo các tc>ur 
du lịch làng nghề, du lịch văn hoá. Một vàn chỉ, một bia đi ghi

(1) GS. Trần Quốc Vượng: Bạn biết gi về ngành nghề, làng nghề, phôncghé 
truyền thống Việt Nam? T ạ p  c h í  N g u ồ n  s á n g ,  sỏ 9612, tr. 7
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cín những người (lạy nghe, khai mỏ làng nghể chính là nhừng 
hiọn vật vàn hoá quý giá luôn (lược “đánh thức” với du khách 
ị'ần xa. Duy trì và bảo tổn nhừng giá trị vật chất ở các làng 
nghề cùng chính là bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hoá truyền 
thong của vùng.

2. Sản phẩm của làng nghê truyền thông ở thủ đô củng nối 
(lanh như chính làng nghé. Nói đúng hơn, những nghệ nhân, 
những người thợ với đôi bàn tay tài hoa và óc sáng tạo nhưng 
]uỏn tắm mình trong dòng chảy văn hoá dân tộc, trong tiểu 
vùng văn hoá Thăng Long đã làm ra những sản phẩm độc đáo, 
mà giò đây đã trỏ thành những sản phẩm truyền thông. Sản 
phâm ấy làm nổi danh làng nghê trong quan hộ biện chứng. Vì 
vậy nói đến làng nghê là nói đến sản phẩm truyền thong, các 
sản phẩm thể hiện nét đặc sắc của văn hoá Thăng Long, van 
hoá Bắc bộ, văn hoá Việt Nam. Những đồ gôm của Bát Tràng 
vừíi đa dạng, vừa độc đáo cả trong màu men, hoa văn, tạo dáng, 
song vẫn gần gùi với đời sông kinh tế xã hội, tôn giáo của người 
Viột. Các lọ, bình, ấm, choé, chân đèn, lư hương, đôn, nậm rượu, 
các tương phật, thần, các con vật, các nhân vật trong truyền 
thuyết dân gian, cổ tích, ca dao... đã khiến cho khách dư lịch 
ngục nhiên và thán phục. Những tượng phật, tam đa, tam sự, 
các con giông (cua, cá, rồng, phượng...) của làng nghề Thiết ứng
-  Vân Hà đã có mặt trên thị trường quốc tế, ỏ các điểm du lịch, 
trong các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Chiếc nón thúng vói quai 
thao, những bức thêu ren mềm mại và tinh xảo, những tấm 
the... ra đời từ làng Triều Khúc, là những sản phẩm văn hoá 
vật chất nhưng cũng là những sản phẩm văn hoá truyền thông. 
Những sản phẩm bằng mây tre dược đan lát, khâu chắp bởi 
những người thợ cần mẫn, với mủ, nón, lẵng, túi, hộp, bàn ghế.., 
vừa dân dã, vừa độc đáo của làng nghề Liên Ngạc vẫn nguyên 
giá trị đến hôm nay. ở  các làng nghê khác, sản phẩm truyền 
thông vẫn luôn có sức thu hút với khách du lịch.
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Các sản phẩm của làng nghê truyền thông ỏ Hà Nội đều SIỈ 
dụng nguồn nguyên liệu trong nước, thuộc vần hoá xóm làn£: cất, 
đá, mây tre, song, gỗ, sừng, da..., chính vì vậy, các sản phẩm thủ 
công này đã mang biểu trưng văn hoá truyển thông cao. Những 
kiểu tạo dáng của các nghệ nhân thành sản phẩm cụ thể như 
những con, cây, dụng cụ, tượng, các nhân vật... làm cho kh.ich 
xem có cảm giác như nhân vật này vừa hiện ra trong truyện cổ 
tích. Chất liệu, kiểu dáng và từng chi tiết khéo léo, tinh xảo trên 
các sản phẩm thủ công truyền thông chính là nơi truyền tài các 
sắc thái văn hoá dân tộc. Có thể nói sản phẩm thủ công củí: làng 
nghề truyền thông vừa có giá trị kinh tế, vừa có giá trị vá ì hoá 
đậm nét và chính giá trị văn hoá đó đã tạo “hồn” sản phẩn làm 
say lòng du khách đi mua sắm hay chiêm ngưỡng.

Giá trị văn hoá của làng nghê truyền thông Hà Nộ nhu 
trên có thể coi là giá trị văn hoá hữu thể. Đó cũng là tài nguyên 
du lịch nhân văn hừu thể (tangible) để khai thác du lịch.

Nhưng ỏ làng nghề còn lưu giữ những giá trị văn hoá \ô thể 
(intangible), đó là tài nguyên du lịch nhân văn vô thể đáng quý.

Làng nghê truyền thông là nơi tố chức các lễ hội tlưòng 
niên đê tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn với các vị tô nghê, nhắc 
nhở thê hệ sau lòng tôn kính, tự hào với những giá trị nghề 
nghiệp mà cha ông để lại và khuyến khích sự truyền ngiê kế 
tục. Lễ hội ở Bát Tràng thường diễn ra từ 14 đến 22 tháng2 âm 
lịch hàng năm với việc tê tự ở đình, ỏ Văn Chỉ, rước lễ trên sông 
và quanh làng. Các cuộc thi văn, thơ và đặc biệt là thi tay ìghề, 
thử tài, là sinh hoạt văn hoá rất sinh động và thể hiện gá trị 
văn hoá truyền thông, đặc biệt là dấu ấn văn hoá rất sinh động 
và thể hiện giá trị văn hoá truyền thông, đặc biệt là dấu ấ ì  văn 
hoá dân gian. Làng nghề Thiết ứng  -  Vân Hà cũng có lỗ lội tií 
12 đến 15 tháng giêng âm lịch hàng năm. ở  làng nghề toiyên
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thống Triều Khúc, lỗ hội dược tỏ chức vào 10/2 và 10/3 âm lịch. 
Những lề hội ấy mang lại nhiều ý nghĩa, thể hiện nhiều giá trị 
và là dịp hội tụ du khách tiên làng nghể.

Củng ở các làng nghề, những sản phẩm truyền thông độc 
đáo luôn được trân trọng làm nảy sinh khát vọng sáng tạo ở thế 
hệ sau và là cơ sở cho các lễ học nghề, truyền nghề rất trang 
trọng va giản dị.

Như vậy, có thể nói làng, nghê truyền thông ở Hà Nội còn 
lại hiện nay đã trụ vững trước sự thử thách của thời gian và 
biến động của thòi cuộc. Nó không chỉ có giá trị kinh tế trong cơ 
chẽ mối hiện nay, bởi lẽ ikmỗi một làng nghề là một địa chỉ văn 
hoa, nó phản ánh nét văn hoá độc đáo của từng địa phương, 
từng vừng”'21. Làng nghê truyền thông ở Hà Nội nay thể hiện 
những nét văn hoá độc đáo qua từng sản phẩm, qua các lễ hội 
và tập quán ứng xử làng nghê.

Vi ộc bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thông Hà Nội 
hiện cũng là một trong những cơ sở để phát triển các loại hình 
du lịch ỏ thủ đô. Để có thể đáp ứng được nhu cầu khai thác các 
tour du lịch làng nghề, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu 
và tìm kiếm cơ hội kinh doanh của khách du lịch cần có Iìhừng 
giải pháp với các làng nghê truyền thông ở Hà Nội hiện nay.

Trước hết, các làng nghê truyền thông cần phải được chú ý 
dầu tư cả vê tiền vốn lẫn chất xám để bảo đảm cho các sản 
phẩm luôn giữ được nét độc đáo, thể hiện được bản văn hoá 
qua từng hoa văn, chất liệu, màu men, kiểu dáng và loại hình... 
Những sản phẩm thủ công truyền thông ở làng nghề chỉ có sức 
hấp dẫn cao khi nó độc đáo và có “hàm lượng” văn hoá đậm đặc. 
Theo số liệu điều tra xã hội học vê đồ lưu niệm được bán cho 
khách du lịch ỏ Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 1997, hầu hết

ị2) Báo N h â n  d â n  c u ố i  t u ầ n ,  ngày 25/10/1998.
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các sản phẩm thủ công ở các làng nghề truyền thông Hà Nội 
làm theo các loại hình, kiểu dáng truyền thống được khách đu 
lịch ưa chuộng hơn hẳn so với các sản phẩm dược làm theo cac 
motif nước ngoài. Các loại lọ hoa hình quả dưa được khách du 
lịch Thuỵ Điển và Nga ưa thích, các nhân vật trong nghệ thuật 
múa rối nước Việt Nam... bằng gôm Bát Tràng được khách du 
lịch quốc tê thích thú và mua làm kỉ niệm khá nhiều. Nhửng 
sản phẩm bàng mây tre, vỏ dừa độc dáo như cây sáo, đàn tre, 
ấm tích, lọ trà, mặt nạ cũng luôn có sức cuốn hút khách. Trong 
khi đó, các sản phẩm làm theo các motif nước ngoài như chuột 
Mickey, vịt Donal, lực sì ném đĩa, tượng thần vệ nữ... không gâv 
dược ấn tượng đáng kể cho du kháchí3). Có thể kể đến hàng loạt 
ví dụ vê sự hấp dẫn của sản phẩm thủ công truyền thông vôi 
khách. Song điều chủ yếu của sự hấp dẫn là khi “chuyên chở” 
được các giá trị văn hoá dân tộc. Những sự sao chép, bắt chước 
mẫu mã nước ngoài hay “hiện đại hoá” sản phẩm đểu làm giảm 
đáng kể sức thu hút của khách du lịch.

Nhiều khách du lịch nưóc ngoài khi nhận xét về một sô" 
san phẩm phục vụ kinh doanh du lịch đã đánh giá cao các giá 
trị văn hoá của chúng chứ không phải ở sự đắt tiên hay sang 
trọng. Khi mua, ngắm, tìm hiểu một sản phẩm thủ công 
truyền thông, khách du lịch đã rất thích thú với loại sản phẩm 
làm bằng tay, chất liệu hoàn toàn Việt Nam và là biểu trưng 
cho các di sản văn hoá. Họ coi đó là tìm đen với “sự lãng mạn 
Việt Nam” trong du lịch.

Thứ hai là việc bảo lưu các giá trị văn hoá truyền thông 
trong các công trình kiến trúc, điêu khắc của các làng nghê và

(3) Phùng H ổ n g  Mai,  Tim hiểu đố lưu niệm v à  dịch vu ban đố lưu niệm ( h à n g  

thủ công m ỹ nghệ truyền thống) cho khách du lịch ỏ Hà Nội -  1997 - Luận 
văn tốt nghiệp đại học 1997. Bản iưu tại Khoa Du lịch học, Trường Đai học 
Khoa học xã hội và nhản văn, Đại hoc Q uốc gia Hà Nôi.
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trong các lỗ hội làng nghề. Sẽ kém sức hấp dẫn du khách khi các 
đinh làng, các văn chí, các tượng đài thò tồ nghê của làng được/ 
bị lô (lap, sơn phêt rực rỡ, loè loẹt theo kiểu “hiện đại” mà cần 
trả lại cho các công trình ấy dáng vẻ, đường nét xưa khi cần 
trùng  tu, tôn tạo.

Các lỗ hội dược tô chức ỏ làng nghề cần dược khôi phục theo 
một trình tự có chuẩn mực ván hoá truyền thông mà không tạo 
nên hủ tục. Khách du lịch chác chắn sẽ thú vị và bị cuôn hút bởi 
các ta áo tứ thân mớ ba mớ bảy của các bà, các chị, áo the, khăn 
\êị) của các đấng mày râu trong lễ hội hơn là những bộ váy áo 
model hiện nay. Các trò diễn xướng, các cuộc thi tài trong hội 
tại làng nghề cẩn được dầu tư cả trí tuệ và tiền bạc để tìm lại 
dược những nét độc đáo, đặc sắc của từng làng nghê riêng biệt, 
từng nghề riêng biệt và từng vùng khác nhau. Ở các làng nghề 
truyổn thông hiện nay nhiều lỗ hội đang bị thương mại hoá và 
bị pha trộn các yếu tô ngoại lai, mất dần các giá trị văn hoá đích 
thục của nó. Và đó chính là sự đánh mất khách du lịch một cách 
nhanh chóng nhất trong điêu kiện du lịch Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, khi tô chức các tour du lịch làng nghề truyền 
thống cho du khách, chúng ta đưa khách đến với không khí hội 
hè với trạng thái hoạt dộng sản xuất của chính làng nghề. Việc 
trực tiếp nhìn ngắm, trò chuyện với những người dang làm ra 
các sản phẩm thủ công là một thú vui khỏng nhỏ của khách. 
ỉ)ó cũng chính là một sinh hoạt văn hoá theo loại hình du lịch 
văn hoá vì nó tạo cho khách như được chạm tới, với tỏi những 
sáng tạo văn hoá Hà Nội, văn hoá Việt Nam xưa. Cảm giác thú 
vị còn xuất hiện khi khách có trong tay những sản phẩm vừa 
ròi tay người thợ. Muôn vậy cần phải tạo môi trường du lịch 
làng nghề, từ đường đi lôi lại, các công trình vệ sinh, cây trái 
cho tới các điếu kiện nghỉ ngơi và dịch vụ tôi thiểu cho khách 
du lịch khi tới các làng nghề. Mặt khác những ứng xử văn hoá
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cũng cần được khôi phục lại trong cộng đồng cư dân làng nghề 
truyền thông.

Theo thông kê, năm 1996, năm chỉ riêng tại làng nghề Bát 
Tràng đả có 5.120 lượt khách du lịch quốc tê đến tham quan tìm 
hiểu và mua sắm, tăng 17% so với 1995(4).

Làng nghê truyền thông ỏ Hà Nội vẫn và cần phai trở 
thành điểm đến trong các chương trình du lịch thủ cỉô và phụ 
cận. Sức hấp dẫn của nó là các giá trị văn hoá truyền thông, và 
vì vậy, bảo tồn và khai thác các giá trị văn hoá truvền thòng 
của làng nghề là yêu cầu thực tiễn và khoa học có giá trị hôm 
nay và mai sau.

Đê làng nghề truyền thông đáp ứng được các yêu cầu khai 
thác hoạt động du lịch, trước hiện trạng làng nghê hiện nay ỏ 
nội ngoại thành Hà Nội cần phải có những giải pháp trước mắt 
và lâu dài.

Theo chúng tôi những giải pháp đó là:

1. Cần phải giữ cho làng nghề truyền thông hiện còn tồn tại 
giừ được nhịp độ sản xuất, không đế cho làng nghê bị lân át, hị 
cạnh tranh thiếu lành mạnh dẫn tới sự bỏ nghê, chán nghê của 
các nghệ nhân và đội ngũ người lao động chuyên nghiệp ỏ làng 
nghề. Điều này đòi hỏi các cấp lãnh đạo thành phô, các ngành ở 
địa phương tạo những điểu kiện thuận lợi nhất để làng nghê tồn 
tại và từng bưỏc phát triển. Những điều kiện này phải đồng bộ 
và được thực thi càng sớm càng tốt. Đó là sự ưu tiên về thuế, sự 
bảo trợ về vốn kiểm tra, phát hiện và có biện pháp ngăn ngừa, 
xử phạt nghiêm khắc những kẻ làm “nhái” sản phẩm của làng

{4) Trương Thuý Quỳnh: Làng nghề thủ công truyền thống ỏ ngoai thành Hè 
Nội với hoạt động du lịch; thực trạng và giải pháp. Luận vân tốt nghiệp đại 
học -  HN, 1997, tr.45. Bản lưu tại Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học 
Xả hội và Nhản vãn, Đại học Q uốc gia Hà Nội.

28



nghề, giữ uy t ín chất lượng làng nghề. Hiện nay đã có ke “nhái” 
theo mẫu mã cua sàn phẩm chạm gỗ Thiêt Ưng — Vân Hà, sản 
ph;ìm mây tre dan Liên Ngạc... Những sàn pham ây đã gây sự 
nghi ngờ cho khách hàng, ánh hưởng nghiêm trọng đên hoạt 
độiig san xuất của làng nghề.

Mặt khác, để làng nghề tồn tại láu bền, cần có những chính 
sách động viên vê vật chất và tinh thần cần thiết đôi với các 
nghệ nhân và những người có tay nghề cao dó như một sự đầu 
tư lâu dài cho việc bào vệ và khai thác các giá trị văn hoá dân 
tộc cho hoạt động kinh tế -  xã hội nói chung, hoạt động du lịch 
nói riêng.

Hiện nay những nghệ nhân và những ngưòi có tay nghề 
cao trong các lang nghê truyền thông không nhiều và do đòi 
sông đòi hỏi một sô người đã nghỉ làm nghê hoặc làm cầm 
chùng rồi kết hợp vối các nghề phụ khác. Điểu đó dẫn tới nguy 
cơ mat nghê hoặc giảm sút tay nghề -  dẫn tới mất đi làng nghề 
truyển thông.

Việc động viên, bồi dưỡng, tạo các điểu kiện cho các nghệ 
nhan này phai trên cơ sỏ điều tra chi tiết và toàn diện về họ để 
có chính sách thích hợp, bảo đảm cho họ vừa giữ tay nghề, sản 
xuiYt ra các sản phẩm có chất lượng vừa có điều kiện dạy nghề, 
truyến nghề cho thế hệ khác, đặc biệt là lớp con cháu trong cộng 
(tồng làng nghề.

2. Vì sân phẩm thủ công truyền thống của làng nghề vừa có 
giá trị sử dụng trong đòi sông xã hội, vừa có giá trị văn hoá, thế 
hiện bản sác văn hoá dân tộc nên cần có sự đầu tư chất xám cho 
các sản phẩm này. Các nhà nghiên cứu văn hoá, các marketing 
viên trong lữ hành du lịch phải có mặt tại các làng nghề, trao 
clổi, hướng dẫn và trực tiếp tham gia vào quá trình tạo sản 
phẩm, nhất là tạo kiểu dáng và tạo hoa văn trên sản phẩm, 
những sản phẩm của làng nghề vừa đảm bảo các vêu cầu kỹ
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thuật, mỹ thuật truyền thông nhưng phải đa dạng về loại hình, 
kích cỡ cho phù hc-p VỚI n hu  cầu của nhiêu tập  khách khác 
nhau. Sự đơn điệu của sản phẩm làng nghê hiện nay sê làm niất 
đi sự hứng thú tham quan và mua hàng của khách, cần  phải 
coi việc tạo ra nhiêu loại hình sản phẩm khác nhau mà vẫn thể 
hiện được bản sắc văn hoá độc đáo, đặc sắc trong sản phấin la 
đòi hỏi có tính lâu dài không chỉ đế phát triển du lịch mà còn 
nhằm bảo lưu các giá trị văn hoá truyền thông lâu bển. Đáu tu 
tri thức khoa học cho làng nghê là rất cần thiết.

3. Làng nghê truyền thông Hà Nội cần được các doanh 
nghiệp lữ hành chủ yếu là các nhà thiết kê tour du lịch dưa 
vào trong tour như là những điểm lý thú với khách du lịch trong 
loại hình du lịch văn hoá. Trước mát các tour du lịch nên được 
thiết kế có sự đan xen các đôi tượng tham quan làng nghề vỏi 
các di sản văn hoá khác ở thủ dô, tạo nên sự đa dạng của 
chương trình du lịch. Đó cũng là nhân tô kích thích sự tồn tại 
của các làng nghê để phát triển.

4. Mặt khác, đế tăng sức cuốn hút của làng nghê với du 
khách, cần phải có sự tuyên truyền quàng bá về làng nghê và 
sán phẩm làng r\ghề một cách đầy đủ, có hệ thống và khoa học. 
Cho đến nay, các làng nghê hầu như còn vắng bóng trong các 
tờ gấp, các Catallogues, khách sạn... các sản phẩm của làng 
nghê chưa được coi trọng vê quảng bá để trở thành hàng hoa 
thường xuycn trong các cửa hàng phục vụ khách du lịch. Vi 
vậy, các sách hướng dẫn du lịch, các bản đồ dư lịch cũng cần 
đưa vào dó các làng nghề truyền thông còn lại hiện nay. Điều 
đó có ích không chỉ cho khách du lịch theo đoàn mà cả khách 
du lịch di lẻ, không chỉ cho khách du lịch quốc tế mà cá cho 
khách du lịch nội địa.

Tất nhiên, chúng ta cùng phải tính đến việc nâng cấp hệ 
thông dường giao thông tới làng nghề đổ có thể vận chuyên
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khách dễ dàng. Đâv là việc hoàn toàn có thể làm được. Đồng 
thòi, cần có các biện pháp cấp hách và cơ bản đê sạch hoá môi 
trường d u  lịch làng nghề. Đây vẫn  là điểu nhức nhôi VỚI làng 
nghề hiện nay. Việc sạch hoá môi trường du lịch làng nghề cũng 
dồng nghĩa vời việc tôn tạo các yếu tô văn hoá trong các làng 
nghề như bảo vệ, tôn tạo các văn chí, đình miêu và khôi phục 
mội cách khoa học các lễ hội làng nghê.

Xa hơn, lâu hơn, khi làng nghề, du lịch làng nghề trở thành 
thường xuyên, trở thành một trong những điểm đên quen thuộc 
trong như cầu du lịch vãn hoá của khách, khi môi trường văn 
hoá ử làng đã ôn định, có thê mở ra hàng loạt dịch vụ du lịch 
khác tại làng nghe.

Làng nghề, phô" nghề, sản phẩm thủ công truyền thông 
dang và còn cần dược bảo lưu, phát triển dù xã hội công nghiệp 
hoá, hiộn đại hoá. Vì làng nghề truyền thông vẫn là cái góp vào 
sự giá trị vàn hoá, tinh hoa và tâm hồn dân tộc, cốt cách Thăng 
Long -  Hà Nội nghìn năm và sau nghìn năm.

(Vãn ìioá Nghệ th u ậ t , sô 2 (176) - 1999)

T IỂ M  NĂNG DƯ LỊCH VÀ DỊCH v ụ  DU LỊCH• • • • 

ở  H ồ  TÂY HIỆN NAY

HỒ Tây đã và đang được biết tới như một điểm du lịch da 
dạng và đặc sắc không chỉ của Hà Nội, của vùng du lịch Bắc Bộ 
mà của cả nước. Từ xa xưa, Hồ Tây đã là nơi thường ngoạn cảnh 
quan, nơi hành hương, nơi nghỉ dương, vui chơi. Hồ Tây cùng là 
nơi tạp trung khá nhiều di tích văn hoá với bề dày lịch sử nghìn 
năm và xưa hơn nữa.
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Hồ Tây hiện nay, trong cách nhìn của khoa học du lịch hiện 
đại, chứa đựng nguồn tiêm năng to lớn cho nhiều loại hình du 
lịch và cũng là nơi tập trung dịch vụ du lịch đặc sắc và khá dày 
dặc của T r u n g  tâm du lịch Hà Nội và vùng du lịch Hà Nội.

1. Hồ Tây được biết đến như một nhánh lớn bị chia cát của 
sông Hồng, Hồ Tây không chỉ được bao phủ bởi các lớp huyền 
thoại lịch sử và đậm chất văn hoá dân gian. Hiện nay, bao 
quanh Hồ Tây là trên dưới 60 di tích lịch sử và vãn hoá được 
xem như có giá trị nhiều mặt. Đặc biệt là các chùa, đình, đền, 
miếu... trong đó có những di tích là điểm đến đặc biệt quan 
trọng của khách du lịch như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, chùa 
Kim Liên, Quán Trấn Vũ... Gắn với các di tích ấy là các lễ hội 
dân gian truyền thông có sức hấp dẫn với cả khách du lịch qucYc 
tế và khách du lịch nội địa. Nhiều làng nghê truyền thông củng 
tập trung quanh khư vực Hồ Tây nay trở thành phường plìô mà 
vẫn giữ được nghê như: đúc đồng Ngủ Xá, giấy ỏ Yên Thái, côm 
ở Vòng... Hầu hết các di tích, các lễ hội, các làng nghề này chứa 
đựng tiềm năng to lốn của loại hình du lịch văn hoá, du lịch tâin 
linh mà việc khai thác tiềm năng đó còn xa 1 Ĩ1 Ớ1  tương ứng với 
nó trong hoạt động du lịch thủ đô hiện nay.

Song, Hồ Tây còn được nhìn nhận dưới góc độ khác: tiềin 
năng của du lịch sinh thái và du lịch xanh cùng với du lịch thể 
thao mặt nước và dưới nước.

Với diện tích chứng 500 ha nằm trong nội thành Hà Nội, Hồ 
Tây được ví Iìhư là phối xanh lớn cho Thủ đô, nơi tập trung dân 
CƯ với hoạt động kinh tế giao thông dày đặc. Lợi thế này như 
m ộ t  s ự  s á p  đ ặ t  c ủ a  t ự  n h i ê n ,  s o n g  q u a n  t r ọ n g  n h ấ t  l à  n ư ớ c  ỏ  H ồ  

Tây cho đến nay cả trên mặt và dưới lòng nó, là nguồn tài 
nguyên du lịch vẩn chưa được khai thác đầy đủ, nghĩa là vân 
chỉ ỏ dạng tiêm nàng. Diện tích mặt nước này cả khi lặng sóng 
và khi có sóng lón, đều có thể khai thác có hiệu quả và da dạng
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các hoạt động dll lịch. Hộ thỏng cây xanh quanh 17km chư vi 
hồ, trong dỏ có nhiều cây lỏn. mật độ dày cùng với các làng hoa 
Nghi Tàm, Nhật Tân (dù đã bị thu hẹp rất nhiều) tạo nên sự 
trong lành của không khí và của không gian sinh cảnh. Đây 
<'ủntí là nơi có đông các đàn chim thường trú và đi trú mà không 
nơi nào ỏ nội thành Hà Nội đủ các yếu tô này cho việc phát triển 
du lịch xanh. Bên cạnh các yếu tô ấy, các hoạt dộng nhàm bảo 
vệ những nguồn lợi tự nhiên vôn có của Hồ Tây (kế cả các loài 
thuý sản), các hoạt động nhằm tăng cường sự trong lành của 
sinh cành, của nước, nhằm ổn định dân cư quanh hồ... chính là 
những diêu kiện đế mở ra cho loại hình du lịch sinh thái phát 
triển có hiệu quả. Tuy nhiên một trong những điều kiện cần 
thiết cho du lịch sinh thái tồn tại và phát triển là trách nhiệm 
cộng dồng với tài nguyên du lịch, với môi sinh nơi khai thác du 
lịch đô biến tiềm năng thành hiện thực. Điều này hoàn toàn có 
thể thực hiện được khi gán kết trách nhiệm và quyển lợi của 
dân cư nơi đây trong cải tạo gìn giữ cảnh quan, tài nguyên tự 
nhiẽn, trong các hoạt động dịch vụ du lịch. Và đó cũng là những 
yê u tô đảm bảo cho việc phát triển du lịch bền vững.

Tiêm năng nước và mặt nước Hồ Tâv là quan trọng nhất để 
xây dựng và phát triển các loại hình du lịch, có sức hấp dẫn to lớn 
và i  l â u  d à i .  0  đ â y  c ó  t h ể  t ạ o  r a  v ô  s ố  c á c  h o ạ t  đ ộ n g  t h ể  t h a o  v u i  

chơi giải trí, thư giãn, nghỉ dưỡng cho không khí thoáng đãng, do 
nhiệt độ trung bình thấp hơn những khu vực khác bị “bê tông 
hoá” từ. 1° đên 3°c. Do có không gian mặt nước rộng, gió thường 
được thối theo hướng Đông -  Tây rất trong lành và tràn qua các 
rặmg cây, vưòn hoa cảnh rộng lớn để đến vói từng căn phòng, góc 
phố quanh hồ. Av là chưa kể tới hương hoa, cây ở Hồ Tây rất đặc 
sắic tạo cảnh cho tham quan du lãm của khách du lịch. Các hoạt 
đệmg thể thao như bơi lội, câu cá, du thuyền, lưỏt ván, lặn, thả 
chiim, thả diêu trôn hồ... đểu có thế thực hiện được và đó là tiêm 
naìng không phủ nhận được của mặt nước Hồ Tây.
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Trong lòng hồ, các nhà khoa học đã có khảo sát và thống kê 
tới hàng trăm loài sinh vật có giá trị đang sông và rất có ích lợi 
trong hoạt động du lịch dịchr vụ. Những món đặc sản tươi sống 
này cũng là lòi mời khá sinh động với du khách. Những con cá, 
tôm, Ốc, những hạt sen, bông súng ở Hồ Tây được đánh giá là 
ngon hơn do điều kiện sông của chúng tốt hơn so với nhiêu nơi 
khác. Đó cũng là tiêm năng du lịch của Hồ Tây, một lợi thê 30 
sánh chiếm tỷ lệ đáng kể khi tổ chức các hoạt động du lịch .

Cũng cần kê đến các sản phẩm của cư dân quanh Vĩùng có 
thể tạo sản phẩm du lịch như các đồ lưu niệm được làm từ các 
làng nghề truyền thông đã nổi danh khi lựa chọn kiểu dáng, 
mẫu mã và giá cả hợp thị hiếu, hợp túi tiền của khách du lịch. 
Đó còn là các loại hoa đa sắc nhiều hương ở các làng hoa, các 
vườn hoa phía bắc, phía tây hồ, là các loại quả ngon ngỌ't được 
thu hái tại chỗ phục vụ khách du lịch.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là cả diện tích mặt nước, 
cả chất lượng nước Hồ Tây -  tiêm năng lớn và quan trọng nhất 
cho du lịch -  cần phải được bảo đảm độ trong sạch như won có 
xưa kia để có thể khai thác lâu bền. Theo khảo sát của các nhà 
khoa học, ở bờ đông và bờ tây của hồ hiện nay nước đã đự(C, biến 
mầu nâu và có mùi, đặc biệt là ở bò tây (dẩn theo Phạm Q uang  
Anh: Phản tích cấu trúc sinh thái cảnh quan ứng d ụ n g  định  
hướng tổ  chức du lịch xanh ờ Việt N a m , luận án TS).

Nhiêu cuộc khảo sát Hồ Tây càng cho thây tình trạmg rác 
thải trong lòng hồ ngày càng nghiêm trọng, nhất là ở nhữing nơi 
có các dịch vụ nói chung, các dịch vụ du lịch nói riêng. RáìC hữu 
cơ làm thay đổi chất lượng nước, đe doạ giảm và diệt cáic loại 
thuỷ sản, rác vô cơ vừa làm thay đổi chất lượng nước, vừia làm 
đầy và nông hồ vì sự khó phân huỷ của chúng.

Một vấn nạn khác là hệ thông nước thải và cả một Síô nhà 
vệ sinh của cư dân quanh hồ đều lấy Hồ Tây làm nơi dẫn tới. Sự
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ng ly hại với tiềm năng du lịch H ồ Tây lại rất hiển nhiên và cấp 
thiết vì không thê thông kê và luôn có chiểu hưởng gia tăng. 
Chính vì những nguyên nhân trẽn mà chất lượng nước Hồ Tây 
trong những nám gần đây đã giảm so với trước. Nguy cơ có thực 
này (tang làm suy giâm tiềm năng du lịch ỏ Hồ Tây.

Mặt khác, Hồ Tây còn dựa vào tiềm năng là cây xanh bao 
quanh hồ với các tầng khác nhau vừa đẹp mắt vừa có giá trị đa 
dạng sinh học hồ. Song việc chặt cây, phá vườn xây biệt thự, 
khách sạn, nhà hàng đã làm giảm đáng kế giá trị đa dạng sinh 
học ấy. Kiến trúc quanh hồ hiện nay đã phá vỡ cảnh quan, phá 
vỡ không gian CỈU lịch xanh vốn được coi là tiềm năng lớn cho du 
lịch ỏ nơi đây. Nguy cơ này dường như chưa bị chặn lại, dù rằng 
I1 Ó đem lại lợi thê khác cho du lịch là dịch vụ lưu trú, ăn uống 
và một sô dịch vụ khác có điều kiện phát triển, nâng cao chất 
lượng hơn.

2. Hiện nay, để khai thác tiềm năng du lịch ở Hồ Tây, một 
sô dịch vụ, trong đó có dịch vụ du lịch đã hình thành và phát 
triển nhanh.

Trước hết là dịch vụ lưu trú. Những khách sạn lớn (cả liên 
doanh, quốc doanh và tư nhân) mọc lên nhanh chóng trong mấy 
năm qua là Meritus Westlake (nay là Sophitel Plaza Hotel, 14 
tầng, 212 phòng) đạt tiêu chuẩn 5 sao; Tây Hồ với 114 phòng, 
đạt tiêu chuẩn 3 sao; khu biệt thự Hồ Tây với gần 20 biệt thự 
sang trọng, khách sạn Amanda 9 tầng vối 122 phòng tương 
lĩương tiêu chuẩn 3 sao. Ngoài ra khách sạn Thắng Lợi có từ 
trước cũng nâng cấp và đạt tiêu chuẩn 3 sao vói 276 phòng. 
Hàng chục khách sạn mini tập trung chủ yếu ở bò bắc và bờ tây 
bắc của hồ cùng với hơn trăm nhà nghỉ, nhà cho thuê đã tăng 
khả năng cung ứng dịch vụ lưu trú đến mức bão hoà và vượt 
quá cầu so với hiện nay. Quan trọng hơn là dù nó đã thu hút 
đáng kể lượng khách du lịch nhưng do thiếu quy hoạch đồng bộ
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nên lộn xộn và phá võ sinh cảnh Hồ Tây. Việc khai thác dịch vụ 
này cũng còn quá nhiều điều đáng thay đối cho chuẩn mực vì mó 
liên quan trực tiếp tới an ninh du lịch và môi sinh hồ. Sự vưíơn 
cao của các khách sạn cũng gây nhức nhôi trong sinh cảnh Hồ 
Tây và tác động ngược tới việc khai thác du lịch. Vì vậy, q uy 
hoạch chi tiết xây dựng và hạn chê chiểu cao của các công trình 
kiến trúc là việc cần làm ngay, có sự tham gia của các d u y ên  
gia trong nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạt động đa dạng, iđa 
ngành ỏ Hồ Tây, trong đó có hoạt động du lịch.

Dịch vụ ăn uôVig cũng phát triển ồ ạt trong khu vực ven Hồ 
Tây mà tập trung nhất vẫn là bò đông, bò bắc của hồ.

ở  bò đông, phía đường Thanh Niên tồn tại một nhà hàng 
nổi và một du thuyên. Đó cũng là một sự tìm tòi, thể nghiệm 
loại dịch vụ được tổ chức có sự khai thác không gian niặ hồ. 
Song, đến nay hiệu quả du thuyên chưa cao. Sức hấp dẫn hạn 
chê do cung cách phục vụ, giá cả và chất lượng, loại mói án 
uống phục vụ tại đây đều không mới, không có sự sáng tạo ván 
hoá, điểu mà khách du lịch trông đợi. Do dó mặt hồ vẫn tồi tại 
như tiềm năng là chủ yếu.

ở dọc bò bắc của hồ, có tới hơn 180 nhà hàng lớn nhỏ 
được gọi là “Đặc sản Hồ Tây”, tức là các món ăn chê biên từ 
cá, ốc, tôm, cua... khai thác trong lòng hồ và nhùng nới kh.ác 
đem tói. Đây cũng là điểu mới vì lượng khách khá đông, vể cả 
khách du lịch cũng được thu hút tới. Song, môi sinh và (ảnh 
quan cũng vẫn là những vân đề gây hạn chê tới dịch vụ niói 
chung và hoạt động du lịch, hoạt động đa dạng ở Hồ Tâ\ ruói 
riêng. Rác thải, nước thải từ các nhà hàng này được đô tnực 
tiếp xuống Hồ Tây dang đe doạ sự trong lành của nước, iSự 
phát triển của thuỷ sản Hồ Tây.

Liên quan đến dịch vụ nhà hàng này, cần phải nói tớ các* 
nhà hàng thịt chó ỏ dọc trên địa bàn phường Nhật Tân kể cân
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Hổ rfây. Sự phát triển du lịch, viéc khai thác tiêm nàng du lịch ỏ 
Ho r1âv lâu (lài không thế gắn với loại dịch vụ này. Đó là một 
í-íìnl báo.

Một cảnh báo khác là các quán cà phê giải khát ven hồ, dọc 
dường Yên Phụ. Những quán này không phải là dịch vụ đu lịch 
bỏ i Ị hách du lịch không tới vi sự lụp xụp, cảu thả của nó. Đó là 
HO)i :áe cặp tình nhân, các đôi trai gái yêu nhau kiếm chỗ kín 
đáo ỉê ngồi chứ không phải vì chất lượng, loại đồ uổng và giá cả. 
Cần phải dẹp bỏ các quán này và tạo cảnh quan xanh, thoáng, 
sạc! cho bò hồ.

ỏ  Hồ Tây mối xây dựng và đưa vào hoạt động công viên Hồ 
Tây Đó là một phức hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống, 
th-ể -hao, bơi lội, mua sắm... trong đó có việc khai thác mặt nước 
ve-n bờ. Tố hợp này đã thu hút gần 500.000 lượt khách vào sử 
dụm? các dịch vụ trong những tháng hè vừa qua. Có ngày lên tới 
7JO00 lượt khách mà chủ yếu là khu công viên nước trong ngày 
th ứ bảy và chủ nhật. Nhưng tới mùa đông lạnh giá, sô lượng 
khárh giảm hẳn. Công viên Hồ Tây có hệ thông xử lý nước thải, 
rátc hải được thu gom đã đáp ứng yêu cầu khai thác lâu dài cho 
H(ồ r'ấy.

Các hoạt động khác như lướt ván, du thuyên, bơi thuyên, 
bori ội, câu cá... còn lẻ tẻ, đơn điệu, chưa có sự đầu tư chiểu sâu 
nên khách thưa thớt, hoạt động kém hiệu quả. Đơn cử, như dịch 
vụi lơi thuyền, du thuyên ở Hồ Tây phục vụ khách bằng thuyên 
gỗ), :uồng cao su. ca nô nhỏ và du thuyền lớn (củng chính là nhà 
hààn* nổi Hồ Tây). Phía bên hồ Trúc Bạch có thêm dịch vụ xe 
đạipnước. Các loại hình dịch vụ này đểu đ ì khá lạc hậu Vối cơ sở 
vậUchật bắt đầu xuống cấp, chât lượng Ị-hục"vụ kém và độ an 
tOìàĩ không cao. Riêng dịch vụ bơi thuyên bằng xuồng cao su 
điượ: khai thác hiện nay có điêu kiện an toàn cao (áo phao bảo 
hiiển) (tã thu hút lượng khách đáng kể, song bắt đầu xuất hiện
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tình trạng cung không đáp ứng cầu trong những ngày cao (liếm, 
cần được đầu tư tập trung hơn và tăng cường các dịch vụ b<) 
sung hỗ trợ khác.

Vê dịch vụ câu cá, ỏ Hồ Tây hiện nay mới tô chức tập trung 
ở hai điểm: tại khách sạn Thắng Lợi và khu vực Đảo Sen - 
Quảng An song không cung cấp được các dịch vụ bô sung phục 
vụ khách đến câu cá nên hiệu quả chưa cao. Các hình thức khai 
thác dịch vụ này còn hết sức đơn điệu, chưa hấp dẫn khách du 
lịch. Chính vì thế trong tương lai, cần tiến hành các nghiên cứu 
vê cảnh quan và thị hiếu khách hàng để đưa ra được những giải 
pháp mang tính chiều sâu nhằm cải thiện tình hình kinh doanh 
dịch vụ này trong tương lai, khai thác tiêm năng lớn của Hồ 
Tây. Nên chăng, các khu câu cá không quy hoạch xây dựng theo 
kiểu kè bò mà chỉ giăng lưới phân khu, thả cá phục vụ nhu cầu 
câu cá của khách, đa dạng hoá các loại hình câu cá; ngồi câu 
trên thuyên, trên bờ, trong lều... kết hợp với việc cung cấỊ) 
nhiều dịch vụ bố sung đa dạng và có chất lượng cao đế phục vụ 
mọi nhu cầu chính đáng của khách du lịch.

Nhìn tổng quát, tiềm năng của Hồ Tây vể du lịch là rất lớn, 
có thể cho ra đời và phát triển lâu bền những loại hình du lịch 
có sức hấp dẫn khách gần xa.

Những dịch vụ hiện nay ở Hồ Tây dù có đạt được một số 
thành công, đáp ứng một sô" yêu cầu hiện tại và lâu dài của 
khách song nhừng bất cập còn nhiêu và lớn. Để Hồ Tây trớ 
thành điểm có giá trị, trở thành một trong những tiêu điểm của 
hoạt động du lịch Hà Nội nói riêng, tiêu điểm của hoạt động da 
dạng: kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật... của đất 
nưóc thì phải nghiên cứu và có chương trình đầu tư, quy hoạch, 
cải tạo, bảo tồn, khai thác một cách khoa học và thực tiền. Đỏ 
chính là bài toán lớn cán giải và có đủ cả dữ kiện của hiện tại và 
tương lai cho lời giải này.
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HÀ NỘI VỚI VẤN ĐỂ MÔI TR Ư Ờ N G  DU LỊCH

Môi trường sinh thái nói chung, môi trương du lịch nói 
riêng đang và còn là vấn đê không chỉ trong phạm vi mỗi địa 
phương - mỗi ngành mà còn là vấn đề của quốỉc gia, của thế giới. 
Nơi nào có hoạt động du lịch, nơi đó đều có vấn đê môi trường và 
bảo vệ môi trường đu lịch, coi đó như một trong những điều kiện 
chủ yếu để phát triển du lịch bền vững. Môi trường du lịch Việt 
Nam - theo chúng tôi - đã được đê cập đến từ cấp cao nhất là 
Trung ương, Chính phủ cho tỏi các địa phương từ nhiêu năm 
nay cùng với sự phát triển của du lịch Việt Nam. Những vân đề 
cơ bản và cấp thiết của môi trường Du lịch đã được bàn tới, được 
triển khai và đã có các cuộc hội thảo hội nghị. BỞI lẽ nó liên 
quan trực tiếp tới quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp, 
mỗi địa phương và cả nước.

Chúng tôi cho rằng vấn đề môi trường du lịch Việt Nam đã 
có những cải thiện dù còn nhiều việc phải làm cả trước mắt và 
lâu dài.

Với du lịch Hà Nội, chúng tôi xin trao dổi một sô» vấn đề 
sau đây:

Trước hết, là vê môi trường tự nhiên liên quan đến hoạt 
động kinh doanh du lịch, khai thác tiềm năng du lịch củng như 
tổ chức các dịch vụ du lịch ỏ Hà Nội, từ khi du lịch phát triển 
trong những năm đầu thập kỷ 90 của thê kỷ XX còn những tồn 
tại đáng kể. Rác thải được COI là vân nạn tại các điểm tham
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quan du lịch, kế cả những nơi có cảnh quan đẹp, nơi thể hiện 
tâm linh trang trọng cũng đểu có hiện tượng xả rác bừa bãi 
Không chỉ khách du lịch xả rác mà tham gia vào đó còn có 
những người bán hàng đủ loại, những cơ sỏ kinh doanh dịch vụ 
cũng góp phần làm tổn hại môi trường. Hiện tượng bẻ cây, ngát 
hoa, phóng uế trở nên thường gặp ỏ nhiều nơi. Mặt khác, sự cẩu 
thả của các công trình xây dựng phục vụ du lịch, sự thiêu đồng 
bộ trong các hoạt động của các cơ quan chức năng có liên quan 
cũng là những nguyên nhân làm cho môi trường xuống cap 
Tình trạng đó đã được cảnh báo sớm và được các cấp cỏ tha nì 
quyền chỉ đạo, dưới sự tham mưu của các cơ quan chức nang Hà 
Nội. Ngoài việc tuyên truyền rộng và sâu trong các cớ quan kinh 
doanh du lịch, trong cộng đồng dân cư tham gia du lịch và 
khách du lịch, Sở du lịch còn phổi hợp và các ngành liên quan 
tham mứu cho cấp uỷ địa phương và UBND ban hành kịp thò) 
các quy định hành chính có khả năng thi về giữ gìn môi trường 
tự nhiên tại các cơ sở du lịch, các khu, du lịch thủ đô. Việc bắt 
buộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải có hệ thông xử lý 
nước thải, rác thải phù hợp với điều kiện cảnh quan môi trường 
cụ thế đã khắc phục được tình trạng ô nhiễm. Những trường 
hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm và công khai cũng đã có tấc 
dụng tốt. Hàng loạt biển báo, chỉ dẫn nơi chứa rác được bô" trí 
hài hoà tiện lợi ở các điểm du lịch đã hạn chê việc xả rác bừa 
bãi. Những chỉ dẫn của hướng dẫn viên, lễ tân viên với khách 
cũng giúp cho môi trường tự nhiên được trong sạch hơn. Cho 
đến nay, ỏ hầu khắp các điểm tham quan du lịch tại Hà Nội 
tình trạng môi trường tự nhiên gây phản cảm cho khách du lịch 
về cơ bản đã dược loại trừ. Có thể lấy ví dụ tại khu hồ Hoàn 
Kiếm, điểm tham quan du lịch nhạy cảm, giò đây môi trường tụ 
nhiên đã tốt hơn rất nhiêu so với những năm 90 dù hoạt động 
du lịch phát triển mạnh hơn, sôi động hơn, lượng khách đên 
đông hơn. VỚI sự nỗ lực của Công ty Công viên cây xanh, của
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rig'inh Giao thôntc công chính, cùa chính quyền địa phương cơ 
^ỏ... Môi trường tự nhiên của các tuyên diêm du lịch nội — ngoại 
till dã thay đỏi rất dáng ke. Ngay tại các làng nghề thủ công 
t riụ rn thông mà điển hình là làng gôm Bát Tràng, môi trường tự 
nhiên dã trong sạch và ổn định hơn so với những năm đầu thập 
ký 90. Các hoạt động phối hợp giữa sỏ Giao thông Công chính, Sở 
Nỏn^ nghiệp và PTNT, sỏ du lịch và các ngành khác nhằm tạo 
mói t rường Xanh ' Sạch - Đẹp cho Hà Nội đã góp phần tạo cảnh 
quan môi trường tốt cho Thủ đô. Việc tổ chức Tuần lỗ Xanh Quốc 
t ỏ Việt Nam 2002 vừa qua tậi Hà Nội đã có tác động rất nhiều 
mạt, trong đó có môi trường du lịch Thủ đô.

Thứ hai là, môi trường văn hoá xả hội trong du lịch. Là 
Trung tâm du lịch lốn, nơi đến của các dòng du khách và phân 
phôi khách theo các chương trình du lịch, Hà Nội có lợi thê về 
mỏi trường văn hoá xã hội vối những giá trị của truyền thông 
1000 năm Thăng Long hội tụ, đó là một lợi thô cho hoạt động đu 
lịch ở dạng tiềm năng, song việc khai thác các tiềm năng đó, 
bión tiềm năng thành sản phẩm du lịch và tạo môi trường văn 
hoá xã hội trong sạch, dặc sắc đòi hỏi nhiều nỗ lực chủ quan, 
khách quan và sự phôi hợp chặt chè của các cơ quan, đơn vị và 
ca ngưòi dân Hà Nội. Những năm tháng du lịch phát triển ban 
đầu, Hà Nội chưa khai thác đúng mức thế mạnh đó. Mặt khác, 
Ha Nội củng là nơi tụ cư của nhiêu đôi tượng người trong xã hội 
vói các tệ nạn àn xin, đeo bám khách, ép mua, ép hán, cò khách, 
thậm chí lừa đảo, trấn cướp... gảy khó khăn cho cả khách, cả 
doanh nghiệp du lịch và các cơ quan chức năng, tình trạng đó đă 
được ngán ngừa có hiệu quả do có sự chỉ đạo kiên quyêt của 
Thành uỷ, UBND Thành phô Hà Nội. Ngành Du lịch Hà Nội đã 
cùng các ngành liên quan như Công an, Văn hoá, Lao động -  
TlỉXH. Tài chính đề xuất từng biện pháp cụ thể các cấp có thẩm 
quyền chỉ đạo với các quyết định, quy định chính thức có hiệu 
lực và có tính khá thi.
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Trong các dự án vê du lịch và trong quá trình thực thi các 
dự án như: Phô" văn hoá ẩm thực, Nâng cấp làng nghe Bát 
Tràng, Tôn tạo phô" cô, các liên hoan du lịch, Quy hoạch du lịịch 
Hà Nội... ngành Du lịch đã chú trọng đúng mức đến vấn đề nnôi 
trường du lịch cả môi trường tự nhiên và môi trường văn hoá XH 
hội. Vì vậy, môi trường da lịch Thủ đô được lành mạnh híOá, 
trong sạch hoá cùng với quá trình thực thi dự án.

Cho đến nay, các hiện tượng ăn mày, ăn xin, níu kéo kháich 
du lịch, ép mua, ép bán, tranh giành khách, gây gổ cùng rhiiều 
tệ nạn khác đã giảm đáng kể ở các điểm tham quan, vui chơi 
giải trí, các lễ hội, các cơ sở dịch vụ du lịch ở Hà Nội.

Trong vai trò quản lý nhà nước về du lịch trên địa bà / 1  Hù 
Nội, ngành Du lịch đã có những hướng dẫn cần thiết có tint k ha 
thi đối với các doanh nghiệp du lịch vê giữ gìn và làm trong sạch 
môi trường du lịch. Hiện tại, Hà Nội có tới 1.130 doanh nghiệp 
lữ hành và vận chuyển khách, 351 khách sạn, chưa kể đế.i Cấc, 
cơ sở dịch vụ bố sung như nhà hàng, cửa hàng bán đồ lưu nệm, 
các cơ sở vui chơi giải trí, bảo tàng, nhà hát... phục vụ đông đảo 
khách du lịch tới Hà Nội. Việc kiểm tra thưòng xuyên hoạt iộ 
của Doanh nghiệp, trong đó có hoạt động bảo vệ môi trùòrg du 
lịch của các doanh nghiệp, các cơ sở du lịch cũng góp phíìnsạich 
hoá môi trường du lịch Thủ đô.

Với vị thê là Trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội, văĩ hioá 
lớn nhất nhì đất nưốc mà cũng là Trung tâm du lịch lớn, Hè Mội 
trong nhiều năm qua đã thường xuyên đón lượng khách lới đ-êìì 
từ các châu lục và các địa phương trong cả nước. Trong io:àn 
cảnh đó, vai trò của cộng đồng dân cư là rất quan trọng. Tù k há 
năng ứng xử khéo léo, từ sự thanh lịch vôn có của ngưòi Trà ng 
An, hầu hết ngươi dân Hà Nội đểu hiếu khách, chu đáo vè lịtch 
thiệp trong giao tiếp, phục vụ khách du lịch. Nhừng hiện tiding 
thiếu văn hoá trong ứng xử với khách đều bị phê phán nạinh
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mê, till chỗ và trên các phương tiện thông tin đại chúng đã trở 
nên cần thiết trong giữ gìn mói trường du lịch trong lành. Đẽ 
báo vệ mỏi trường như vậy, ngành Du lịch đã sớm ý thức được 
sự cầ 1 thiêt tất yêu của mối liên kết hợp tác đồng bộ của nhiều 
ngành và vai trò của chính quyền từ phường xã đến quận 
huyện, của cộng dồng dân cư, nơi có các hoạt động du lịch đang 
và sẽđiễn ra.

Tuy nhiên, những thành công của Hà Nội trong việc làm 
trong sạch môi trường du lịch cũng không có nghía là đã hết 
nhun* khó khăn thách thức. Tất cả các hiện tượng xâm phạm 
môi trường du lịch tại Hà Nội dù đã giảm nhiều nhưng chưa hê 
chấm dứt và sẵn sàng bùng phát như một thứ “dịch” và nhanh 
chóng lây lan nếu không có biện pháp thường xuyên và có hiệu 
qua. Cho đến nav, các đô thị lón, đặc biệt là Hà Nội và thành 
phố’ Hồ Chí Minh, hiện tượng cư dân các địa phương đổ về kiếm 
việc ngoài vụ vẫn chưa hạn chê và kiểm soát được. Do đó, các tệ 
nạn  cũng vẫn có nguy cơ tiềm ẩn từ bộ phận dân cư này và do 
đó mài trường đu lịch sẽ lại bị thương tổn nghiêm trọng. Hà Nội 
vân cần thực hiện thường xuyên các biện pháp nhằm trong sạch 
hoá và giữ vững môi trường du lịch.

'Từ thực trạng của hoạt dộng bảo vệ môi trường du lịch 
trong: những năm qua chúng tôi đã rút ra được những kinh 
nghicm bước đầu nhưng rất quý giá. Đó là:

* Cần phải có sự tham mưu kịp thòi, chính xác, khoa học 
cho cấp uỷ và UBND đê có các chủ trương đúng đắn và cần 
th iết đủ hiệu lực pháp luật và hành chính trong việc giữ gìn 
mô»i rường du lịch. Chỉ có sự chỉ đạo kịp thời sáu sát của 
T hàrh  uỷ, UBND Thành phô Hà Nội, Tồng cục Du lịch, 
Iih ừrg phương châm và biện pháp của của Ngành Du lịch vê 
niChi trường trong sạch, lành mạnh, hấp dẫn khách mới thành 
hiện thực sinh động.
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- Đê có CỈU lịch bền vừng, cần phải có phôi hợp dồng bộ có 
trách nhiệm giữa các ngành trong toàn thành phô. Du lịch là một 
ngành kinh tế rất đặc biệt bởi nó lốn mạnh cùng với sự lớn mạnh 
của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác; nó tồn tại và hoạt động 
trên cơ sỏ sự phát triển đồng bộ của nhiều ngành, nhiêu lĩnh vực.

Môi quan hệ biện chứng đó trong hoạt động du lịch được thể 
hiện rất rõ trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường du lịch.

- Ngành Du lịch luôn chủ động trong các hoạt động tuyên 
truyền quảng bá cho việc bảo vệ môi trường du lịch. Phái xây 
cỉựng môi trường du lịch ổn định trước hết trong đội ngũ 
những người làm du lịch: các nhà quản lý, đội ngũ cán bộ 
công chức, những người lao động theo mùa du lịch... họ phải 
là lực lượng tiên phong xây dựng và bảo vệ môi trường du 
lịch, không vì lợi ích trước mắt hav cục bộ mà làm ngơ trước 
yêu cầu phát triển bền vững của cả vùng quốc gia, của các 
ngành, các lĩnh vực khác nhau.

- Trong mỗi sản phẩm du lịch của Thủ đô, dâu ấn về môi 
trường du lịch phải được coi như một dộng lực quan trọng hấp 
dẫn khách. An tượng vê một điểm đến tốt đẹp và có sức cuôn 
hút không thể không có môi trường lành mạnh một cách cơ bản, 
không thế không có các giá trị vãn minh hiện đại mà vẫn có đấu 
ấn của các giá trị truyền thông.

- Không xem nhẹ, không lơ là viộc giừ gìn môi trường du 
lịch ngay cả khi đã trong sạch. Phải coi đó là hoạt động thường 
xuyên không chỉ của riêng ngành Du lịch, nhưng trước hết cần 
có vai trò tiên phong của ngành du lịch. Mặt khác, phải có kê 
hoạch tài chính phù hợp đảm bảo cho môi trường du lịch luôn 
luôn là yếu tỏ cơ bản để phát triển du lịch bền vừng nói riêng, 
phát triển kinh tế xã hội bển vững nói chung.

Hà Nội dang chuyển mình khá mạnh mè theo định hướng 
văn minh, hiện dại mà vẫn giữ được giá trị truyền thóng quý
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báu. \hách du lịch đến Hà Nội tăng nhanh và ôn định trong 
nhiìn '  năm qua. Riêng năm 2002 tổng lượng khách đạt 
3.7*81000 lượt. Thị trường khách tiếp tục được củng cô và mở 
rộng. Thành quả đó có tác dộng từ môi trường du lịch trong 
sạch. Môi trường đó bao gồm cá sự an toàn và thân ái khi đón 
khiàch của Hà Nội nói chung và của những người làm du lịch nói 
riêrng Hà Nội đã coi du lịch là một ngành kinh tê có vị trí quan 
trọmgcùng cả nước đùa du lịch thành ngành kinh tê mũi nhọn. 
Du lịch Hà Nội đang triển khai những dự án, những chương 
trình hợp tác liên kêt với nước ngoài và vói dịa phương. Trong 
các <JỊ án, chương trình hợp tác đó, Du lịch Hà Nội luôn hướng 
tới Ị) lát triển bền vững. Và vì vậy, những kinh nghiệm thành 
cônigvà chua thành công trong xây dựng và bảo vệ môi trường 
du lịch của Hà Nội luôn dặt ra những vấn để lốn cho chúng tôi 
trơiiig hoạt dộng. Tin rằng, môi trường du lịch Hà Nội ngày càng 
tòt hm, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của tất cả các tập khách 
mục lêu và tiêm năng, xứng đáng với tầm vóc của Thủ đô, của 
mộit trung tâm du lịch lốn, nàng clộng và hiệu quả.

(8/1999)

HOẠT ĐỘNG LỬ HÀNH VỚI VIỆC KHAI THÁC• • •

VÀ BẢO TỔN DI SẢN VĂN HOÁ

Là một trung tâm du lịch lớn của cả nước, Hà Nội tập trung 
trêỉĩì 130 (loanh nghiệp lừ hành quốc tê và nội địa. Trong những 
nảimqua, cùng với sự khới sắc hay chừng lại của hoạt động du 
lịcỉh (ả nước, hoạt động lừ hành Hà Nội vẫn có thế đứng riêng 
với tíi nguyên du lịch nhân văn của thủ dô. Hau hết các tour đu 
lịđh ív chính là bản sắc văn hoá Việt Nam được hội tụ thành 
tinih loa Thăng Long - Hà Nội.



Hiện nay, phần lỏn các doanh nghiệp lữ hành thường thiết 
kê các tour du lịch ở Hà Nội theo các hành trình có các điểm đên 
là những di sản văn hoá nổi danh như Văn Miếu Quốc Tứ (ỉiáni, 
chùa Một Cột, Lăng và nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa 
Trấn Quốc, Bò Hồ - đền Ngọc Sơn, phô cổ, chùa Bà Đá, Nhà thò 
lớn... Các tour du lịch này được chào bán ở thị trường trong và 
ngoài nước, được các đại lý du lịch, các doanh nghiệp lữ hành 
môi giới trung gian tiêu thụ tương đôi thuận lợi. Việc thiết kê 
tour du lịch có các di sản văn hoá đó là cần thiết và là một trong 
những cơ sở quan trọng nhất tạo nên sức hấp dẫn khách du lịch 
đến vối Hà Nội. Giá trị văn hoá ở mỗi di sản là cái không thê 
lượng hoá được và sự biểu biện của các giá trị đó đôi khi tuỳ 
thuộc vào khả năng nghiệp vụ và vốn tri thức của những người 
tố chức khai thác, hướng dẫn viên trong doanh nghiệp lừ hành. 
Mặt khác, để kéo dài thời gian của tour du lịch, các doanh 
nghiệp lừ hành mà trực tiếp là bộ phận thiết kế tour cần mở 
rộng các điểm đến với các đổi tượng tham quan phong phú hơn, 
đa dạng hơn trong hệ thông các di sản văn hoá Hà Nội với nhiều 
di sản có giá trị mang tẩm quốc gia và quốc tế.

Hiện nay, còn nhiều di tích lịch sử văn hoá Hà Nội ít được 
đưa vào chương trình du lịch để giới thiệu và bán cho khách hay 
chuyển cho các hãng lữ hành môi giới trung gian. Sự trùng lặp 
trong hành trình du lịch vừa gây nên sự nhàm chán cho khách 
và đó chính là một trong những nguyên nhân làm cho họ không 
muôn quay trở lại vói các tour du lịch Hà Nội lần thứ hai. Khắc 
phục tình trạng này, các doanh nghiệp lừ hành nhằm tới đích là 
bán và thực hiện dược nhiều tour du lịch, đồng thời góp phần 
tích cực, có hiệu quả vào việc giới thiệu giá trị văn hoá Hà Nội •*- 
Thăng Long, giá trị văn hoá Việt Nam với khách du lịch gần xa. 
Việc sản xuất các tour du lịch theo hướng này phải được COI là 
một yêu cầu quan trọng trong các Hà Nội lữ hành ỏ Hà Nội. Mặt
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khác, với các tour du lịch được thiết kế đa dạng, các di tích lịch 
sứ văn hoá, các di sản văn hoá Hà Nội vừa được khai thác có 
hiệu quà, vừa giảm bớt sức ép từ các dòng du khách dồn tới 
nhũng điểm du lịch quen thuộc trong mùa vụ du lịch. Trong Hà 
NỘI lứ hành, tuyên truyền quảng cáo có ý nghĩa rất to lớn, tạo 
nên sức hút với các đối tác, VỚI các doanh nghiệp bạn hàng và 
VỚI du khách. Ngoài việc tuyên truyền quáng cáo vê các dịch vụ 
cơ bản và dịch vụ bô sung của từng doanh nghiệp, bộ phận 
tuyên truyền quáng cáo nhất thiết phải giới thiệu các điểm du 
lịch của vùng, của quốc gia. Khi thiêt kê các tour du lịch Hà 
Nội, các doanh nghiệp lữ hành dã tính đến trong đó các tài 
nguyên CỈU lịch nhân văn mà di sản văn hoá có vị trí đặc biệt 
quan trọng. Hầu hết khách du lịch đều có nhu cầu tìm hiểu di 
sán văn hoá của nơi đến. Thật khó mà cuốn hút được sự chú ý 
cùa khách du lịch nếu chúng ta chỉ xoay quanh các di sản đã 
được giới thiệu sẵn trong các tạp chí, sách báo... Những người, 
những bộ phận làm công tác tuyên truyền, quảng cáo các sản 
»)hẩm du lịch của các doanh nghiệp lừ hành cần phải có hiểu 
biêt sâu sắc và khá đầy đủ vê các giá trị văn hoá truyền thông 
của Thăng Long -  Hà Nội, vê các di sản văn hoá còn lại đến 
ngày nay để thể hiện một cách sinh động và linh hoạt việc tuyên 
truyền quảng cáo ấy.

Một điều cần chú ý trong quảng cáo, giới thiệu sản phẩm -  
c h i  yếu là các tour du lịch của doanh nghiệp lừ hành ở Hà Nội 
lít các ấn phẩm quảng cáo cần tránh bắt chước lẫn nhau cả vê 
hình dáng, màu sắc, lư ợ ng  thông tin và điểu quan trọng là phải 
thể hiện những dấu ấn độc đáo của Hà Nội. Nghía là các ấn 
phẩm quàng cáo này cần được thiết kê sao cho vẫn đầy đủ các 
thôing tin VỚI khách mà độc đáo, với ưu thê riêng của lữ hành ỏ 
Hà Nội, không bị hoà lẫn với các ân phẩm quảng cáo của các địa 
p h u ơ n g ,  QUỐC g ia  k h á c .  N h ữ n g  ấ n  p h ẩ m  q u ả n g  cáo  n à y  c ầ n  p h ả i
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có khả năng thức tỉnh những nhu cầu, sở thích du lịch của 
nhiêu thành phần khách khác nhau mà chúng ta thường gọi là 
“tập khách tiểm năng”.

Hoạt động hướng dẫn du lịch trong quá trình thực hiện tour 
du lịch Hà Nội của các doanh nghiệp lữ hành có ý nghĩa to lỏn 
trong việc khai thác và bảo vệ các di sản văn hoá Việt Nam, di 
sản văn hoá Hà Nội, cả di sản hữu thế và di sản vô thể. Điều rnt 
rõ là hướng dẫn viên chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc giỏi 
thiệu cho khách các di sản văn hoá, các giá trị văn hoá từ các 
đôi tượng tham quan cụ thể là các di tích lịch sử văn hoá, các lễ 
hội truyền thông, các loại hình nghệ thuật truyền thông... ỏ Hà 
Nội. Vì vậy không chỉ đòi hỏi hướng dẫn viên du lịch có trình độ 
ngoại ngừ, thao tác nghiệp vụ mà còn phải có kiên thức tông 
hợp vê một số lĩnh vực và kiến thức sâu sắc vê văn hoá Việt 
Nam, kiến thức vê giá trị và các di sản văn hoá Thàng Long -  
Hà Nội. Có được khối lượng kiến thức như vậy, hướng dẫn viên 
du lịch mới hoạt động có hiệu quả, khai thác tốt các di sản văn 
hoá và bảo vệ các giá trị chân chính của các di sản ây.

Các lỗ hội dân gian mang đậm đà các giá trị văn hoá 
truyền thông của Hà Nội, của Việt Nam luôn là yếu tô thu 
hút khách. Vì vậy, mỗi lễ hội làng nghề truyền thông chẳng 
h ạ n ,  c ầ n  p h ả i  được tố  c h ứ c  với c á c  n g h i  t h ứ c  v à  t r ò  chơ i  đ ậ i n  

chất dân gian, thể hiện đúng tâm linh người Việt với tổ nghể. 
Vì vậy, sự chuẩn bị có đầu tư cho lẻ hội là việc rất cần làm, 
mặc dù phải ngăn ngừa các trò diễn, lễ hội lạc hậu nay trở 
thành hủ tục. Nhưng chỉ có chú ý đến chất lượng của lễ hội 
trong Hà Nội du lịch, Hà Nội mới xứng đáng là một trung 
tâm du lịch văn hoá lớn của đất nước.

Trong các tour du lịch được sản xuất, các doanh nghiệp lừ 
hành, các nhà tạo sản phẩm đu lịch đều điía vào chương trình 
vui chơi giải trí cho khách du lịch ở Hà Nội. Đây cũng là một đòi
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hỏi thực tẽ, (láp ling nhu cầu thư giãn, nghi ngơi tích cực của 
khuch du lịch. Hau hêt các doanh nghiệp du lịch lữ hành khi 
t hiết kê tour và quáng cáo tour đểu không quên đưa vào chương 
trình múa rối nước, một loại hình nghệ thuật độc đáo và đặc sắc 
củí\ Việt Nam, sản phẫm của nền van minh nông nghiệp lúa 
nước lâu đòi. Với hai địa chi lớn là Nhà hát Múa rối nước Thăng 
Long và Nhà hát Múa roì nước Trung ương, nhu cầu vui chơi 
giải trí vê loại hình nghệ thuật này của khách du lịch được đáp 
úng khá thuận lợi. Song, chỉ riêng loại hình nghệ thuật này, 
khách du lịch vẫn còn sự hụt hẫng về những giải thích, thuyết 
minh của hướng dẫn viên và của người chịu trách nhiệm thuyết 
minh trong buổi diễn. Nụ cười của nhân vật chú Tễu chẳng hạn 

như một "thách đố” kích thích trí tò mò, lòng hiếu kỷ của 
khách nhưng được giải thích sơ sài hay sai lạc sẽ làm giảm đi sự 
thù  vị của khách. Mặt khác, để loại hình nghệ thuật này thu 
h ú t  khách hơn nữa, các doanh nghiệp lử hành có thể phôi hợp 
với các cơ quan văn hoá tạo ra các con giống từ các nhân \/ật 
như trong biểu diễn rỏi nước làm đồ lưu niệm bán tại chỗ cho 
klMch du lịch (với giá cả, kích cờ thích hợp). Đó cũng là những 
sản phẩm van hoá độc đáo và là một hình thức quảng cáo cho 
sản  phẩm văn hoá Việt Nam, văn hoá Hà Nội. Các chuyên gia 
lữ hành, các hướng dẫn viên du lịch và các nhà nghệ thuậL văn 
hoả, các đạo diễn nôn chăng cần phôi hợp để tạo ra các hình 
thừc phục vụ cho nhu cầu văn hoá của khách du lịch một cách 
sáng tạo, năng động mà vẫn giữ được chân giá trị của văn hoá 
trmyền thống Việt Nam. Chang hạn trong các trò diễn, trên sân 
kh«ấu có thể có những tiết mục dể khách có thể tham gia, có thể 
nh ập vai vào đó, Điểu này vốn không lạ với nhiểu nước trên thế 
gió i và có thể áp dụng trong các lễ hội dân gian nhằm tạo nên sự 
da dạng cho sản phẩm du lịch Thủ đô, mà sản phẩm du lịch văn 
liOiả ró giá trị nhiều mặt.

49



Thủ đô có nghìn năm tuổi với bao thăng trầm lịch sử và tạo 
dựng, tiếp thu các giá trị văn hoá của dân tộc và tinh hoa văn 
hoá bên ngoài, để có được bản sắc văn hoá, có được các ả\ sản 
văn hoá vô giá mà thời gian biến động vẫn giữ được... như Hà 
Nội là một lợi thê đặc biệt cho du lịch nói chung và Hà Nội lừ 
hành nói riêng. Khai thác có hiệu quả và bảo tồn các di sản ấy 
trong Hà Nội lữ hành Thủ đô vừa là động lực quan trọng, vừa là 
đòi hỏi tất yếu với các doanh nghiệp, với ngành Du lịch và VỚI 
mỗi người chúng ta.

(D u l ịch  V iệ t N a m , sô 10/99)

CỒNG VIÊN HÀ NỘI VỚI DU LỊCH c u ố i  TUAN

Không phải đến nay nhu cầu vui chơi, giải trí cuổí tuần mới 
được đặt ra với công nhân viên chức nói chung, vỏi người Hà Nội 
nói riêng. Nhưng việc thực hiện 2 ngày nghỉ cuôi tuần cho thấy 
nhu cầu này trở nên bức thiết hơn và cũng căn bản hơn.

Du lịch cuối tuần, trong thực tế là du lịch nghỉ ngơi, thu 
giãn, là những cuộc dạo chơi, sinh hoạt tập thể, cá nhân và gia 
đình một cách thưòng xuyên của đội ngũ viên chức cùng giĩi 
đình, bè bạn họ. Vì vậy, ngoài những chuyến đi du lịch từ 1 — 2 
ngày đến các điểm du lịch cách xa Hà Nội từ 50 -  100km thu 
hút một bộ phận cư dân không phải lớn lắm, phần lốn người Hà 
Nội có điều kiện du lịch tại chỗ ỏ những nơi vui chơi, giải trí 
trong hoặc kể cận thành phô. Các công viên là nơi thích hợp hơn 
cả với bộ phận dân cư này, với loại hình du lịch này.

Nếu như việc tổ chức các chuyên đi gia đình hay tập thể, cá 
nhân ở nơi xa dịp cuối tuần như đến Ninh Bình, Nam Định, Hù 
Nam, Hoà Bình, Sơn Tây, Bắc Giang, Hài Phòng, Hạ Long...
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cần phải có sự chuẩn bị vê tiền bạc, thòi gian, chương trình..., 
khontf phải viên chức nào củng thực hiện được và càng khó có 
thê thực hiện thường xuyên thì hầu hết nhừng viên chức này có 
thê đến các công viên* các khu vui chơi giải trí, thể thao trong 
thành phô. Thòi gian chủ động hơn, chặng đưòng không đáng kể 
từ nơi cư trú, chi tiêu tiền bạc không lốn lắm và sự chọn lựa 
cũng giản đơn, dễ thay đôi... là những yếu tô đảm bảo thu hút 
khách đến những nơi này.

Song thực trạng các khu vui chơi giải trí, công viên ở Hà 
Nội hoàn toàn chưa đáp ứng dược nhu cầu thông thường này 
của khách.

Các công viên lớn của Hà Nội hiện nay là công viên Thủ Lệ, 
công viên Lê Nin, công viên Tuổi Trẻ, công viên Bách Thảo cùng 
với những nơi vui chơi như các vườn hoa, bờ hồ, các tụ điểm thể 
thao, câu cá... đơn điệu, sập xệ về cảnh quan, mất vệ sinh 'rà 
thiếu an toàn, thiếu nhiều trò chơi, nhiều hoạt động hấp dẫn. 
Viộc quy hoạch nuôi động vật, trồng các loại cây, hoa còn rất tản 
mạn và thiếu độc đáo, mỏi lạ vốn là vếu tỗ» có sức cuốn hút 
khách -  ngay cả với thiếu niên, nhi đồng. Mặt khác, các dịch vụ 
thông thường củng bị thả nối: hàng rong vừa lộn xộn, mất vệ 
sinh vừa gây ô nhiễm môi trường cho các điểm du lịch này; 
những nơi cho thuê thuyền, thuê dụng cụ thư giãn hoặc chen 
lấn chò đợi nhếch nhác, hoặc dụng cụ kém chất lượng...

ở  các công viên, các khu vui chơi giải trí này cho đến nay 
chưa cỏ các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu thư giãn, vui chơi 
của người lớn — tức là của những người lao động trong những 
ngày nghỉ một cách hấp dẫn. Dịch vụ bán đồ lưu niệm càng 
nghèo nàn hơn cả vê chủng loại, kiểu đing mà giá cả không 
phản ánh giá trị, không cuốn hút ngưòi mua. Đà nhiều năm qua 
đi trong thanh bình của cuộc sông nhưng những đổi thay ở các 
công viên Hà Nội thật chậm chạp và không xứng đáng là những
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tụ điểm vui chơi giải trí thư giãn thưòng nhật của người dén và 
cả khách du lịch đến Hà Nội.

Cũng vì lẽ đó, khi ngày lao động rút xuống, ngày nghi cuối 
tuần tăng lên, lượng khách đến công viên chắc chắn khôn? chỉ 
là người Hà Nội mà sẽ còn cả người lao động từ các vùng q 1 1 0  

khác coi Hà Nội là nơi du lịch cuối tuần của họ. Nhu cầu th ic tô' 
ấy so với hiện trạng công viên, tụ điểm vui chơi giải trí của Hà 
Nội đang có một khoảng cách quá lốn.

Hà Nội hoàn toàn có đủ khả năng cải tạo, mở rộng xây dự ng 
mới các công viên thành những tụ điểm vui chơi giải trí đáp ứng 
nhu cầu du lịch cuối tuần và du lịch thành phô" của khách nói 
chung. Dựa vào kinh nghiệm của thành phô" Hồ Chí Minh và 
khả năng sáng tạo, đặc điểm của Thủ dô có gần nghìn nàm tu ổ i  

với bề dày văn hoá truyền thông, Hà Nội sẽ có những công vi ên 
thật sự cuốn hút khách gần xa.

Hiện nay, cần phải gấp rút chỉnh trang, cải tạo lại các 'ô ng 
viên, các khu vui chơi giải trí hiện có của Hà Nội để có thể tlhu 
hút sao cho không chỉ thanh thiếu niên mà cả các tầng lớp l.ao 
động khác. Chẳng hạn có thể tạo ra những khu vực biểu di(ễn 
thường xuyên các loại hình nghệ thuật sân khấu sao choplhù 
hợp với nhiều tầng lớp vào những chiều, tôi cuối tuần kli ]họ 
kết hợp dạo chơi, có thể xây dựng những trò chơi hiện dại biên 
cạnh những trò chơi dân gian truyền thông... Có thể mở *ộin£ 
những nhà hàng da dạng hơn thay cho những món ăn <ỊU<en 
thuộc đã nhàm chán như hiện nay, những quầy bán đồ liơu 
niệm đủ loại từ nhiều miền quê khác với nhiều chủng [oại, 
chất liệu và giá cả phù hợp từ cao cấp tối bình dán, có thế t,ạo 
ra những nơi hoạt động chân tay thủ vị cho bất kỳ khách nào 
đến công viên cuối tuần như nặn đồ gôm, tỉa cắt hoa, nặn tò 
he, đan lát, trồng cây, câu cá, bắt chim, tập làm các đồ thú  
công... Với sự đóng góp trí tuệ, công sức của các nhà lh(Oa

52



học\ nghẹ thuật, của dỏng đào những người quan tâm, nhiêu 
loại hình hoạt dộng thu hút khách sẽ nảy nở.

Viộc thu hút vôn đẩu tư CỈ10 các dự án câp thiết này có thể 
kôt hợp (!ấu thầu xây dựng, cô phần hoá và Ngân sách Nhà 
nuVk như phúc lợi công cộng cần thiêt. Việc thu hồi vôn không 
phải là diêu quá nan giải.

vỏi sự phát triển của Hà Nội hiện tại và tương lai, cần phải 
xảy (lựng thêm các công viên, các khu vui chơi giải trí mới ở sát 
nội đô sao cho các công viên này phải là một khu vui chơi giải trí 
hiện đại, tống hợp nhưng mang dấu ấn riêng biệt của Hà Nội 
nhàm thoả mãn nhu cầu chuộng “lạ” của khách xa tới. Khách 
tới các công viên, các tụ điểm vui chơi giải trí sẽ giảm sút nhanh 
chóng nếu việc xây dựng công viên lặp lại những gì các công 
viên ở thành phô khác đã làm.

Diều cần thiết nữa là cần phải xây dựng bằng các biện pháp 
tổmg hợp nê nêp vui chdi có văn hoá trong công viên một cách 
bển vững cho khách và bảo đảm an ninh trật tự trong công viên 
vốii còn rất nhiều điểu dáng lo ngại như hiện nav.

Trong các dịp tố chức liên hoan du lịch Hà Nội, hàng vạn 
người đến công viên Bách Thảo là một minh chửng vê sự cần 
thi ết của việc đổi mới và xây dựng công viên ở Hà Nội.

Công viên đang còn là điểm đến của người lao động trong 
các! chương trình du lịch cuôi tuần, cũng là điểm đến của khách 
du lịch trong chương trình du lịch thành phố’. Đáp ứng đòi hòi có 
tín h khách quan này không chỉ đem lại lợi ích kinh doanh mà 
còm có V nghĩa xã hội, ý nghĩa giáo dục to lỏn.

(Du l ịch  Đà N a n g , sỏ 29  - 2000)
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LIÊN HOAN DU LỊCH HÀ NỘI 
NHÌN TỪ LÝ LUẬN VÀ THựC TIEN

Kế từ khi ngành Du lịch phát triển thành một ngành kinh 
tế tổng hợp, hay nói hình ảnh là “ngành công nghiệp khỏn^ 
khói”, các cuộc gặp gõ, trao đổi trên phạm vi vùng lãnh thổ, 
quốc gia và quỗc tế... đã trở thành hoạt động có ý nghĩa và vai 
trò ngày càng to lớn. Các cuộc gặp gở này được gọi là “hội chợ dll 
lịch” hay “liên hoan du lịch” tuỳ yêu cầu cụ thể của hoạt độnịr 
vào thòi điểm đó. Song, hoạt động này đều nhằm tuyên truyền, 
quảng bá, tiếp thị và xúc tiến du lịch, nhằm thông tin du lịch và 
tiến tới hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch, kết nôì các 
chương trình du lịch, các dịch vụ du lịch, giới thiệu sản phẩm du 
lịch của doanh nghiệp, của vùng, của mỗi quốic gia... Mục đích 
của hội chợ hay liên hoan du lịch dù ỏ câp độ khác nhau và có 
những hoạt động khác nhau song đều hướng tới việc giới thiệu 
và chào bán sản phẩm du lịch. Vì lẽ đó, xét hiệu quả của hoạt 
động này trong du lịch, khi tố chức hội chợ hay tổ chức liên hoan 
du lịch, ngưòi ta luôn tính đến hiệu quả lâu dài, hiệu quả tiềm 
năng vôVi là yêu cầu sông còn của từng doanh nghiệp nói riêng 
hay của ngành Du lịch nói chung.

Dưới góc độ lý luận khoa học và thực tiễn, Liên hoan Du 
lịch Hà Nội mùa thu ’99 cần được nhìn nhận như sau:

1. Việc lựa chọn thòi gian và không gian của Liên hoan Du 
lịch đã đảm bảo cho Hà Nội -  trung tâm du lịch lớn của Việt
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Nam -  một sự khởi đầu ý nghĩa, các tác động tới các hoạt động 
khác trong phạm vi cả nước. Nếu Hà Nội tổ chức Liên hoan du 
lịch sau TP. Hồ Chí Minh và Huê (hay các địa phương khác) thì 
Hà Nội -  Thủ đô với nghìn năm tuổi, có bê dày văn hoá, giàu tài 
nguyên CỈU lịch nhân văn sẽ khó khăn hơn, bị động hơn và do đó 
mục đích Liên hoan sẽ bị hạn chế. Thòi điểm này còn cận kê với 
kỷ niệm 45 năm giải phóng Thủ đô (10/10) nên đó là sự lựa chọn 
thích hợp hơn cả. Việc lựa chọn địa điểm công viên Bách Thảo 
và Hồ Tây để tổ chức Liên hoan bảo đảm cho các doanh nghiệp 
có thể giới thiệu thông tin về mình và sản phẩm du lịch (chứ 
không phải sản phẩm hàng hoá chung chung) dễ dàng hơn. Núi 
Nua và mái đền trầm mặc đã gợi sự liên tưởng tới cung điện của 
Thăng Long được dựng lên gần không gian ấy thời Lý -  Trần -  
Lê của nền văn minh Đại Việt. Không gian này bảo đảm cho các 
hoạt dộng của Liên hoan an toàn mà vẫn mang tính truyển 
thõng, có sức hấp dẫn khách như thả đèn trời, hát quan họ, biểu 
(liễn nghệ thuật, múa rổì nước, bơi chải,... cùng hoạt động tấp 
nập của các gian hàng du lịch.

2. Để thông tin vê du lịch Việt Nam và Hà Nội, để tuyên 
truyền, quảng bá, tiếp thị cho các doanh nghiệp du lịch, Liên 
hoan du lịch Hà Nội đã thực hiện một cách có kê hoạch, có bài 
bản. Mục tiêu quảng bá vê các tuyến điểm du lịch,, các chương 
trình du lịch trong và ngoài nước của các doanh nghiệp du lịch 
(tã có hiệu quả do quá trình vận hành đều đặn, sự bố crí khoa 
học trong các gian hàng tại Liên hoan. Khách hàng có thể quan 
tâm tới bất cứ thông tin nào vê chương trình du lịch được giới 
thiệu và sẵn sàng được giải đáp, dược cung cấp các thông tin cần 
thiết khác có liên quan. Các liên hoan du lịch quốc tê thường 
t-ũmg không hơn nhiều so với Liên hoan Du lịch Hà Nội dù tầm 
vó<e, quy mô và cả sự đầu tư tiền bạc, trí tuệ của họ lớn hơn rất 
nhiều. Đó là thành công đáng kê vê khoa học thông tin quảng
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cáo, tiếp thị du lịch ở Liên hoan cũng như thực tiễn hoạt động 
Du lịch Việt Nam, Du lịch Hà Nội.

Tại Liên hoan du lịch Hà Nội 1999, hơn 70 doanh nghiộp du 
lịch trong nước lại có dịp giới thiệu sản phẩm du lịch của mình 
với đông đảo khách hàng trong nước và ngoài nước. Điều lv thú 
ở Liên hoan nàv là nhiều doanh nghiệp du lịch đã giới thiệu 
được các chương trình du lịch cuối tuần khá hấp dẫn trên cơ sờ 
nghiên cứu thị trường ở Hà Nội và vùng phụ cận. Đó thực sự la 
những sản phẩm du lịch mới, được giới thiệu đáp ứng nhu cầu 
thực tê hiện nay. Trong hoạt động quảng bá tiếp thị du lịch, đó 
là một lợi thế đôi khi có ý nghĩa quyết định sức sông của doanh 
nghiệp du lịch, tạo doanh thu lâu dài cho doanh nghiệp khi sản 
phẩm được người mua đón nhận, vỏi 200 hợp đồng dược ký kêt 
giữa các công ty ngay tại Liên hoan dã chứng minh cho tính 
thực tiễn của Liên hoan trong vấn đê này. Việc bán các sản 
phẩm như dồ lưu niệm, đồ dùng trong các dịch vụ du lịch... 
càng làm cho Liên hoan sinh động hơn song không nên coi là 
một trong những mục đích của Liên hoan, kể cả về doanh thu và 
sản phẩm du lịch theo nghĩa thực của nó mới có ý nghĩa cơ bản 
và quan trọng hơn cả.

3. Trong Liên hoan, các doanh nghiệp du lịch có điểu kiện 
gặp gõ trao đổi thông tin nghề nghiệp một cách rộng mở và đông 
đảo. Nếu hội chợ du lịch quốc tê là dịp đế các doanh nghiệp du 
lịch tiếp xúc, giao lưu và có các thoả thuận, hợp tác xuyên quôọ 
gia và đa quốc gia thì liên hoan du lịch -  ở mức độ, quy mò 
khiêm tôn hơn nhiều và cũng đã thực hiện dược mục tiêu ấy 
trong phạm vi và khả năng của nó. Việc giới thiệu gian hàng, 
việc trao đổi hoạt động du lịch của doanh nghiệp du lịch trong 
nước với nhau đã là một kết quả đáng giá của Liên hoan Du lịch 
Hà Nội 1999. Song, với sự có mặt của 40 đại diện của các hãng 
lữ hành quốc tế và một sô nhà báo nước ngoài trong Liên hoan
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voi C'c.c thông tin trao đôi khá cụ thê và bô ích đã tạo ra thành 
cóng rơ bản cho Liên hoan Du lịch này.

Như vậy, từ góc độ lý luận nghê nghiệp đến góc nhìn thực 
tiễn (ứa I)u lịch Mà Nội, Liên hoan Du lịch Hà Nội 1999 là một 
thànl công. Bởi lẽ sự kiện này mỏ đầu cho các hoạt động hưởng 
ứng Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch hướng tới 
thiiòn niên kỷ mới, là dịp nghỉ ngơi, thư giãn tích cực của 40.000 
ngườ khi tuần làm việc 40 giờ đầu tiên được thực hiện. Và càng 
thật láng kể nêu nói rằng Liên hoan là dịp sinh viên học viên 
các cj sở dào tạo du lịch có cơ hội nắm bắt thông tin, trau dồi 
nghề nghiệp đác dụng.

Mất nhiên, không phải mọi hoạt động trong Liên hoan Du 
lịch Hà Nội 1999 đều là hoàn hảo, nhưng sự mở đầu như vậy 
th ậ t  láng khích lệ. Hơn nữa, dây lại là sự mở dầu thành công, 
nhni )u lịch Hà Nội vôn khởi dầu trong các hội thảo khoa học, 
các* Ciộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi... càng dáng trân trọng 
và cần được đánh giá khoa học nghiêm túc.

(D u l ịc h  V iệt N a m , s ố 312000) • • *

ĐANG CỌNG SAN VIẸT NAM 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIEN d u  l ị c h  

TRONG THỜI KỲ Đ ổ i  MỚI

Oại hội VI Đảng Cộng sán Việt Nam đánh dấu một bước 
ng'0 <t lỏn t rong định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất 
nuíốc trong giai đoạn mới. Đường lôi đổi mới của Đãng được đê 
ra ti đại hội nàv đã mỏ đường cho sự phát triển của đất nước. 
NlhiíU lình vực kinh tê đả dược nhìn nhận, đánh giá khác trước
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trong định hướng chiến lược của Đảng. Từ sau đại hội Đảng, 
quá trình phát triển kinh tê xã hội đã khỏi sắc và còn tiếp tục 
được điểu chỉnh cho sát hợp hơn.

Đại hội VII (1991) Đảng chú ý tới hoạt động du lịch như một 
lĩnh vực kinh tế - dịch vụ có vị trí nhất định. Phương hướng, 
nhiệm vụ chủ yếu trong 5 nărn 1991 -  1995, báo cáo chính trị 
nhấn mạnh: ‘Thát triển du lịch, vận tải hàng không, thông tin 
bưu điện quốc tê và các hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ khác'.

Tôc độ phát triển du lịch trên thế giói đã có ảnh hưdng 
mạnh mẽ tới hoạt động du lịch ỏ Việt Nam. Việc khai thác tài 
nguyên du lịch vốn khá phong phú và đa dạng ngày càng trở 
nên cấp thiết hơn nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tê xã hội 
đất nước. Tính quốc tế hoá của hoạt động du lịch đã đòi hỏi mở 
rộng các quan hệ quổc tế. Vì vậy, từ sau Đại hội Đảng lần thứ 
VII, ngành Du lịch nước ta đã có nhừng thay đổi nhanh chóng. 
Các Công ty Du lịch lớn được thành lập cùng vối sự ra đòi củ a 
các Sở Du lịch hoặc sở thương mại -  du lịch tại các địa phương, 
Ngành Du lịch đã dần dần có vị thê của mình trong nền kinh tế 
đất nước. Từ sự định hướng của đảng, chính phủ dã ra Nghị 
quyết về đổi mới quản lý và phát triển ngành Du lịch (sỏ 45/CP 
ngày 22/6/1993). Nghị quyết này đã xác định khá toàn diện vù 
cơ bản phương hưóng, chủ trương và biện pháp thực hiện việc 
phát triển ngành Du lịch đến năm 2000. Chính vì vậy, Du lịch 
Việt Nam đã có tiến bộ trong hoạt động du lịch đem lại ngày 
càng rõ rệt. Song do nhiều nguyên nhân, ngành Dư lịch Việt 
Nam vẫn còn bất cập. Ban Chấp hành TW 46/CT-TW ngày 
14/10/1994 vể lãnh đạo, đổi mỏi và phát triển du lịch của du lịch 
chỉ thị khẳng định:

“Ngành Du lịch nước ta còn ở trình độ thấp, hiệu quả kinh 
tê xã hội chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu, ý thức phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngăn chặn các tộ nạn xã hội chưa

58



cao, hình thức kinh (loanh, phục vụ củng nghèo, chất lượng 
kém. Đội ngủ cán bộ, nhản viên chưa dược đào tạo tốt, kinh 
nghiệm ít, số’ ỉùỢng thiếu, trình độ nghiệp vụ và kiến thức chưa 
cao. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật 
chuyôn ngành Du lịch thiếu thôn, lạc hậu, phân tán, tài nguyên 
môi trường chưa dược tu bố, tôn tạo, giữ gìn và khai thác hợp lý. 
Việc bảo vệ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong hoạt động 
du lịch chưa được quan tâm thường xuyên. Những hoạt động 
tiêu cực trong du lịch còn xảy ra. Các thủ tục tố chức đón tiếp, 
hướng dẫn khách còn phiền hà, sơ hở. Việc quản lý các thành 
phan kinh tế kinh doanh du lịch theo đúng pháp luật chưa được 
coi trọng”.

Chỉ thị của Đảng cũng vạch ra những nguyên nhân làm 
hạn chê sự phát triển của Du lịch Việt Nam. Trong những 
nguyên nhân ấy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ hoạt 
dộng du lịch những năm qua: “...chưa có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các ngành, các câp từ Trung ương đến địa phương trong 
việc phát triển du lịch gắn với việc chông tệ nạn xã hội, giữ gìn 
bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị và giữ vững 
t rậ t  tự an toàn xã hội. Đầu tư cho lĩnh vực du lịch còn hạn chể\

Như vậy, Đảng đã có sự nhìn nhận rõ hơn và cụ thể vê thực 
trạng của ngành Du lịch Việt Nam. Với việc ban hành Chỉ thị 
này, Đảng đã cỏ định hướng tông hợp và đúng đắn việc phát 
triển du lịch trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng là: ‘Thát 
triển du lịch là một hướng chiến lược quan trọng trong đường lối 
phát triển kinh tê xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần 
thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân 
giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Hoạt động du lịch 
phải đồng thòi đạt hiệu quả trên nhiêu mặt: kinh tế, chính trị, 
văn hoá, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh 
thái, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc
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và nhân phẩm con người Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc những 
tinh hoa văn hoá thế giới, góp phần thực hiện chính sách đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước”.

Điểu quan trọng và rất cần thiết là Đảng dã chỉ thị việc 
tăng cường sự lãnh đạo với công tác du lịch và chỉ đạo c'ác (*ơ 
quan nhà nước tăng cường quản lý, ban hành sửa đổi và bô sung 
các chính sách, luật pháp liên quan tới du lịch nhằm làm cho du 
lịch phát triển mạnh và vừng trong thời kỳ mới, làm tiền đê cho 
sự phát triển Du lịch Việt Nam đầu thê kỷ XXL

Có thể nói, các hoạt động của ngành Du lịch Việt Nam được 
quan tâm sát sao hơn. Du lịch được đặt đúng vị trí mà nó cần có 
hơn trong thòi kỳ đối mới và xu hướng của nền kinh tế thị 
trường. Đảng chú trọng tới cả hoạt động đầu tư cho du lịch, báo 
đảm an ninh du lịch, khai thác các nguồn lực trong du lịch và 
đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ du lịch và (lào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ... Đó thực sự là đòn bẩy cho du lịch Việt 
Nam phát triển những năm sau này mà sức bật quan trọng 
nhất của du lịch Việt Nam là từ năm 1995.

Nhiều văn bản hướng dẫn hoạt động của Đảng, nhiều chỉ 
thị thông tư của các cơ quan Nhà nước đã cụ thể hoá các hoạt 
động đó. Du lịch được Đảng định hướng và tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động của mình.

Đại hội Đảng lần thứ VIII (1996) đã định hưỏng phát triển 
du lịch một cách toàn diện: ‘Triển khai thực hiện quy hoạch 
tống thể Du lịch Việt Nam tương xứng với tiềm năng du lịch của 
đất nước theo hướng du lịch văn hoá, sinh thái, môi trường. Xâv 
dựng cẩc c hương trình và điểm du lịch hấp dẫn vê văn hoá, đi 
tích lịch sử và khu danh lam tháng cảnh. Huy động nguồn lựe 
của nhân dân tham gia kinh doanh du lịch, ưu tiên xây dựng ca 
sở hạ tầng ở nhừng khu du lịch tập trung, ỏ các trung tám lỏn 
Nâng cao trình độ văn hoá và chất lượng dịch vu với các loại
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khách khác nhau. Dáy mạnlì việc huy dộng vỏn trong nước đầu 
tư vào khách sạn. Cô phấn hoá một sô khách sạn hiện có đê huy 
động các nguồn vốn vào viộc đẩu tư, cải tạo nâng cấp, liên 
doanh vói nước ngoài, xây dựng các khu du lịch và khách sạn 
lớn chất lượng cao, đòi hổi nhiều vốn, chuyên các nhà nghỉ, nhà 
khốch từ cơ chê bao cấp sang kinh doanh khách sạn và du lịch”.

Như vậy là từ đại hội VII đến đại hội VIII, Đảng Cộng sản 
Việt Nam dã có những định hướng phát triển du lịch đúng đắn, 
dầy sáng tạo từ thực tiễn sinh dộng của đất nước thòi mở cửa, từ 
nhu cầu chiến lược của ngành Du lịch. Nêu như những giai 
đoạn trước (ló du lịch chưa được nhìn nhận tương xứng với tiêm 
nãĩig của nó thi trong thời kỳ đổi mối, đường lôi có tính định 
hướng chiên lược của Đảng đã mỏ ra cho Du lịch Việt Nam sự 
phát triển mỏi, vóc dáng mới, vị thế mỏi. Đến nay 14 sở Du lịch 
dược thành lập tại các địa phương có hoạt động du lịch mạnh. 
Các địa phương khác cũng hình thành sở Thương mại Du lịch. 
Kể tù đấy, các Công ty du lịch, Tông công ty, các Trung tám du 
lịch lần lượt ra đòi làm cho hoạt động nở rộ với nhiêu thành 
phần kinh tế. Du lịch Việt Nam có hơn 1000 doanh nghiệp du 
lịch tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch, riêng vê kinh doanh 
lữ hành quốc tế  có 107 công ty, trong dó có 8 công ty liên doanh 
với nước ngoài. Du lịch Việt Nam có quan hệ bạn hàng với trên 
50 quốc gia trên thố giới.

Dư lịch Việt Nam mở ra các hoạt động quốc tế, là thành 
viên của Tổ chức Du lịch thô giới (WTO), Hiệp hội du lịch châu 
Á - Thái Bình Dương (PATA), Hiệp hội du lịch Đông Nam Á...

Khi thực sự mở cửa, xác định du lịch là một ngành kinh tế 
mũi nhọn (Dự thảo báo các trình Đại hội Đảng IX), các hoạt 
dộng du lịch ơ Việt Nam đà có quy hoạch cả tông thể, khu vực 
và vùng lãnh thô. Điêu dó tạo nhiều cơ hội mới cho du lịch Việt 
Nam phát triển, đáp ứng nhu cẩu nhân lực cho ngành du lịch
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đang ở phía trước với những vận hội mới và cả những thách 
thức mói đôi vỏi ngành Du lịch Việt Nam và với mỗi ngưỜJ Việt 
Nam. Vì CỈU lịch có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hoá cao, 
Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong chiến đấu, bộ h.am 
mưu chính trị của đất nước, của dân tộc sẽ có những định hướng 
tiếp theo để Du lịch Việt Nam tiến bước ngang tầm với các miíớc 
trong khu vực và trên thê giới trong thê kỷ 21.

(D u l ịch  V iệt N a m , s ố 2 -2001) • • '

DƯ LỊCH TRÊN QUẺ HƯƠNG 
VỚI NGƯỜI VIỆT XA XỨ

Trong những tập khách du lịch quốc tê vào Việt Nan tihòi 
mở cửa đổi mối, tập khách du lịch là những người Việt sống Xa 
Tồ quô"c chiếm một vị trí đáng kể cả về sô lượng, cả vê ý nglhĩa 
nhiều mặt với du lịch Việt Nam nói chung và với nên kini tê - 
xã hội, văn hoá đất nước nói chung.

Những cuộc chiến tranh chông xâm lược dài lâu và khcc Hiệt 
trong vinh quang của cả dân tộc, những khó khăn trong mi ưu 
sinh, trong đời sông xã hội và cả những trăn trở trong /ị trí 
chính trị cá nhân... một chặng thời gian lịch sử đă dẫn đêt nnột 
thực tế là có những người Việt Nam định cư ỏ nước ngoài rong 
chặng thời gian dài lâu ấy. Cho đến nay đã hình thành các tthê 
hệ người Việt Nam ở nước ngoài. Theo con sô chưa thật đay (đủ, 
có hơn 2 triệu ngưòi Việt Nam sông xa Tố quốc. Họ sông chi yêu 
ỏ Bắc Mỹ, Châu Ảu, Đông Nam Á... Đó là một lực lượngđámg 
kể, có vai trò quan trọng trong đòi sông kinh tê - xã hội, chính 
trị, văn hoá quốíc tê và có ý nghĩa thực sự VỚI đất nước óiuê
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bương. Trong 10 năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh 
tê, sự đối mới của đường 101 kinh tê - xã hội của Đảng và Nhà 
nưóc ta, du lịch Việt Nam cùng đổi mới và phát triến nhanh 
chỏng dù chưa đểu và chừa thể nói là ổn định. Trong dòng du 
khách tới Việt Nam những năm gần đây đang ngày một tăng và 
rộng mỏ, có khá đông du khách là người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài. Nhừng du khách này đã góp phần quan trọng vào 
nhiều hoạt động du lịch của đất nước. Nghiên cứu, đánh giá vê 
tập khách du lịch này là một yêu cầu lớn, có tác động tới các 
chính sách, giá cả, phương thức kinh doanh du lịch của Việt 
Nam trong những năm sau này. Trong những năm gần đây, 
khách du lịch là người Việt xa xứ đi du lịch trên đất nước, quê 
hưdng có thể thấy nổi lên những vân đề cơ bản sau đây:

1. Sô lượng khách du lịch là người Việt Nam ở nước ngoài 
tham gia du lịch Việt Nam ngày càng có chiều hướng gia tăng 
kể từ 1990 đên nay cả về sô lượng và cả vê nơi xuất phát. Theo 
con sô chưa đầy đủ, trong năm 1995, năm 2000 và dầu năm 
2001, lượng khách du lịch và Việt kiểu đông hơn hẳn so với các 
năm khác. Hầu như các quốc gia trên thê giới có người Việt 
Nam sinh sông đểu có người vê thăm Tô quốc. Trong năm 2000, 
có tỏi gần 400.000 Việt kiều vê thăm quê hương và chỉ riêng dịp 
tết Tân Tỵ này khoảng 200.000 Việt kiều đã về nước du xuân, 
thàm viếng... Những con sô ấy quả có sức thuyết phục lớn trên 
nhiều phương diện, trong đó có hoạt động du lịch Việt Nam. 
Qua tiếp xúc, tìm hiểu, có thể thấy, da sô Việt kiểu vê nước vừa 
kêt hợp thăm thân nhân, vừa kết hợp du lịch, một sô ít có điểu 
kiện, có nhu cầu kết hợp du lịch với tìm kiếm các cơ hội đầu tư, 
UỢjp tác, kinh doanh và những mục đích, nhu cầu khác. Sô" 
khách du lịch là Việt kiều từ Mỹ, Đức, Canada vê rất đông, bên 
cạnh đó là khách du lịch vê từ các nước Đông Nam Á.

63



Điểu đáng nói nữa là trong tập khách du lịch là Việt ki ển 
vô Việt Nam có nhiều lửa tuổi, nhiều nhất là ngưòi già Chi 
riêng trong 2 cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch nước Trần Đức Lươ»n̂  
với đại diện Việt kiều tại Văn Miếu -  Hà Nội chiều 19/1/2001 
(25 Tháng Chạp Canh Thìn) và giữa lãnh đạo Thành uỷ, UBNI) 
Tp. Hồ Chí Minh với đại diện Việt kiều tại hội trường Thô»n|r 
Nhất -  Tp. Hồ Chí Minh ngày 17/1/2001 (23 Tháng Chạp năm 
Canh Thìn) đã có mặt hơn 20 cụ có tuổi trên 80. Khi trò chuyện 
với chúng tôi (có Trịnh Lê Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Trầi Thị 
Hoa..., các cán bộ và sinh viên khoa Du lịch học -  Trường ĩ)ại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội), họ xúc ìộ nịr 
vê sự đón tiếp của lãnh đạo, của con người trên đất Việt. (Cụ 
Nguyễn Thị Hà Trang, xa xứ từ gần 50 nám trước, phiêii bạt 
mấy nước rồi định cư ở Canada cùng chồng con, 3 lẩn vể V iệl 
Nam du lịch nhận xét rằng gần hết đòi người càng muốn tĩỏ lạI 
quê hương (cho dù những người thân nhất không còn ai ở troTiị' 
nước), muôn có sức khoẻ để dược đi nhiều nơi trên đất nước MỘI 
Việt kiểu khác là cụ Nam Việt còn rất tráng kiện so với tuỉi 80 
của mình, hồ hởi và tự tin rằng nhất định cụ sẽ vê Việt Nau du 
lịch mỗi lần xuân đến và mời thêm những người bạn già mi cụ 
sông (California -  Mỹ) đến Việt Nam du lịch.

Trong sô" khách du lịch là Việt kiều hàng năm, có cả trt n ho 
và thanh, thiếu niên. Họ thậm chí không thể nói tiếng Việtho»ặc* 
không thành thạo, hoặc đang trong quá trình học tiếng. Nìư.n& 
nhiêu người trong sô họ, dã chọn Việt Nam đế du lịch vào d p hò 
hoặc nghỉ đông, dịp Noel và đón năm mới. Những lý CỈO 'h ọn 
Việt Nam để du lịch ở lớp Việt kiều trẻ này thường là: ỉiĩíỢí’ 
người thân trong gia đình kể chuyện, được tập làm theo nìiữing 
thói quen, tập quán Việt Nam trong những ngày lễ tết triytển 
thống, được đọc sách báo, mạng điện tử... Họ có chút tò mc b«ên 
cạnh tình cảm mà ông bà, cha mẹ truyền cho dù không sir h ra
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và lớn lên trên đất Việt. Họ cũng tính tới việc hùn vôn đẩu tư 
]âi dài hay thường xuyên trỏ về Việt Nam tham gia vào các 
CÓI g ty liỏn doanh khi điều kiện cho phép. Trong dịp gặp gỡ đầu 
xuin vừa qua, nhiều thanh niên Việt kiều lần đầu tiên về “quê 
chì đất mẹ” mà theo họ thì “(láng ngạc nhiên và đáng mừng 
hơi" so với những suy nghĩ khi họ ở nước ngoài (Õ/6 ngưòi được 
hỏ đã khảng định như vậy).

Như vậy có thể thấy, Việt Nam đang ngày càng là thị 
trường du lịch có sức cuôn hút với đông đảo người Việt xa xứ 
trén nhiều phương diện.

2. Những phản ánh từ uý ban vể ngươi Việt Nam ở nưốc 
ngoài (qua Tạp chí Quê hương) và thông kê đánh giá từ Tống 
cụr' (ỉu lịch Việt Nam cho thấy dịp Tết -  Xuân hàng năm, lượng 
khách du lịch Việt kiêu đông hơn cả. Đó có thể coi là thòi vụ du 
lịch đôi VỚI loại hình du lịch thăm thân, lễ hội, du xuân cho 
những ngưòi Việt xa xứ. Loại hình du lịch này nếu được tổ 
chức khoa học, thực tiễn hơn sẽ trở thành thời vụ quanh năm.

Vói dông đảo người Việt xa xứ, sau bao lo toan, vất cả trên 
đường 1 Ì1 -ÍU sinh nơi xa, khi có dịp về Việt Nam, họ thường nghĩ 
ngay đến dịp Tết -  Xuân âm lịch. Cuộc phỏng vấn đầu năm của 
chúng tô. cho thấy rằng những ngưòi được hỏi đều có chung cảm 
nhận muôn dược du xuân, đón Tết tại Việt Nam vì chỉ ở đâv 
agười Việt Nam xa xứ mới được sổng trong không khí, trong 
tình cam Tết Xuân thực sự, quen thuộc và gần gũi ngay cả với 
những người không quen biết. Hơn nữa, đây là dịp người Việt xa 
xử có thể gặp gỡ người thân, bè bạn trên quê hương hay từ 
những miền đất khác nhau tụ hội vê quê hương. Gặp gỡ, hẹn hò 
và di du lịch trong khoảng thời gian này là tương đối thích hợp 
so với nhiều Việt kiều. Đó cũng là lý do sô" lượng Việt kiều vê 
Việt Nan thường tăng đột ngột .rong mỗi dịp Tết -  Xuân và các



điểm tham quan, các lễ hội xuân trên đất Việt thường có mặt 
rất nhiêu Việt kiểu.

Từ thực tê ấy, các doanh nghiệp du lịch, các ban quản lý tàì 
nguyên du lịch (sông, hồ, vịnh, đền chùa, hang động, lễ hội...) 
các cơ sở phục vụ liên quan đến khách du lịch và dịch vụ công; 
cộng (giao thông vận tải, công an, y tê), cần phải có kế hoạch cụ 
thể và tống thể trong phục vụ khách du lịch nói chung, khách 
du lịch Việt kiều nói riêng sao cho đáp ứng tôt nhất, trong khả 
năng của mình, những nhu cầu cần thiết và chính đáng của họ.

Thông thường, dịp Tết -  Xuân, các cơ sở dịch vụ du lịch, cáo 
đơn vị lữ hành thường bị “quá tải”. Hiện trạng vượt quá cung: 
trong du lịch ở thời vụ này ngày càng có chiều hướng gia tăng 
khi không chỉ có khách du lịch là người Việt xa xứ tham gia àu 
lịch mà còn có nhiều tập khách khác, đặc biệt là khách du lịch 
Trung Quổc với sô lượng ngày càng đông. Với mỗi tập khách, 
nhu cầu, sở thích phục vụ củng phải khác nhau. Song đôi với 
khách du lịch là Việt kiêu, cần có sự nghiên cứu thấu dáo, tiêp 
thị đúng đắn để đạt được đồng thời nhiều mục tiêu.

3. Theo chúng tôi, có thể để xuất một vài ý kiến sau đây 
liên quan tới khách du lịch là Việt kiều, đặc biệt trong thời vụ 
du lịch dịp Tết -  Xuân.

Thứ nhất là khách du lịch Việt kiều không hoàn toàn xa lạ 
với cảnh và người, vỏi phong tục tập quán Việt Nam. Đặc biệt là 
phần lớn họ đểu có thể nói và nghe bằng tiếng Việt. Vì vậy 
chương trình du lịch được xây dựng dành cho tập khách này cần 
phải chú ý tới những đặc điểm ấy sao cho hấp dẫn khách. Cũng 
từ những điểm này, hướng dẫn viên du lịch (hay hướng dẫn viên 
tại điểm, người giới thiệu tại điểm), lỗ tân viên trong khách sạn, 
nhà hàng, nhân viên phục vụ phải là người có kiến thức về đất 
nưỏc học khá sâu sắc (trong khi có thế vốn ngoại ngữ chưa cỉồi 
dào), phải được giáo dục thái độ trân trọng với những người Việt
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xa xù. Những người khách du lịch này trong khi trao đôi đều có 
ìihậr xét (họ không muôn nêu tên, địa chỉ lên báo chí vì những 
nôi I ngại) là cùng giá tiến, cùng nơi đôn nhưng dường như 
nhừrg nụ cười, những cử chi thân thiện, những thái độ ân cần 
củvi ìhửng người phục vụ du lịch dành cho khách “Tây” nhiều 
hơn íhách “Ta”. Tất nhiên, điểu đó chỉ xảy ra ỏ một sô nơi, một 

vung nhưng dỗ làm chạnh lòng những người Việt xa xứ ấy. 
Một vài cơ sở dịch vụ du lịch ỏ Việt Nam còn tình trạng tuyên 
t.ruyen quảng cáo vượt xa thực tế, làm khách thất vọng lốn. 
Nhữig địa chỉ ây họ còn nêu ra nlìiíng cũng để nghị nói trong 
phạn  vi hẹp để tránh bị hiểu lầm hay gây ra những tranh cãi 
khôrg cần t hiết.

rhứ hai là sự phản ứng của khách du lịch về các dịch vụ du 
lịch i Việt Nam nói chung đã được thông báo từ nhiểu nguồn, 
nhiềi thời gian khác nhau, kế cả từ Việt kiều. Những nhận xét, 
(iárứ giá của họ là khá chính xác dù chưa thật đầy đủ và chưa 
xé t ’ới những điểu kiện chủ quan, khách quan cụ thể. Chẳng 
hạn  :ác mức giá khác nhau, hiện nay đã giảm bớt sự chẻnh lệch 
nhưng vẫn là những khoảng cách không nên có ở vé tham quan, 
vé piương tiện vận chuyển, giá phòng ở, vé vui chơi giải trí và 
cả gá tour mà theo họ có thể hiểu là tour nội địa. Nhiều Việt 
kiíều vê nước thăm thân, đón tết và họ muôn đi du lịch trong 
nu/ốc đến công ty du lịch mua chương trình, khi trả lòi là Việt 
ki têu về nưóc thì phải mua phí khác so với những người Việt 
Nían đi du lịch... Họ cũng ngạc nhiên khi có dịch vụ du lịch 
cù nị lo ạ i  nhưng lại có tới ba loại giá: cho khách nước ngoài, cho 
Vuột kiều và cho người Việt Nam. Dù được giải thích nhưng thái 
độ) ciung của họ là cần xây dựng hệ thống giá chưng như du lịch 
eủia nhiêu nước đã làm dể có cơ hội đón khách nhiêu hơn, tạo 
nếm sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong kinh doanh du lịch. 
Đcó (ùng là nhằm tạo ra cơ hội đê Việt kiêu có điều kiện đầu tư 
tnorg lĩnh vực nàv nhiều hơn, lớn hơn.
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Một sô Việt kiều đà nhiều lần vê Việt Nam du lịch đã nhận 
xét vê sự thay đổi trong giá cả vối Việt Nam của một sô ngành 
kinh doanh dịch vụ ở Việt Nam. Cũng theo họ, cần triệt đê hơn 
(ngang nhau hơn -  chừ dùng của Việt kiểu) trong việc thông 
nhất một giá để tránh những cảm xúc nặng nề từ du khách, 
nhâ t̂ là những người cùng giống nòi, quê hương dù phải sông xa 
xứ. Điểu này, trong một tương lai gần, rất cần được điều chỉnh 
cho phù hợp với hoàn cảnh thực tê Việt Nam và xu thê chung 
của du lịch trong khu vực và quốc tế.

Thứ ba, vê tâm lý khách du lịch là người Việt Nam xa xứ, có 
một sự thật là sau từng năm thòi mở cửa đất nước, người Việt 
xa xứ vê thăm và du lịch trên đất quê có tâm trạng cũng cỏi inỏ 
dần. Đó là sự cởi lòng đáng trân trọng. Nhưng theo cảm nhận 
của chúng tôi qua nhiêu lần tiếp xúc ở nhiều điểm du lịch với 
những Việt kiểu về từ các nưốc khác nhau, phần lớn trong họ 
vẫn luôn tồn tại “tâm lý so sánh”. Nói một cách khác, người Việt 
xa xứ về thường hay so sánh, trong cả lời nói, bài viết và cả tám 
tình riêng từ tất cả những sự vật, hiện tượng, cảnh quan, dịch 
vụ, nền kinh tế, xã hội đất nước với những miền đất mà họ đã 
biết. Sự so sánh ấy thường không dẫn tối sự chê bai thảng 
thừng và không hẳn là với tâm trạng chán nản, buồn rầu. Song 
những thông tin mà họ có được khi ỏ nước ngoài cũng như khi có 
dịp về Việt Nam rất khỏng đầy đủ. Khi nghe khảng định chính 
sách C01 trọng Việt kiều (dù quá khứ có thảng trầm, khác biệt) 
của Đảng và Nhà nước, nhiều người vẫn không hêt hổ nghi, 
ngần ngại. Khi được giới thiệu kỹ càng về một hoạt động, một 
lĩnh vực nào đó trong hoạt động kinh tê - văn hoá - xã hội ở Việt 
Nam hôm nay, dù thấy tận mắt, sò tận tay, vẫn đôi ngưòi cho là 
“tuyên truyền”. Và tâm lý chung ở họ vẫn dè dặt đến thận trọng 
thái quá khi cần những góp ý chân thành cho hoạt động du lịch 
Việt Nam mà chúng tôi mạnh dạn trao đối. Những điều mà
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kliách flu lịch trong nước hav khách du lịch quốc tê khác có thê 
thoả mái thi những người Việt, xa xứ về quê lại ngần ngại. 
Chang hạn những vấn đê vể giao thông kém cỏi, vê sự lộn xộn 
nơi (ông cộng và nhất là tại các điểm tham quan du lịch, vê tình 
tran ' mất vệ sinh cả trên phô" phường dường ngõ cho đến nhà 
hàm cửa hiệu, vổ hiện tượng lừa bịp khách hay vê nỗi truân 
chu\ên qua các ải hải quan, vê các thủ tục rườm rà, cung cách 
làm việc của bộ phận này hay bộ phận khác... Đâ'y cũng là điều 
cho 'húng ta suy ngẫm và hướng tới sự phục vụ, hướng tới sự 
đỏi nối cơ cấu dịch vụ sao cho tất cả các tập khách du lịch khác 
nhai đều có thê tìm thấy sụ hài lòng dù chưa hoàn chỉnh.

Song có một thực tế không phủ nhận là những người Việt 
Nan xa xứ đều mang tấm lòng trân trọng vối quê hương (Kể cả 
lớp Igưòi lần đầu thấy quê cha đất mẹ) và đêu hy vọng mong 
muói làm điểu gì đó cho quê hương. Trên từng chuyên tham 
quai du lịch, trong các khách sạn, trong ngôi chùa cổ, ngưòi 
Việt xa xứ luôn trăn trở và chờ mong những điểu tốt đẹp cho 
quê hương Việt Nam và cho cả bản thân họ. Trỏ về quê hương, 
đi di lịch trên quê hương cũng là một cách thể hiện tấm lòng 
củarihững người Việt xa xứ. Tìm kiếm cơ hội dầu tư, tìm kiếm 
đối ác trong kinh doanh du lịch hay được gặp gỡ những ngươi 
Việt Nam để trò chuyện, ngắm nhìn đểu là niềm vui lớn của họ. 
Vì viy, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam dù lớn hay nhỏ cần 
có tò hoạch tố chức các hoạt động du lịch, các dịch vụ du lịch 
hướig tới tập khách quan trọng này.

Mùa xuân này, mùa xuân đầu của thiên niên kỷ mói, trên 
đất ìưỏc mùa lễ hội truyền thông có thể gặp những người Việt 
trở 'ể từ nhiều phương tròi xa. Họ đi thí o các tour du lịch hay 
cùn; có thể đi tự do đến những điểm, khu du lịch, những lễ hội 
củaquê hương. Khẩu hiệu như một chiến lược hoạt động của du 
lịch Việt Nam: “Việt Nam - điểm đến của thiên niên kỷ mới” có
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sức vẫy gọi những người con xa xứ trong cộng đồng đông đao từ 
bốn biển năm châu. Du lịch là một trong những phương cách tụ 
hội, phương cách kết nôì con người, làm cho cộng đồng ấy luôn 
là một phần của đất nước, quê hương, của cộng đồng dân tỘC' 
lớn. Khẩu hiệu ấy cũng là chiến lược hoạt động của tất cả người 
Việt Nam chúng ta hôm nay và mai sau.

X u â n  T á n  Ty -  2001
% s9

(D u lịch  Việt N a m , sỏ 3/2001) 

ĐỂ DU LỊCH KIÊN GIANG VƯƠN XA
•

Đến Kiên Giang là đến với “Hà Tiên thập cảnh” được biết 
tới từ thòi Mạc Thiên Tích hơn hai thê kỷ trước, đến với Phú 
Quốc nắng vàng -  tiêu xanh, với u  Minh biếc bóng tràm... 
Thiên nhiên và con ngưòi bao thế hệ đã mang lại cho Kiên 
Giang những lợi thế về tiềm năng du lịch không nhỏ so với 
nhiều địa phương khác trong cả nước. Trong nhiêu năm qua, I)u 
lịch Kiên Giang đã có những thay đổi quan trọng. Nguồn tài 
nguyên du lịch tự nhiên của Kiên Giang đã được tổ chức, khai 
thác khá tốt. Các bãi biển có đủ điểu kiện vê bước sóng, độ 
trong, độ mặn, nhiệt độ của nước, độ mịn của cát và nắng tròi 
hào phóng như Mũi Nai, bãi Dương, bãi Hòn Chuông ỏ Hà Tiên, 
các bãi ở Phú Quốc và ở các đảo của huyện đảo Kiên Hải, trong 
quần đảo Hải Tặc, Nam Du, Bình Trị... đả dược khai thác từ 
lâu, vẫn có sức thu hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, các núi đá, hang dộng, đảo với phong cảnh kỳ 
ảo như Thạch Đông thôn Vân, Đông Hồ ấn Nguyệt, Chân Nhan 
Lạc Lộ, Hòn Chông, Hòn Trẹm, Hòn Phụ Tử, chùa Hang... cùng
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vói 1 ừng tràm xanh như bất tân ỏ u Minh thượng là những địa 
danh tham quan, nghiên niu, khám phá tuyệt vòi của du khách 
gán xa. Những địa danh du lịch này của Kiên Giang là tài sản 
vó giá của thiên nhiên ban tặng. Nguồn tài nguyên du lịch nhân 
vàn của Kiên Giang cũng rất phong phú. Những di sản văn hoá 
vói (iển, chùa, miếu, VỚI các lỗ hội dân gian truyển thông, với các 
hang động, núi non, mộ tháp gắn vối huyền thoại, gắn vói 
những sự kiện lịch sử oai hùng và bi thương của cha ông. Đền 
thò Nguyễn Trung Trực, đền thờ dòng họ Mạc, chùa Hang, khu 
di tích Hòn Đát... đã được khách du lịch tìm đến trong những 
chưdng trình du lịch văn hoá, lễ hội.

Du lịch Kiên Giang đã có đóng góp quan trọng vào sự phát 
triển kinh tê - xã hội của địa phương những năm qua. Sự đầu tư 
của nhà nước, của nhân dân và cả hoạt dộng liên doanh trong 
du lịch đã tạo cho Ngành phát triển và do đó tài nguyên du lịch 
phong phú của Kiên Giang được “đánh thức”.

Tuy nhiên, đế phát huy khá năng nhân lực, vật lực của 
Kiên Giang, đố khai thác và bảo vệ gìn giữ lâu dài những tài 
nguyên du lịch một cách có hiệu quả hơn, cần phải có những 
phương hướng chi tiết và những giải pháp khả thi cho trước mắt 
và lâu dài.

Trước hết, về quy hoạch và dự án phật triển du lịch, Kiên 
Giang là một trong những địa phương được đưa vào trong quy 
hoạch tống thể phát triển du lịch Việt Nam từ 1995 -  2010 
Chính phủ đã phê duyệt mà Rạch Giá - Hà Tiên là một trong 5 
khu vực Ưu tiên phát triển du lịch biển. Từ quy hoạch tổng thể 
ấy, Kiên Giang cần có quy hoạch chi tiết không chỉ vể cơ sở vật 
chất, kỹ thuật cho du lịch địa phương. Ngoài du lịch biến -  du 
lịch nghi biển được coi là mũi nhọn của du lịch Kiên Giang (mà 
chủ yôu là Hà Tiên, Phú Quôc), các loại hình CỈU lịch khác cần 
được dặt ra định hướng và giải pháp phát triển. Loại hình du
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lịch văn hoá với việc khai thác các di tích lịch sử -  văn hoa, cÁr 
lễ hội, các món đặc sản và các sản phẩm - đồ lưu niệm phục vụ 
khách du lịch cùng là một lợi thê có thể phát triển ỏ Kiên Giang. 
Riêng loại hình du lịch sinh thái, Kiên Giang dường nhừ đan^ 
“bỏ quên” lợi thế rừng Ư Minh, biển, đảo và những làng ngh('ị 
thủ công nôi tiếng, nhừng trang trại với vườn, ao, đầm, hồ, sôn£ 
trong lành, phóng khoáng pha chút dân dã. Nếu du lịch sinh 
thái được tố chức một cách khoa học và thực tiễn, sức hút với 
các tập khách, cả quôc tê và nội địa sẽ rất lốn, nhất là khi 
phương tiện vận chuyển khách du lịch và điều kiện giao thỏn^ 
đã và sẽ tốt hơn.

Thứ hai, trong các dự án ưu tiên đầu tư để phát triển 
những năm tới tỉnh Kiên Giang đã chú trọng tới các dự án vê du 
lịch như: khu du lịch Chùa Hang, Mũi Nai, Bãi Sao, Cửa Lắp; 
các dự án về tàu du lịch cao tốc chỏ khách tuyến Rạch Giá - phu 
Quổíc nhằm rút ngắn thời gian chở khách với tiện nghi đạt tiêu 
chuẩn quốc tế; dự án xây dựng công viên giải trí Rạch Giá... dền 
có tính khả thi sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động du lịch ỏ Kiên 
Giang. Song, có một thực tế là cơ sở lưu trú ỏ Kiên Giang hiện 
chưa đảm bảo cho phát triển du lịch. Các khách sạn, nhà nghi 
hiện có ở Hà Tiên, Phú Quô̂ c, Rạch Giá... không phải là í í 
nhưng điều đáng quan tâm là cần nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thứ ba là vấn đê tổ chức hoạt động kinh doanh và đào tạo 
nhân lực trong du lịch. Kiên Giang hiện có các đơn vị kinh 
doanh du lịch như: công ty du lịch Kiên Giang, Công ty du lịch 
Phú Hà, Du lịch Công đoàn, Liên doanh Sài Gòn -  Phú Quốc, 
Ban quản lý các khu du lịch Mũi Nai -  Chùa Hang. Vân để ỏ 
đây là cần tạo ra môi trường kinh doanh du lịch thật sự bình 
đẳng với sự cạnh tranh lành mạnh, sự Ưu đãi như nhau trong 
kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Trong những năm qua, Kiên 
Giang đã thực hiện được các chương trình du lịch quốc tẽ, dặc
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biọt là khách du lịch từ thị trường Thái Lan và Campuchia, 
những ncỉi đến Kiôn (íiang gan và thuận tiện bằng đường biển. 
Trorg tương lai, hoạt dộn£ marketing với những thị trường 
kháíh này của Kiên Giang cần được tố chức có hiệu quá hơn để 
kha] thác lợi thô này.

.̂ ũng từ thực tê mùa vụ du lịch ở Kiên Giang tập trung từ 
tháng 5 đến tháng 8 hàng năm với lượng khách khá đông và chú 
vếu à khách trong nước nên cán có các chương trình du lịch được 
thiêi kế cho phù hợp. Điều lý thú là chỉ trừ những tháng nước 
nối, ihí hậu và thời tiết ở Kiên Giang rất thuận lợi cho hoạt động 
đu lị:h, kể cả du lịch làng quê - du lịch sinh thái rừng.

Việc đào tạo nhân lực cho du lịch ở Kiên Giang là vân đê 
víia cấp thiết vừa cơ bản. Cho đến nay, nhân lực được đào tạo 
th eo trường 1ỚỊ) chưa nhiều, sô CBCNV có trình độ đại học 
ehirên ngành hầu như chưa có. Trong tương lai, đội ngũ 
CBCNV trong Ngành cũng cần phải phát triển tương đương với 
sự nở rộng và phát triển hoạt dộng du lịch ở địa phương. Tiếp 
cậ n :ập nhật các tri thức hiện đại của nhân loại trong hoạt động 
kim} doanh du lịch lả một đòi hỏi khách quan của du lịch Việt 
Nían, trong đó có du lịch Kiên Giang. Đào tạo mới, đào tạo lại 
nbiâi lực trong du lịch, vân đề quen thuộc mà không bao giò cũ, 
cầ n được coi là nền tảng cơ bản cho du lịch Kiên Giang trong 
nbiiéu năm sau.

Du lịch Kiên Giang vừa xưa cũ vừa mới mẻ và đang có 
nhiừig thuận lợi căn bản cùng những thách thức dặt ra trong 
thiế vỷ 21. Các dự án vê du lịch Kiên Giang trong mấy năm tới 
cầm nhanh chóng đem lại hiệu quả tạo đà cho du lịch Kiên 
Giiaig vươn xa.

Điểu âv (lường như đáng tin và hy vọng.

(Du lịch  Việt N a m , sỏ 4/2001)
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KHAI THAC TIEM NĂNG CHO HOẠT ĐỌNG 
DU LỊCH CUỐI TUẦN ở  KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN •

Đôi vói đông đảo những người đang sông và làm việc tại Hà 
Nội, như cầu thư giãn, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí rất cao vào dịp 
cuối tuần. Đặc biệt là từ khi chê độ nghỉ 02 ngày cuôì tuần  đưỢí' 
Chính phủ Việt Nam ban hành; nhu cầu ấy càng tăng lên và 
chắc chán trong tương lai nó còn được mở rộng sang nhiều tầng 
lớp ngưồi khác ngoài cán bộ công nhân viên chức, học sinh, sinh 
viên và những khách quốc tế sông và làm việc ở Hà NỘI. Nói 
như vậy vì Hà Nội hiện được coi là trung tâm chính trị, ván hoá, 
kinh tê lớn của đất nước và lớn nhất ở vùng du lịch Bắc Bộ 
Những đô thị khác, những khu công nghiệp tập trung đông đảo 
cán bộ công nhân viên -  học sinh sinh viên như Hải Phòng, Hải 
Dương, Nam Định... cũng phát sinh nhu cầu du lịch cuôi tuần 
với các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí... Hướng vào các 
tập khách mục tiêu và tiêm năng ấy, những điểm du lịch cận kẻ 
Hà Nội, cận kề các khu công nghiệp (nhất là cỏng nghiệp liên 
doanh quốc tế), các đô thị lớn cũng là nơi tập trung một sô lượng 
đông các viên chức, công nhân, học sinh nước ngoài làm việc, 
học tập và có nhu cầu du lịch cuôi tuần.

Cho đến nay, các địa phương có tiêm năng đu lịch cận kẽ 
Hà Nội đã hoàn thành những điểm đến cho du lịch cuôì tuần VỚI 
tập khách mục tiêu từ Hà Nội. ơ  Hà Tây với những địa chỉ như 
Vườn Quốc gia Ba Vì, Ao Vua, Khoang Xanh, Suổì Tiên, Dồng
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Mỏ, Quan Sơn... ổ  Hài Phòng, Quáng Ninh, Thái Nguyên, Bắc 
(liang, Bắc Ninh cũng bước dâu có những địa chỉ khá ôn định 
cho cu lịch cu ỏi tuần nhờ khai thác đúng đắn nguồn tiềm năng 
(iu ]Ị -lì ỏ địa phường. Chi với khu du lịch Ao Vua, hoạt động du 
lịch cuổĩ tuần đã làm thay đổi cá cảnh quan với việc trồng mới 
rây, vớ\ việc làm sạch nước suôi và giữ nước, với việc xây dựng 
cơ Si vật chất kỹ thuật phù hợp (nhà nghi, nơi vui chơi, ăn 
uống, bê bơi, bến dỗ, dường giao thông, đường leo núi...). Theo 
V nghĩa đó, dư lịch cuôì tuần là một trong những điêu kiện 
thúc đay các nhà kinh doanh du lịch đồi mối đầu tư quy hoạch, 
(tào ;ạo nhằm khai thác có hiệu quà và lâu dài tiêm năng du 
lịch ;ại địa phương.

Khoái Châu (Hưng Yên) nằm bên tả ngạn sông Hồng, cận 
kê Fà Nội. Với khoảng cách từ 20 -  50km tới các làng xã của 
Khoâ Châu, lại thuận lợi vể giao thông thuỷ -  bộ, khách du lịch 
<*ư<ổĩ tuần từ Hà Nội rất dễ dàng chọn lựa điểm đến thích hợp 
<:h< 0  nìnli. Lợi thô về khoảng cách từ thị trường khách du lịch 
(*U(ối tuần là Hà Nội có thể coi là tiêm năng quan trọng của 
Khoai Châu. Ớ các trung tâm công nghiệp đô thị khác -  nơi có 
lưựn' khách cuối tuần tiềm năng đáng kế -  tối Khoái Châu 
(õun£ chừng 50 -  100km trong điều kiện dường giao thông khá 
thuiận tiện như hiện nay, đó cũng là lợi thê của Khoái Châu khi 
sả y lựng và phá t  triển loại hình kinh doanh du lịch cuối tuần.

riềm năng du lịch và tiêm năng du lịch cuối tuần dề nhận 
í hiấ) ở Khoái Châu là các di tích lịch sử -  văn hoá hiện có mà 
nôíi irội là dền  thờ Chử Đồng Tử -  Tiên Dung ở Đa Hoà - Bình 
Miinì và đển Hoá Dạ Trạch. Các di tích nối tiếng này là tài 
ngfiren du lịch nhân văn đang được khai thác cho các hoạt động 
clui lch văn hoá mà du lịch tham quan -  nghiên cứu, du lịch lề 
hộii lối bật nhât, thu hút khá đông khách du lịch, trong đó có 
khiáíh theo tour du lịch sông Hồng. Các di tích này cũng cần
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được khai thác cho du lịch cuối tuần mà việc hướng dẫn tói cằi' 
nhu cầu nghỉ ngdi, vui chơi, giải trí có thể thoả mãn được trolly 
những điêu kiện mối. Bởi lẽ, tham quan văn cảnh đền chùa cùnịr 
được xem như một nhu cầu của khách du lịch cuôi tuần mà việt: 
hướng tới các nhu cẩu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí có thể thoả mãn 
được trong những điều kiện mói. BỞI lẽ, tham quan vãn cảnh (lều 
chùa cũng dược xem như một nhu cầu của khách du lịch cuôi 
tuần, trong sự thư thái của các trạng thái cảm xúc, trong sự tình 
lặng của cảnh quan chôn tâm linh, ỏ  đền thò tại Đa Hoà, do cận 
kể bò sông Hồng, với bãi dâu bến nước, với sự khoáng đạt của 
tầm mắt và trong lành của thời tiết, khí hậu ven sông, khả nàng 
tạo sự thư giãn của khách du lịch càng tăng lên và nêu có sự đầu 
tư khai thác tiềm năng tại chỗ thì nhu cầu vui chơi giải trí so 
được thoả mãn. Đấy là cách nhìn riêng cho du lịch cuốỉ tuần. 
Trong cách nhìn tổng thể, địa danh này dang và sẽ là nơi phát 
triển loại hình du lịch văn hoá - sinh thái khá thuận lợi.

Song tiềm năng du lịch cuối tuần của Khoái Châu khôn** 
dừng ỏ đó. Để thoả mãn nhu cầu thư giãn, nghỉ ngơi, vui chơi, 
khách du lịch cuối tuần thường tìm đên những nơi có cảnh quan 
thiên nhiên thơ mộng, khoáng đạt và có phần'tĩnh lặng, xa nê|> 
sông, nếp làm việc công nghiệp, đô thị ồn ào sôi động với xe cộ, 
với những khối bê lông lớn của dinh thự, nhà xưởng... Họ cũng 
hướng tỏi những thú vui dân dã, thưởng thức những món ảìi 
không nhất thiết phải cầu kỳ đắt tiền mà từ nguồn thực phani 
tươi ngon được khai thác, chế biến tại chỗ... Và những làng quíì 
thanh tĩnh yên ả dọc bò sông của Khoái Châu chính là tiềm 
năng của du lịch cuối tuần. Những COI1 đường làng 1'Ợp bóng cây 
VỐI bờ cỏ hai bên, những nếp nhà thấp thoáng với cây rơm nhu 
ẩn hiện trong mắt du khách... đều có tác động tới nhửng ngưòỉ 
khách quanh năm sông trong sự ồn ào phô thị và chật hẹp bời 
những khối nhà đồ sộ, sức hấp dẫn của nơi đến là ở đó. Và, ủ
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nhiều lang quê này của Khoái Châu đà hình thảnh những vườn 
cây, 10 cá kiếu trang trại. Sự chuyên dổi cơ cấu kinh tê nông 
thôn - nông nghiệp dã mang đến cho các làng quê Khoái Châu 
bộ mặt mỏi “xanh" hơn, kinh tế hơn và đó chính là tiềm năng 
cho (iu lịch cuối tuần. Những vườn cây ăn quả có bóng mát, 
thoáng đãng, vừa yên tĩnh vừa không quá xa các trục lộ giao 
thòní, những ao hồ, dam trong lành, toả hương cây, hương hoa 
tự miên luôn có sức vẫy gọi khách du lịch cuổi tuần. Củng 
chi nil ỏ những nơi này, nhừng món ăn dân dã nhưng khoái 
kh ai với người đô thị được chế biến tại chỗ là tiềm năng du lịch 
kh ông thô phủ nhận.

/à những trò chơi dân gian có thể khai thác phục vụ khách 
(lu lị*h cuôi tuần nói riêng của Khoái Châu mối được khai thác 
rất lạn chế. Những lý do vê vồn đầu tư, vê đội ngũ nhân lực 
phục vụ (ỉu lịch, vê kiến thức du lịch, kinh nghiệm tô chức dịch 
vụ (Ỉ1 lịch tạo sản phẩm du lịch... đểu có cơ sở nhưng không thể 
vi vệy mà đê tiềm năng du lịch cuôi tuần tiếp tục bị “bỏ quên” 
tro>iự khi nhu cầu du lịch cuối tuần của cư dân đô thị ngày càng 
]ớn \à sô lượng khách ngày càng tăng.

Theo dự báo của các cơ quan nghiên cứu kinh tế - xã hội, 
trom' khoảng 10 năm nữa, dân cư đô thị Hà Nội sẽ tăng lên 1,5 
lần \à đó chính là nguồn khách du lịch cuối tuần tiềm năng của 
<*á(c ậa phương gần Hà Nội.

Mhững dự báo kinh doanh trong tương lai cũng là những 
(tiểu kiện rất quan trọng để phát triển du lịch nói chung và phát 
truer du lịch cuổì tuần nói riêng. Nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn 
eu<ốituần tránh những hiện tượng “stress” trong hoạt động công 
ng'hiip căng thẳng cùng với khả năng tài chính dồi dào chính là 
lỉitểukiện cần thiết nhất đổ cho cán bộ, công nhân viên chức, học 
simhsinh viên (kể cả nhừng người nước ngoài dang sông và làm 
viỂệctại Hà Nội, tại các đô thị và khu công nghiệp) đi du lịch cuôi
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tuần. Trong quá trình phát triển, việc thay dôi cơ câu kinh tế - x;'i 
hội là điểu cần thiết tất yếu. Vì vậy, nhiêu địa phương đang cỏ 
quá trình chuyển đối cho phù hợp vỏi địa phương trong tương lai, 
tức là chuẩn bị cơ sỏ hạ tầng, cơ sỏ vật chất kỹ thuật đáp ủng nhu 
cầu du lịch cuối tuần: Hà Tây, Hải Phòng, Quảng Ninh, nắc 
Giang, Bắc Ninh, Hà Nam đều đã dự tính tới việc này.

Khoái Châu có tiêm năng cho du lịch cuối tuần và thị 
trường khách du lịch mục tiêu và cũng là thị trường khách du 
lịch tiêm năng cẩn hướng tới là Hà Nội và các đô thị xung 
quanh. Tiềm năng này cần phải được quy hoạch và phát triển 
chi tiết vừa để đón và phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hiện 
nay và đáp ứng nhu cầu của khách trong tương lai.

Về định hướng, cần phải thực hiện những y ê u  cầu sau:

Thứ nhất là: ở  các làng xã của Khoái Châu mà trước hết 
là ở Bình Minh và Dạ Trạch cần tạo những vườn cây trái, cây có 
bóng mát lớn đủ điểu kiộn cho khách đến dạo chơi, cắm trại, 
mắc võng và có thể tự mình hái và thưởng thức những loại trái 
cây trong vườn. Ngay gần các vươn cây ấy là những ao hồ phục 
vụ nhu cầu giải trí của khách như câu cá, bơi lội, chèo thuyền... 
Đây là định hướng quan trọng nhất để phát triển du lịch cưôi 
tuần ở Khoái Châu. Tiềm năng du lịch cuối tuần chính là ở đó. 
Cần phải xây dựng một chương trình nghỉ ngơi, thư giãn cho 
khách đủ trong 1-2 ngày (và có thể hơn) đầy lý thú. Những viíờn 
cây trái lớn có thể hình thành trên cơ sỏ hợp nhất của một sô gia 
đình, mạnh dạn phá bỏ những cây truyền thông năng suất 
không cao và có nguy cơ khó tiêu thụ sản phẩm như táo, quât, 
chuôi, du đủ, khoai, ngô... Những vườn cây truyền thông này 
nếu có củng chỉ dể khách ngắm cảnh là chính chứ khó mà dạo 
chơi, thư gián trong đó.



Xây (lựng những nơi nghi ngơi, thư giãn cuối tuần kiêu này, 
khác ì (lên có thể tham và lễ tại đền, chùa gần đó và sau nữa là 
than gia các trò chơi, tha 1 1 1  các làng nghê truyền thông và 
thưởng thức các món ăn ở địa phương.

Việc dầu tư xây dựng những điểm đến cho du lịch cuối tuần 
là kỉổu tư khá cơ bản và lâu dài với mỗi gia đình, làng xã và của 
cá luyện nôn có thê huy động nhiều nguồn vốn: từ nhân dân địa 
phương, liên kết với các nhà đầu tư (chủ yếu là trong nước, 
t ro 1U tỉnh) và từ nguồn vôn địa phương dù không nhiều. Khi đã 
hình thành điếm đên như vậy là phải tính đến giao thông, y tế, 
an n nh trật tự ớ địa phương một cách lâu dài, đồng bộ.

rhứ hai là: Đe có thể lưu khách qua đêm, cần phải xây 
(lựìi£ những nhà nghỉ đủ tiện nghi nhưng không quá sang 
trọ ru, đàm bảo giá dịch vụ lưu trú trong tông giá tour du lịch 
cuối tuần không bị đội lên và khách chấp nhận được. Nhung 
nh à Ighỉ kiểu này cần tận dụng không gian ven hồ, ven sông 
hoặc xem giữa các vườn cây, vườn hoa nhưng phải đảm bảo vệ 
siruh.an toàn cho khách và không phá vỡ môi trường cảnh quan 
chung. Những nhà nghi này có thể xây dựng bằng những vật 
liệm lại chỗ và không đắt tiền vối những kiểu dáng phù hợp: nhà 
sàm, nhà lá, camping... cần hạn chế những nhà cao tầng. Có 
chârg xen giữa các nhà sàn, nhà lá là những nhà nghỉ mini cỡ 
2-3ỉ ting gọn gàng cho khách có nhu cầu cao (như người nước 
ng<oà đến đu lịch cuối tuần).

ih ì  đã có nhà nghỉ, có chu trình nghỉ ngơi thư giãn khép 
kim, hoả mãn nhu cầu cuối tuần của khách từ 1-2 ngày, cần 
khíaithác nhùng món ăn ở địa phương sao cho khách vừa cảm 
nh.ậi được vị ngon và đảm bảo yếu tô “lạ” từ những món ăn đó. 
Chiẳig hạn, có thế làm bánh khúc với kiểu dáng và chất lượng 
khíácvỏi cách làm hiện nay; có thể có những món canh, dấm từ 
nua, cá, ốc, những món rau. Khách có thê tham gia vào việc
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đánh bắt, hái và tự tay chế biến hoặc được bán sẵn... Nhùn^ 
bừa ăn phải có không khí làng quê trong lành, dân dã hưõn̂ T 
đồng gió nội mà vẫn đảm bảo vệ sinh, được thay đổi theo tháng, 
theo mùa một cách linh hoạt đê luôn tạo sự mỏi lạ, hấp dẫn cho 
khách. Đây là việc hoàn toàn có thể thực hiện trong dân cu, 
trong các đơn vị kinh doanh. Vấn đe đặt ra là tô chức hoạt động 
sao cho không dẫn đến chồng chéo và hỗn loạn.

Thử ba là: Việc tổ chức hoạt động dư lịch cuối tuần phải ì<\ 
việc của toàn dân mà trước hết là việc của các gia đình, các làng 
xã hình thành dược các điểm đến vui chơi giải trí, nghỉ ngơi cho 
khách du lịch cuối tuần. Để thực hiện được các yêu cẩu này cần 
phải có các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho dân các kiến thức vổ 
giao tiếp, vê tô chức dịch vụ, kinh doanh dịch vụ du lịch, vể 
quyền lợi, trách nhiệm vỏi khách du lịch thường xuyên là “phục 
vụ khách tốt nhất tức là phục vụ mình, gia dinh và địa phưcíng 
mình tốt nhất”. Bên cạnh đó cần phải có những cán bộ, nhân 
viên chuyên nghiệp vê dư lịch. Đội ngũ này không nhiều nhưng 
phải được đào tạo cơ bản trong các lĩnh vực: Lễ tân, hướng (lẫii 
du lịch, nghiệp vụ bàn -  bar -  bếp... cùng với các tri thức văn 
hoá khác để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Việc tổ 
chức các lớp này cần thường xuyên và nâng cao, kể cả bồi dưíing 
về ngoại ngữ và khoa học du lịch, ở  Khoái Châu đã tô chức bồi 
dưỡng tóm tắt vê giao tiếp và du lịch cho đội ngũ cán bộ xã Ví\ 
hướng dẫn ở Đa Hoà và Dạ Trạch. Trong tương lai, cần có nhiều 
loại lớp vối nội dung và thòi gian khác nhau đê phục vụ du lịch 
cuối tuần của địa phương.

Vói thế mạnh vê du lịch lễ hội đang từng bước phát triển 
và hoàn thiện (dẫu rằng còn nhiêu việc phải bàn), Khoái Châu 
có tiềm năng lớn cho du lịch cuối tuần và đủ điều kiện để khai 
thác tiềm năng ấy trong quá trình phát triển kinh tế * xã hội 
của địa phương.



Những vấn dề về hạ tầng cơ sỏ kinh tê của Khoái Châu 
đã V; dang được thực hiộn ('ủng là những điểu kiện thuận lợi 
('ủ\ Khoái Châu phát triển du lịch trong thế mạnh văn hoá 
(lu lị‘lì của mình. Trong 3-5-10 năm nữa, Khoái Châu sẽ là 
íii< in đến quan trọng của người Hà Nội, của các tập khách du 
Ị ị Ca cu ôi t u ầ n .

(B à i  th a m  d ư  hôi th ả o  ta i  K h o á i C h á u  - H ư n g  Yên
th á n g  10/2001)

DU LỊCH SINH THÁI Ở VIỆT NAM 
TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIEN d ư  l ị c h  

CHÂU Á ■ THÁI BÌNH DƯƠNG

fừ cuối thế ký XX và 2 năm đẩu thế ký XXI, du lịch sinh 
thái ỉược để cập đến trong nhiều quốc gia trên thế giới, trong dó 
có Vệt Nam, với bôi cảnh phát triển khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dươĩg... Dù có những ý kiến chưa thông nhất vê thuật ngữ song 
mấu sô chung của hoạt động du lịch sinh thái được tìm thấy là 
hướrg tới tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hoá và lịch sử 
tnmị một hệ sinh thái thông nhất của vùng, đê thực hiện hoạt 
động du lịch có trách nhiệm của con người thương ngoạn và bảo 
vệ tà nguyên và mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư.

'ihu  vậy, có thể thấy du lịch sinh thái là một lĩnh vực mới 
mẻ ihưng không xa lạ ỏ Việt Nam. Nó chỉ thể hiện một cách 
khôìg dầy đủ trong hoạt động khai thác tài nguyên du lịch ở
Việt Nam.

. Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn ở Việt Nam tập 
trurg trong những vùng nhất định, những điểm du lịch trong
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nhiều địa phương nên việc kết hợp khai thác và bảo vệ hoàn 
toàn có thê thực hiện được. Từ Sapa -  Bắc Hà của Tây Bắc qua 
Tam Đảo, Ba Bê đến Hạ Long — Cát Bà ở Đông Bắc Việt Nam, 
xuống Ba Vì, Cúc Phương... đều có thể xây dựng và phát triển 
du lịch sinh thái với việc kết hợp các yếu tô" tài nguyên tự nhiên 
và nhân văn trong các hoạt động du lịch đưa con người đến với 
cảnh quan khí hậu, các giá trị văn hoá lịch sử. Nguồn tài 
nguyên này cững có thể kể đến các vườn quốc gia, các giá trị v;\n 
hoá lịch sử. Nguồn tài nguyên này cũng có thể kê đên các quôc 
gra, các khu bảo tồn thiên nhiên như Pù Mát, Phong Nha -  Kẻ 
Bàng, Bạch Mã, Bà Nà, York Don, Cát Tiên, Dankia -  Suôi 
Vàng, u Minh, Côn Đảo... Hệ thông bãi biển, đảo kéo dài từ Trà 
Cổ đến Hà Tiên, từ Cô Tỏ đến Phú Quốc cũng được nhìn nhận 
như nguồn tài nguyên có giá trị đặc trưng cho hoạt động du lịch 
sinh thái là có cơ sỏ.

Trong các điểm tài nguyên đang và cần được khai thác (lể 
trỏ thành điểm du lịch đã kể trên, điểu quan trọng là không chỉ 
rừng núi, hồ, đầm, hộ động vật, thực vật đặc dụng và khá (ta 
dạng mà còn những di tích lịch sử, văn hoá, những phong tục 
tập quán và lề hội truyền thống đặc sắc và độc đáo trước hot là 
của cộng đồng dân cư của các dân tộc đã tụ cư lâu đời tại dó.

So với các quốc gia, các vùng lãnh thổ ở Châu A - Thái Rình 
Dương, Việt Nam không phải là nước nghèo tài nguyên clu lịch 
để có thê xây dựng và phát triển du lịch sinh thái. Ngay trong 
các nước Đông Nam Á, cảnh quan và các giả trị văn hoá lịch sử 
ỏ Việt Nam cũng sánh ngang với các yếu tô" độc dốo của nó. 
Chẳng hạn với hệ động vật, nếu gấu Trúc còn ỏ Trung Quốc, 
rồng Komodo ở Indonesia thì Việt Nam có voọc quần đùi trắng. 
Sự phát hiện loài linh trưởng này ở Cúc Phương dặc biệt có giá 
trị ngang với sếu đầu đỏ chỉ có một sô địa chỉ trong đó có Việt 
Nam và di trú theo mùa, ngang VỎ1 những loài động vật đặc hữu
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ờ các khu rừng trèn các đảo ven Thái Bình Dương. Loài tê giác 
n\ộ\ sừng ỏ rừng Cát Tiên củng là một minh chứng vê điều này 
cùi.g với sự đa dạng sinh học trong các vườn quốc gia, khu bảo 
tồn thiên nhiên Việt Nam.

Song, trong những thập kỷ qua, môi trường sinh thái bị tàn 
phá ngày càng nghiêm trọng hơn, ỏ cả Việt Nam và Châu Á - 
Thái Bình Dương do động đất, cháy rừng, hạn hán, lũ lụt và cả 
do việc khai thác tài nguyên không đúng cách của con người.

Vấn đê đặt ra ỏ đây là các quốc gia, các tố chức kinh tê - xã 
hội cần có nỗ lực chung để phát triển du lịch sinh thái theo 
ctúng nội dung mà nó đòi hỏi là du lịch có trách nhiệm, du lịch 
thân thiện với môi trường. Ở hầu hết những địa danh có hoạt 
động du lịch sinh thái thuận lợi tại Việt Nam, con người mới chỉ 
thưởng ngoạn các giá trị của tài nguyên và tác dộng tổn hại (dù 
mức độ có khác nhau ỏ từng nơi) tới môi trường. Cả nhận thức 
và hành động đê bảo vệ môi trường còn rất mò nhạt.

2. Trong lĩnh vực du lịch sinh thái, một trong những yêu 
cầu quan trọng nhất là phải báo vệ nghiêm ngặt sự toàn vẹn 
của môi trường và phải đem lại lợi ích cho con người, cho cộng 
đồng dân cư mà trước hết là dân cư địa phương tại nơi có hoạt 
động du lịch sinh thái. Đây là điểm yêu nhất trong hoạt động du 
lịch sinh thái ở nhiều địa phương Việt Nam. Nhận thức đúng về 
vai trò, trách nhiệm và quyển lợi của dân cư địa phương với 
hoạt động du lịch sinh thái đế tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng dủ 
năng lực, phẩm chất tham gia như những chủ nhân quan trọng 
và không thể thiếu được. Chỉ có như vậy du lịch sinh thái mỏi 
được thể hiện đúng và đầy đủ nội dung củ t nó. Hiện trạng người 
dân địa phương tham gia tự phát, lẻ tẻ, thậm chí không được 
chấp nhận vào các dịch vụ du lịch ở địa phương thường gây ra 
những phản ứng tiêu cực cho cả tài nguyên, môi trường du lịch, 
cho cả khách du lịch từ phần lốn cộng đồng dân cư còn lại.



Những người tố chức hoạt động du lịch sinh thái, dơn vị chu 
trì khai thác và bảo vệ tài nguyên trước hết phải là những to 
chức giáo dục cộng đồng dân cư nhận thức về môi trường sinh 
thái, là những người có khả năng diễn giải môi trường hoặ(' 
gián tiếp tới khai thác và bảo vệ tài nguyên. Họ phải biêt kêt 
hợp và chia sẻ những lợi ích từ hoạt động du lịch đem lại V Ớ I  

người dân tham gia và với cả cộng đồng. Một sô mô hình gắn 
kết hoạt động của dân cư địa phương với các đơn vị tố chức du 
lịch sinh thái đã tỏ ra thành công như ở Ball (Indonesia), 
Phukhet (Thailan), Tasmania (Australia), Abaca (Fiji)... 
trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cần được trao (iối 
kinh nghiệm và tố chức.

Mặt khác, một phần lợi nhuận thu được từ hoạt động du 
lịch cần phải được sử dụng vào hoạt động Marketing về giáo dụt' 
cộng đồng liên quan đến hoạt động du lịch, trong đó có việ(' 
quảng bá, khuếch trương giá trị tài nguyên và các tác động củíi 
nó, trong đó có việc mỏ các lớp học ngán ngày kết hợp lý thuyêt 
với thực tiễn vê nâng cao liên tục nhận thức của người dân. Việc 
chia sẻ lợi ích từ du lịch sinh thái với dân cư địa phương cùng  
với quá trình giáo dục này sẽ bảo đảm sự bền vững trong phát 
triển du lịch. Việc hình thành trung tâm du khách (visistor 
centre; centre de visiteur) nhằm hướng dẫn khách trong hoạt 
động du lịch sinh thái củng rất cần thiết. Việc tố chức bước đầu 
vê tuyên truyền giáT) dục dân cư địa phương cùng với sự hình 
thành trung tâm du khách ỏ vườn Quốc gia Cúc Phương của 
Việt Nam đã cho thấy những thành công nhất định vê hoạt 
động du lịch sinh thái ở dây. An tượng vê hình ảnh, vê những lòi 
nhắn gửi và thực tê của vườn Quốc gia Cúc Phương đã có tác 
động mạnh tới khách, tới dân cư và đó là một trong những 
phương cách bảo tồn lâu dài dể khai thác tài nguyên du lịch.

(Ân tượng về việc mở đ ế  nhin tận mặt kẻ thừ nguy hiếm và 
làu dài nhất của môi trường sinh th á i , khi m ở ra là tấm gương

84



/ớ / , lời nhắn: 'Hãy mang đi khỏi nơi đây những gì đả mang 
đến, trừ dâu chân và tình yêu của bạn'... ơ  Cúc Phương là rất 
dáng nhản rộng).

;3. Nói tới du lịch sinh thái, khu vực Châu A - Thái Bình 
Dương dang có khá nhiều nguồn tài nguyên có thể khai thác. 
Kl.u vực này cũng dần trở thành tiêu điểm thu hút sự quan tâm 
của Thế giới, dang phát triển khá mạnh, nhanh trong xu thê 
toan cầu hoá và hội nhập quốc tế. Du lịch Việt Nam không thể 
đê tụt hậu trong xu thế phát triển kinh tê - xã hội của đất 
nước và của khu vực. Nguồn tài nguyên, nguồn nhân lực và 
mót sỏ điêu kiện khác cho phát triển du lịch sinh thái ở Việt 
Nam cũng khá dồi dào và trong thực tê lĩnh vực này đã được 
triển khai ở một sô địa phương. Tiềm năng của du lịch sinh 
thái đang từng bước được huy động. Những thành quả dù ít ỏi 
của lĩnh vực này củng mở ra cho Việt Nam những vặn hội và 
cả thách thức không nhỏ.

Chủ trương và định hướng phát triển du lịch thành ngành 
kinh tế mũi nhọn trong tương lai cũng có nghĩa là Việt Nam 
đang và sẽ tạo ra nhung điểu kiện mới để du lịch Việt Nam phát 
triển. Đầu tư trực tiếp cho phát triển du lịch, cho các vùng du 
lịch trọng điểm của Việt Nam đểu có cơ sở định hướng vê phát 
triển du lịch sinh thái. Việt Nam cũng xác định chỉ có phát triển 
(lu lịch sinh thái mới có thể khai thác có hiệu quả tiểm năng và 
(ìó là cơ sở quan trọng nhất cho quá trình phát triển du lịch bên 
vững. Các điểm Hạ Long - Cát Bà, Lăng Cô - Bạch Mã, Vãn 
Phong - Đại Lãnh, Suối Vảng-Đankia đang được đầu tư lớn nhất 
từ trước tới nay cùng 16 điểm du lịch trọng tâm khác được xác 
định đầu tư phát triển đã thể hiện rõ xu hướng của Việt Nam vê 
du lịch sinh thái, thế mạnh tiêm nâng du lịch ở Việt Nam đang 
và sẽ được thành hiện thực không xa.

85



Tuy vậy, nhừng thách thức với dư lịch Việt Nam đặc biệt là 
phát triển dư lịch sinh thái cũng rất nhiêu:

Trước hết là chính sách nhất quán và cho phát triển du lịch 
sinh thái ỏ Việt Nam cần được ban hành sớm và tính khả thi 
cao điểu này có thể thâV ở nhiêu nước trong khu vực có một 
chính sách du lịch sinh thái sẽ tạo cơ sở pháp lý cho đầu tư (kd 
cả đầu tư nước ngoài) và phát triển du lịch sinh thái ở Việt 
Nam, cho bảo vệ môi trường sinh thái, cho giáo dục du lịch bên 
vững ở Việt Nam.

Trong các hội nghị quốc tê về du lịch sinh thái khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương năm 2001, 2002 vừa qua, chính sách 
phát triển du lịch sinh thái của các quổc gia là chủ đê được thảo 
luận mạnh nhất. Hội nghị ở Indonesia (6/2001), Fiji (4/2002) vu 
hội nghị ở Malaixia (10/2002) chủ đề này được xem là chìa khoú 
của sự thành công trong phát triển du lịch sinh thái. Đặc biệt, 
hội nghị thượng đỉnh vê du lịch sinh thái ỏ Canada (5/2002) vừíi 
qua, chính sách phát triển du lịch sinh thái của mỗi quôc giiì 
được thảo luận nhiều. Và điểm chung nhất là các cơ sở ở từn^ 
quốc gia phải nhằm bảo vệ môi trường sinh thái của hành tinh 
chúng ta vôn đang bị tổn thương sau quá trình công nghiệp hoá.

Thứ hai là đội ngũ nhân lực có kiến thức năng lực và trách 
nhiệm tham gia quản lý, tổ chức đu lịch sinh thái ở Việt Nam 
đang là một đòi hỏi vừa cấp thiết vừa lâu dài. Đội ngũ nàv sè 
bảo đảm cho các chính sách về phát triển du lịch sinh thái được 
triển khai đúng hướng. Trách nhiệm ở toàn xã hội nhưng có 
trách nhiệm của các cơ sỏ đào tạo đại học và sau đại học vê du 
lịch. Sự giúp đỏ vê chuyên gia, kinh nghiệm của các quốc gia, 
các tô chức quồc tê trong việc đào tạo nguồn nhân lực này có ý 
nghĩa rất to lớn.
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Thứ ba la trong khi chò đợi sự ra đời, hoàn thiện chính sách 
vể phát triển du lịch sinh thái ỏ Việt Nam, một mặt cần tuân 
thủ sự giúp (ỉõ nhiều mặt của cộng dồng quốc tê thông qua các 
ciự án như đã và đang thực hiộn ò Ba Bể, Na Hang, Sa Pa, Cúc 
phương, York - Đôn... đê từng bước hình thành hoạt động đu 
lịch sinh thái một cách khoa học và thực tiễn ó lừng địa điểm cụ 
thể. Mặt khác cần có biện pháp đủ mạnh để ngăn ngừa việc tàn 
phá môi trường sinh thái vổ những mục tiêu kinh tế trước mắt 
của (lịa phương như làm đường, chặt phá rừng ỏ Ba Bể hay một 
và) nơi khác mà báo chí và các nhà khoa học đã lên tiêng mạnh 
jnè. So với các thảm hoạ thời tiết, cháy rừng thì thảm họa do 
]òng tham trước mắt của con người đang là báo động đỏ.

Không chỉ vì năm 2002 là năm Liên hiệp quốc chọn là năm 
quốc tố về du lịch sinh thái (International Year of Ecotourism) 
mà quan trọng hơn, đu lịch sinh thái là sự lựa chọn duy nhất 
của Việt Nam, của các nước Châu A - Thái Bình Dương và của 
Thê giới để bảo tồn và phát triển lâu dài, để hoạt động du lịch 
của nhân loại phát triển theo định hướng dư lịch bền vững, du 
lịch có trách nhiệm với các thê hệ con người.

Chúng tôi đồng Ý với ngài Tiến sĩ Dawid de Villiers -  
Phó tổng thư ký tổ chức du lịch thế giới khi phát biểu tại hội 
nghị quốc tê về du lịch sinh thái tại Fiji (Ngày 15/4/2002) đã 
nhấn mạnh:

“Vơi nhiều quốc gia đang phát triển, du lịch mới chỉ là một 
trong những hoạt động nhó bé có ý  nghĩa cho phát triển kinh tê 
và tạo công án việc làm. Tinh trạng áy ở các nước như  Cu Ba, 
Cộng hoờ Dominica, Xảỵ-sen, Maldives, Việt N am  và nhiều nước 
khác sẽ ra sao nếu không có hoạt động du lịch ì Tương lai của 
n ề n  kinh t ế  ở Cămpuchia, Nepan, Đôminica , H aiti, Yemen và 
nhiều nước sẽ ra sao nêu không phát triển du lịch?'.
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Trong tương lai, du lịch sinh thái của Việt Nam sẽ có vị trí 
và hội nhập vào hoạt động du lịch đang phát triển mạnh ở 
Châu Á - Thái Bình Dương khi dòng du khách đang hướng tói 
trong thế kỷ XXI.

(B à i th a m  d ự  hộ i th ả o  quốc tê  ta i  T P  H ồ C hí A íin /i  

“D u l ịc h  Viêt N a m  và p h á t  tr iề n  bén  v ừ n g 9\

th á n g  6/2002)

VÀI SUY NGHĨ VỂ THựC TRẠNG VÀ GlẢl PHÁP 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH VẢN HOÁ 

ở  BÀ RỊA ■ VŨNG TÀU

Có thể khẳng định rằng ở Bà Rịa -  Vũng Tàu, việc phát 
triển du lịch văn hoá luôn gắn với việc phát triển du lịch sinh 
thái, cả trước đây, hiện tại và tương lai.

Lợi thê lớn vê tiềm năng du lịch tự nhiên và tiềm năng du 
lịch nhân văn của Bà Rịa -  Vũng Tàu đã giúp cho vùng (ỉất 
này được biết đến như một điểm du lịch đặc biệt hấp dẫn và 
nay du lịch dã là một định hướng phát triển mũi nhọn của Bù 
Rịa -  Vũng Tàu. Với hệ thông đảo, bãi biển có độ mịn của cát, 
độ mặn và trong của nước, với cảnh quan thiên nhiên núi dồi, 
thung lũng, đồng ruộng đan xen nhau khá ngoạn mục và với 
khí hậu -  thời tiết lý tưởng cho khách du lịch, từ lâu Bà Rịa -  
Vũng Tàu đã có thê mạnh phát triển du lịch biển và hướng tới 
du lịch sinh thái nhằm khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng du 
lịch tự nhiên. Bà Rịa -  Vững Tàu không chỉ có tiêm năng du 
lịch tự nhiên đang dược khai thác (việc khai thác này cần đượọ 
bàn đến vào dịp khác) mà tiềm năng du lịch nhân văn là rất
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đáng kể để phát triển các loại hình du lịch khác nhau, đặc biệt 
là du lịch văn hoá.

So với nhiều địa phương trong cả nước, Bà Rịa -  Vũng Tàu 
cỏ tiền năng du lịch nhân văn đặc sắc bỏi sự độc đáo và đa dạng 
cùa ni với hệ thông di tích lịch sử -  văn hoá, di tích cách mạng
-  kháng chiến, các lễ hội, tập quán gắn kêt cả hoạt động của cư 
dân Hên, đảo, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủ công truyền thông 
và sụ pha trộn các yếu tố văn hoá phương Tây. Tiềm năng này 
cần C) đủ điển kiện để khai thác kết hợp vỏi tiềm năng du lịch 
tự nhiên, đưa Bà Rịa -  Vũng Tàu thành một trung tâm du lịch 
lổn VA đặc sắc. Sức hút của Bà Rịa -  Vũng Tàu vói du khách sẽ 
\'A rất to lỏn nếu hướng tới sự phát triển của du lịch văn hoá, du 
lịch s.nh thái — văn hoá.

Cho tới nay các du lịch - văn hoá, di tích cách mạng -  
khan' chiến ỏ Bà Rịa -  Vũng Tàu phần lớn đã được “đánh thức” 
phục vụ khách tham quan. Nhưng có một thực tê là việc mở cửa 
di tích, khai thác tiềm năng quý giá này thiếu một sự gắn kêt 
chặt :hẽ có tố chức và có kê hoạch dài hạn với hoỊt động du lịch 
nói ciung, vối du lịch biển, du lịch sinh thái ở Bà Rịa -  Vũng 
Tàu ttói riêng. Các chương trình du lịch được thiết kế, chào bán 
và tô chức thực hiện từ các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài 
tính :hỉ tập trung khai thác thê mạnh của tiềm năng tự nhiên 
là bien, đảo, khí hậu, cảnh quan như ỏ Vũng Tàu, Long Hải, 
Bình Châu... Trong các chương trình ấy, việc khai thác các di 
tích 'à các di sản văn hoá vôn có của Bà Rịa -  Vùng Tàu rất mờ 
nhạt không thể hiện tính mục đích, tính định hướng cho du 
kháci vể những giả trị to lớn của hệ thông di sản này. Việc 
than quan, tìm hiểu các giá trị văn hoá, các di tích chỉ như là 
sự kít họp hờ hững với tắm biển, tắm suôi nóng, thưởng thức 
đặoc sin biển của du khách. Chính vì vậy, sản phẩm du lịch ở Bà 
Kịat Vũng Tàu khá đơn điệu và thiếu nét đặc sắc. Hiện trạng
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ấy đã được phản ánh trong nhận thức của đỏng đảo khách (lu 
lịch. Ngav trong các hoạt tiộng Marketing du lịch, việc khuêoh 
trương, quảng cáo cho du lịch ở Bà Rịa -  Vùng Tàu cũng chua 
làm nổi rõ sức hấp dẫn của các di tích lịch sử -  văn hoá, của du 
lịch văn hoá, chưa tạo ra các điều kiện để hình thành các tập 
khách tiềm năng của Bà Rịa -  Vũng Tàu với loại hình du lịch 
văn hoá. Chưa nói tới giá trị đặc sắc của hệ thông di tích ở Côn 
Đảo mà việc xây dựng các chương trình du lịch vê nguồn, du 
lịch giáo dục còn bị xem nhẹ, các di tích ở xung quanh thành 
phô" Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, xã đảo Long Sơn cũng không (tược 
khai thác đúng mức, không thực sự cuôn hút khách du lịch tìm 
đến như mục đích chính yếu của các chuyên du lịch.

Vê giá trị nhiêu mặt của các di tích, danh thắng ở Bà Rịa -  
Vũng Tàu, nhiều công trình nghiên cứu công phu đả đúc kết, 
giới thiệu khá dầy đủ. Và về nguyên tắc, các di tích danh thắng 
ỏ Bà Rịa -  Vũng Tàu đều được mở cửa phục vụ khách du lịch, 
khách hành hương -  tham quan. Song các di tích và danh thắng 
ấy vẫn chưa có vị trí xứng đáng trong hoạt động du lịch, trong 
phát triển kinh tê - xã hội của Bà Rịa -  Vùng Tàu. Những di 
tích đặc biệt có giá trị riêng biệt hoặc rất độc đáo như hệ thông 
nhà tù Côn Đảo với các chuồng cọp, Nghĩa trang Hàng Dương, 
Nhà lớn Long Sơn, các di tích trận pháo cổ ở Hàng Dừa và Núi 
Nhỏ, Bạch Dinh, tượng chúa Kitô là tài sản vố giá của Bà Rịa -  
Vũng Tàu và của nước Việt. Cùng VỚI các di tích khác như đình, 
miếu, chùa, nhà tưởng niệm, địa đạo, hải đăng... các di tích độc 
đáo nối bật ây nếu được khai thác có hiệu quả, có chất lượng 
chuyên môn sè tạo ra cho Bà Rịa -  Vũng Tàu loại sản phấrn du 
lịch văn hoá của riêng mình. Dấu ấn đặc thù của sản phẩm du 
lịch này phải được thê hiộn từ các di tích có một không hai ấy.

Song, thực tê của việc khai thác các di tích lịch sử -  văn hoá 
này còn tản mạn, đơn điệu cả vê tố chức du khách, cả về hoạt
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dộng khuếch t rương quảng bá vỏn rất cần cho du lịch văn hoá, 
cà vê việc tôn tạo di tích ấy một cách khoa học để vừa hấp dẫn 
khách, vừa giữ được giá trị thực sự và lâu bền của di tích. Một 
mặt ngành văn hóa thông tin chưa có những nghiên cứu về khai 
thác các di tích cho du lịch một cách công phu và khoa học, một 
mặt ngành du lịch (kể cả du lịch ỏ Bà Rịa -  Vũng Tàu và các 
doanh nghiệp du lịch có chương trình du lịch đến Bà Rịa -  Vũng 
Tàu) củng chưa thật sự chú ý đến việc xảy dựng các chương 
trình du lịch văn hoá để khai thác các giá trị đặc sắc của hệ 
thống di tích lịch sử -  văn hoá nơi đây. Và, dường như  chưa có 
một sự  hợp tác chặt chẽ, lâu bển dựa trên những nguyên tắc 
được thiết lập từ  hai ngành quan trọng này đê khai thác có hiệu 
quả các di tích , đẽ tạo ra sản phàm  du lịch văn hoá đặc sắc của 
Bà Rịa - V ũ n g  Tàu. Đây cũng là thực trạng của nhiều địa 
phương khác.

Một thực trạng khác được xem là hiệu quả của thực trạng 
trên dây là đội ngũ hướng dẫn viên, những người tổ chức hướng 
dẫn tham quan thuyết minh, giao tiếp, trả lòi những câu hỏi 
của khách tại các di tích lịch sử -  văn hoá ở Bà Rịa -  Vũng Tàu. 
(vác hướng dẫn viên du lịch của khách ở Bà Rịa -  Vũng Tàu 
thường chú trọng tới tố chức tắm biển, ăn đặc sản, lưu trú cho 
kháclì mà chưa thực sự đầu tư đúng mức cả vê kiến thức, thòi 
pian cho hoạt động khai thác di tích, vả lại hạn chê này còn bắt 
đầu từ việc thiết kế chương trình du lịch của các công ty. Dàn 
trải các hoạt động, các tác nghiệp nghê và những lo toan vê tình 
huổng liên quan tới sức khoẻ, tới sự an toàn của khách trong các 
hoạt động ở biển, ở núi và cũng có phần ỷ lại ở những người 
hướng dẫn tại các di tích, hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp 
chưa có được những trí thức, năng lực, nhiệt tình cần thiết để tố 
chức các chương trình du lịch văn hoá hay sinh thái -  văn hoá 
cho khách một cách bô ích và lý thú.
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Còn với đội ngũ thuyết minh hướng dẫn tại các di tích hiện 
nay ở Bà Rịa - Vùng Tàu, kiến thức chuyên môn vể di tích đế 
tạo nên sức hấp dẫn khi thuyết minh cho khách du lịch. Mặt 
khác, đội ngũ này thiếu hẳn kiến thức về tâm lý, tập quán giao 
tiếp ứng xử với khách du lịch nói chung và với tưng tập khách 
nói riêng. Họ cũng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức nghiệp 
vụ hướng dẫn du lịch nên cùng gặp những hạn chế. VỚI những 
người thuyết minh, hướng dẫn tình nguyện tại các chùa, (tền, 
đình, miếu — chủ yếu là những người dân, người hảo vệ quản lý
-  hạn chế này còn lớn hơn rất nhiều.

Tất cả những điều ấy làm nản lòng du khách khi tham 
quan và họ dễ kết thúc sớm việc tham quan di tích để trở lại với 
biển hay với rừng, với suôi...

Một thực trạng khác cần kể đến là các vật phẩm, các đồ lưu 
niệm được sản xuất để bán cho khách du lịch. Hầu như những 
dồ lưu niệm mang dấu ấn văn hoá của Bà Rịa - Vùng Tàu thật 
thưa vắng trên thị trưòng du lịch. Đây cũng là khó khăn chưng 
của du lịch Việt Nam. Song cần phải nghi tới việc khai thác cốc 
sản phẩm này từ các làng nghê truyền thông của Bà Rịa - Vùng 
Tàu. Cùng với việc thiếu vắng đồ lưu niệm là việc khai thác các 
loại hình nghệ thuật diễn xưóng của địa phương phục vụ khách 
du lịch vào các buổi tôi ỏ những tụ điểm văn hoá - du lịch tại địa 
phương. Sự thiếu hụt này dẫn đến hệ quả là các giá trị văn hoá 
chưa được khai thác hết và chương trình du lịch vẫn luôn đơn 
điệu, nhất là khi xây dựng các chương trình nhằm vào loại hình 
du lịch văn hoá.

Từ cách nhìn trên, cần suy ngẫm tới nhừng giải pháp dể 
phát triển du lịch văn hoá và du lịch sinh thái - văn hoá ỏ Bà 
Rịa - Vùng Tàu sao cho các giá trị văn hoá, đặc biệt là hệ thông 
các di tích được khai thác có hiệu quà và bảo tồn, tôn tạo lâu 
dài. Những giải pháp bước đầu có thể là:

92



1 Hệ thông (ỉi tích lịch sử — văn hoá, làng nghề truyền 
thông, loại hình nghệ thuật diễn xướng, ẩm thực... tức là các di 
san vỏn có của Bà Rịa - Vùng Tàu cần được hệ thông hoáy 
nghiên cứu chọn lọc đê đưa vào khai thác trong du lịch, ở  đây, 
cán phái thông nhất rằng không phải các di sản văn hoá nào 
cung có thể đưa vào khai thác (ỉù là di sản quý giá. Vấn để là ở 
chỗ các di sản nói chung, hệ thông di tích nói riêng có thể khai 
thái: cho du lịch những gì, sự phù hợp của chúng với các tập 
khách mục tiêu và tập khách tiềm năng của Bà Rịa - Vùng Tàu 
như thế nào. Hiện nay, khách mục tiêu nội địa của Bà Rịa - 
Vùng Tàu chủ yếu là từ thành phô" Hồ Chí Minh, Biên Hoà..., 
khách mục tiêu quốc tê đa dạng hơn và nhu cầu thưởng ngoạn, 
hiểu biết về lịch sử văn hoá Việt Nam cũng da dạng và sâu sắc 
hơn, chính vì vậy cần có điều tra xã hội học để xác định những 
tập khách cụ thể. Từ đó cần lập kê hoạch với sự thain gia của 
chuyên gia một sô ngành và nhất thiết phải có các chuyên gia vê 
di tích -  bảo tàng và vê du lịch -  marketing du lịch để tôn tạo, 
tu 1)0 các di tích ây; kể cả việc vạch lộ trình tham quan cho 
khách du lịch tới các di tích lịch sử -  văn hoá một cách khoa học 
và thực tế.

Làm như vậy sẽ khác phục được tình trạng xuống cấp của 
di tích và sự chủ quan với những di tích tưởng chừng ít giá trị 
khai thác do du lịch, nhất là Iìhừng di tích hiện nay chưa được 
chú ý nhưng hết sức độc đáo của Bà Rịa - Vùng Tàu. Đây cũng 
là hoạt động cần thiết dể ngăn ngừa tình trạng hoang phí hoá 
chúng trong khi những di tích khác ít tính giáo dục nhận thức 
hơn, ít độc đáo hơn nhưng do lợi thế vê giao thông, ăn nghỉ của 
khách nên khai thác tốt hơn.

2. Chuảỉi hoá các thông tin , tư  liệu về hệ thống di tích lịch 
sứ  - văn hoá của Bà Rịa - Vừng Tàu theo hướng chính xác, khoa 
học% ngàn gọn, súc tích và chọn lựa được những thông tin uđả t”



theo  n g h ĩa  độc đáo, đ ặ c  sạc r iêng  có củ a  đ ịa  p h ư ơ n g .  Chẳng hạn 
những thông tin về Bạch Dinh, Núi Nhỏ, Hải Đàng, Niết Hàn 
tịnh xá, Thích Ca Phật Đài (dù đã khá quen thuộc vói nhiều 
khách) và trận  địa pháo, nhà lớn Long Sơn, Côn Đảo... là những 
di tích có sức hấp dẫn vì sự độc dáo và đặc sắc của nó để đưa vào 
hệ thống quảng bá, khuếch trương cho du lịch. Nói hộ thcmg là 
vì thông tin phải khác nhau ở các biển báo chỉ dẫn, các bảng giúi 
thiệu cô định, các tờ gấp và sách hướng dẫn du lịch. Bảo tàng 
Bà Rịa - Vùng Tàu đã cô gắng lớn cho ra đòi cuốn “Câm nang du 
lịch di tích danh thắng Bà Rịa - Vùng Tàu” bằng 3 thứ tiêng, 
song việc phố biến còn khó khán do kích cỡ, độ dày và giá t hành 
chưa phù hợp vói đông đảo khách du lịch. Theo tôi cần biên soạn 
lại theo định hưỏng du lịch văn hoá với nguồn tài nguyên cần 
khai thác là di tích và danh thắng Bà Rịa - Vùng Tàu nên có thể 
chính lý, bố sung và đưa vào những thông tin tư liệu độc đáo 
của Bà Rịa - Vùng Tàu. Từ đó biên soạn ngắn, gọn và in sách 
k h ô  n h ỏ  cỡ 150 tra n g  trở  lạ i đê  k h á c h  có th ế  bỏ tú i  với g iá  t h à n h  
hợp lý hơn cho nhiều tập khách da lịch  khác nhau. Loại cám 
nang , sách  c ầ m  tay  (han d b o o k) có t h ể  được in  t h à n h  các t h ứ  
t iến g  r iên g  b iệ t chứ không chung một quyển lớn, dày, nặng như 
đang có. Anh trong sách cũng cần được chọn lựa sao cho có tính 
nghệ thuật hơn và nhất là gợi cho khách sự tò mò, ham muôn 
chiêm ngưỡng, khám phá chứ không phải là sự “tả chân” VỚI di 
tích, danh thắng. Bảo tàng Tổng hợp Bà Rịa - Vùng Tàu hoàn 
toàn có thể đảm nhiệm tốt việc này vỏi sự tham gia của những 
ngươi am hiểu. Loại sách này có thể bô sung, in mới hàng nãm. 
Cũng liên quan tới việc quảng bá du lịch văn hoá ở Bà Rịa - 
Vùng Tàu là việc phôi hợp giữa ngành văn hoá thông tin, du 
lịch và các công ty lữ hành để thực hiện hoạt động Marketing 
hỗn hộp trên cơ sở xây dựng các ch ư ơ n g trình du l ịc h  ở Bà Rịa - 
Vùng Tàu ở địa phương. Các chương trình này được giới thiệu, 
bán và thực hiện thường xuvên cũng là dịp để phát triển du lịch
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bốn vừng ndi đây. Những khó khan ban đầu rồi sẽ giảm dần khi 
các chương trình du lịch này thực sự hấp dẫn khách vê nhiều 
phương diện.

3. Giãi pháp vừa cơ bán lâu dài lại vừa cấp bách liên quan 
tới hệ thông di tích và di sản của Bà Rịa - Vùng Tàu với dư lịch 
vàn hoá lien quan tới con người. Đó là việc đà o  tạo  n g u ồ n  n h à n  
lực p h ụ c  vụ  cho p h á t  tr iển  d u  lịch văn  hoá. VỚI hướng dẫn viên 
chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp du lịch có thể bô sung kiên 
thức bàng nhiểu kiến thức tự thân nhưng cần có những lớp bồi 
dưỡng chuyên môn do các chuyên gia bảo tàng -  di tích đảm 
nhiệm dể có được kiến thức khái lược, kiến thức “ngọn” trong 
quá trình hướng dẫn du lịch theo các chương trình du lịch có nội 
dung tham quan, nghiên cứu, hành lễ... tại các di tích lịch sử — 
vAn hoá ở Bà Rịa - Vùng Tàu. Điểu này rất cần thiêt qua thực tê 
đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp hiện nay. Sự thiếu hụt 
tri thức lịch sử -  văn hoá - địa lý của hướng dẫn viên đã làm 
giảm sức hấp dẫn của chuyên du lịch (đây cũng là vấn để của 
đội ngũ hướng dẫn viên du lịch cá nước). Song cần phải có kẽ 
hoạch tố chức dào tạo, bồi dưỡng những hướng dẫn viên tại 
điểm mà cụ thể là đội ngủ những người hướng dẫn tham quan 
tại các bảo tàng, các di tích danh thắng của Bà Rịa - Vùng Tàu. 
Đội ngũ này thường có kiến thức vê lịch sử -  văn hoá, kiến thức 
vổ di tích khá vững vàng nên có thể giới thiệu cho nhiều đôi 
tượng khách khác nhau, kể cả những khách có nhu cầu nghiên 
d íu  chứ không phải chỉ tham quan. Song, cần bồi dưỡng cho họ 
vổ các kiến thức, kỹ năng hướng dẫn du lịch đê có thể đảm bảo 
phục vụ khách du lịch chu đáo hơn. VỚI các kiến thức bô trợ liên 
quan đến nghiệp vụ hướng dẫn du lịch này sẽ góp phần làm 
sông động di tích. Nói khác đi là họ đã thổi hồn cho các di tích 
vả ctó chính là điểu cuôn hút khách du lịch. Có hiểu biêt vê tâm 
lý khách du lịch, về giao tiếp ứng xử quôe tế, về marketing, về 
kv nàng hướng dẫn (chứ không phải chỉ có kỹ năng thuyết
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minh), về lữ hành du lịch..., những người giỏi thiệu tại điểm, tai 
di tích  ở B à  R ịa  - V ù n g  T à u  mới có k h ả  n ă n g  th u  h ú t th êm  

nhiều tập khách mỏi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc táng 
lượng khách, tăng thời gian và cường độ làm việc và tăng thu 
nhập cho những người hướng dẫn này.

4. V ấ n  đề m ôi trư ờ ng nói c h u n g  v à  m ôi trư ờ n g d i t íc h  -  
danh thắng ở Bà Rịa - Vùng Tàu nói riêng nhất thiết phải được 
đảm bảo nghiêm ngặt. Hiện trạng môi trường tại các di tích lịch 
sử văn hoá ỏ Bà Rịa - Vùng Tàu là không thể chấp nhận. Do dó 
cần phải tạo cho các di tích này sự sạch sẽ thường xuyên, kể cả 
những khách đông trong thòi vụ CỈU lịch. Không châp nhận việc 
cho phép bán hàng ở bên trong khuỏn viên các di tích. Mật 
khác, cần ngăn ngừa có hiệu quả việc bán hàng rong, vẽ bậy, leo 
trèo ở những nơi có quy định câm. Đặc biệt là môi trường xã hội 
tại các di tích này cần có sự chấn chỉnh với sự phổi hợp chặt chẽ 
của công an, chính quyển địa phương. Không thể đế nạn đ(*0 

bám khách, để nạn bán hàng rong hay xin xỏ, thậm chí để trộm 
cắp, trấn lột như vẫn xảy ra.

Liên quan tới giải pháp này cần nghi tới việc tạo những sản 
phẩm hàng hoá, đồ lưu niệm mang dấu ân của Bà Rịa - Vùng 
T à u  sao cho dễ cầm nắm, mang theo người, trưng bày, án tượng 
v à  g i á  c ả  p h ù  h ợ p .  Đó không chỉ là những chiếc phông có hình 
có chữ rất rẻ nhưng không ai muôn mặc hay những chiếc mũ 
được làm cẩu thả mà phải là những dồ lưu niệm có giá trị biêu 
trưng, giá trị tinh thần cao.

Với thê mạnh tiềm năng du lịch nhân văn hiện nay, Bà Rịa
* Vùng Tàu chắc chắn sẽ phát triển mạnh du lịch văn hoá và 
sinh thái -  văn hoá. Đó sẽ là hướng phát triển bên vừng, đưa du 
lịch thành ngành kinh tế  mũi nhọn của địa phương.

(B ài tham dự hội thảo “Du lịch  B à  R ia  * Vùng Tàu và 
v a i  t rò  c ủ a  các  d i  t í c h ”, t h á n g  11 -  2003)
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NHỬNG CUỘC HỘI THẢO VE DU LỊCH SINH THÁI• • •

VÀ NĂNG SUẤT XANH NĂM 2002

Nàm 2002 dược Tố chức Du lịch Thê giới (WTO) xác định là 
năm sình thái. Triển khai hoạt động lý luận và thực tiễn trên 
toàn cầu, nhiều quốc gia đã có những thành c ô n g  bước đầu về 
xây dựng và biến các chương trình hành dộng thành hiện thực 
đáng phấn khỏi. Những thảm hoạ môi trường, cảnh quan đã 
(tược khôi phạc ở nhiều quốỉc gia. Hội nghị thượng đỉnh vê du 
lịch sinh thái toàn cầu họp ở Canada (tháng 5/2002) dã hướng 
tới sự p h á t tr iể n  bên vừ n g vê du lịch từ nền tả n g  củ a  du lịch  

sảnh thái. Châu Á - Thái Bình Dương, khu vực đang phát triển 
(lu lịch một cách mạnh mẽ và năng động vói các dòng du khách 
(tên từ khắp hành tinh trong những năm qua. Nó báo hiệu, dụ 
(toán vể những điểm đến kỳ thú vối các giá trị tài nguyên du 
lịch tự n h iê n  v à  n h â n  văn  dược k h a i th á c  có h iệ u  quả đ a n g  từ n g  

bước trở thành hiện thực trong thê kỷ XXI.

Trong nhiều năm, Hiệp hội du lịch Châu Á - Thái Bình 
Dương (PATA) đã hoạt động không ngừng vói sự nỗ lực của các 
chi hội, trong dó có chi hội FATA Việt Nam mà nội dung du lịch 
sinh thái chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, ỏ các nước trong khu 
vực dù du lịch sinh thái vẫn còn gây tranh cài vê loại hình hay 
quan điểm phát triển song đều có sự đồng tâm nhất trí cơ bản 
trong nội dung phát triển.
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Thực tiễn sinh động đang diễn ra trong mấy năm qua cho 
th ấ y  du lịch  s in h  thái  có tá c đ ộng m ạn h  tỏi n h ữ n g  ngư ời là m  đu 

lịc h , tới các cộ n g  đồng d á n  cư đ ịa  phương v à  tới k h á c h  du lịc h  - 

những chủ thế của du lịch sinh thái. Mặt khác, du lịch sinh thái 
c ũ n g  góp p h ầ n  vào  v iệ c  k h ô i p h ụ c  và  bảo vệ m ôi trường, cả n h  

quan động thực vật cũng như các giá trị nhân vàn ở từng địn 
phương, từng quốc gia.

K h u  vự c C h â u  Á  - T h á i  B ìn h  D ư ơ ng VỚI “/lổm  du lịch sinh  
th á i  2 0 0 2” còn năng động trong việc gắn kết hoạt động du lịch 
sinh thái với hoạt động năng suất xanh. Triển khai qua mấy 
năm, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đã khá thành công 
trong các hoạt động nhàm nâng cao năng suất lao động trong 
nhiều lĩnh vực mà chủ yếu là trong nông nghiệp, lâm nghiệp mà 
vẫn bảo vệ môi trường sông, hạn chê và loại trừ  dần việc sử 
dụng hoá chất độc hại, các hoạt động gây ô nhiễm hay có tác 
động xâu tới môi trường sinh thái của các quôc gia cộng đồng.

Các cuộc hội thảo quốc tê được tô chức quy mô với chủ đê 
“du lịch sinh thái và năng suất xanh" ở Châu A  - T h á i  B ỉn h  

D ư ơ ng đã góp t iế n g  nói đ ồ n g t ìn h  vẽ q u an  đ iểm  v à  n ộ i d u n g  

phát triển khu vực. Hai cuộc hội thảo có quy mô lỏn hơn cả là 
tại thành phô" Nadi, đảo quốc Fiji ỏ Nam Thái Bình Dương, 
tháng 4/2000 và tại thành phô Kota Kinabalu, thủ phủ bang 
Sabah, liên bang Malaysia, tháng 10/2002.

C u ộ c hội thảo quốc tê tạ i F i j i  m a n g  tên: “N hững thách thức 
bển vững và nàng suất xanh” (The Sustainability Challenges 
and Green Productivity) đã quy tụ 48 đại biểu quốc tế  từ nhiều 
nùớc trong khư vực cùng với hàng chục nhà khoa học, quản lý 
của nước chủ nhà. Ba đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị đã có 
tiếng nói chính thức về những vấn đê du lịch sinh thái ỏ Việt 
Nam và những hoạt động bảo vệ môi trường, hướng tới nAng 
suất xanh, những khó khăn thách thức của Việt Nam. Chúng
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tôi cỏn cỏ dịp trao đối vói các nhà khoa học quốc tê cả ở hành 
la n g  hội th ảo  và n h ậ n  được th iệ n  cảm , sự đ ồ n g th u ậ n , n h ấ t  là  

nạn phá rừng, cháy rừng và thiên tai, lũ lụt, ngộ dộc thực 
phẩm... đã, dang và sẽ còn là những thách thức gay gắt nhất với 
du lịch sinh thái và nàng suất xanh. Những đại biêu chủ nhà, 
kè cá ngài Bộ trướng Bộ du lịch - Văn hoá - Di sản và Hàng 
không dán dụng Fiji đểu tỏ ra ngạc nhiên vê việc cộng đồng dân 
cư  cỏ thể chặt cây, săn thú, bắt chim ỏ trong các khu đất rộng, 
biíín xanh, khí hậu trong lành quanh năm từ 25-31°C mà không 
có ý niệm về những việc làm này. Ngay trong thành phô", trong 
vườn khách sạn, trong chợ, đều có thế thấy hàng đàn chim ríu 
rít trên đầu, nhiêu nhất là sáo, chào mào và vẹt. Người Fiji còn 
rất thành công trong hoạt động du lịch sinh thái với các vườn 
quốc gia, các đảo nhỏ xanh mát quanh năm. Trên 50% thu nhập 
quốc dân của đảo quốc này từ du lịch, chủ yếu nhất là du lịch 
sinh thái. Nhiều dại biểu ở các nước củng cho biết ở nưóc họ 
không có người mua nên không có ngươi bán thú, chim... Đó 
cũng là điều chúng ta cần suy ngẫm trước thềm năm mới.

H ộ i th ảo  tạ i K o ta  K in a b a lu  -  M a la y s ia  với tên gọi: “Diễn 
đàn quốc tê về du lịch sinh thái và năng suất xanh” (T h e  

International Syniponium on Ecotourism and Green 
Productivity) có sô đại biểu tham dự đông hơn. Ngoài đại biểu 
ch ủ  n h à  k h o ả n g  100 người, đại b iểu  quốc tế  đến từ N h ậ t  B ả n  là  

đông hờn cả, chưa kể đến đoàn sinh viên du lịch của Nhật Bản 
đến Malaysia thực tập cùng tham dự không chính thức. Đoàn 
đại biêu Việt Nam có hai ngưòi tham dự. Tôi rất mừng được gặp 
lạ i những đ ạ i b iể u  đã th am  dự hội th ả o  ỏ F i j i  hồi th á n g  4/2002 

dên từ Niu Dilân, Fiji, Nhật, Iran, Philippin, Nêpan, 
Bănglađét... Trong các cuộc hội thảo chung và các hoạt động hội 
tháo chuyên để nhỏ của từng tiểu ban, kinh nghiệm thành công 
và ch u a  th à n h  cô n g  của các nước vể du lịc h  s in h  thái  và n ă n g
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suất xanh được đê cập nhiều hơn cả. Tại hội thảo này, những 
vấn đề vê xã hội hoá hoạt động du lịch sinh thái, vai trò, trách 
nhiệm và quyển lợi của cộng đồng dân cư địa phương được trình 
bày đã cho thây những thách thức của vấn đề lớn này là của 
nhiều quôc gia Châu Á. Những vấn nạn vê môi trường, vê sủ 
dụng hoá chất độc hại, vê tác động từ cộng đồng dân cư... ỏ một. 
sô nưốc như Bãnglađét, Indonesia, Nêpan, Campuchia... khiên 
các đại biểu chia sẻ vỏi Việt Nam trong nỗ lực phát triển du lịch 
hiện nay. Những vấn đê của Châu Á nói chung, của Đòng Nam 
Á nói riêng trong phát triển du lịch sinh thái gắn rấ t  chặt vỏi 
năng suất xanh và tác động lẫn nhau, đồng thời tác động tới sự 
p h á t tr iể n  bền vữ n g  củ a  m ỗi quốc g ia , m ỗi cộ n g  d ồ n g d â n  tộc. 
Đ ạ i d iện  của W T O  và  A P O  đêu có đ án h  g iá  vê h o ạt đ ộ n g của (‘ác 

quốc gia: Chúng tôi không khỏi tự hào mỗi lần nghe đến Việt 
Nam và đứng dậy chào.

Ngay cả Malaysia trong vị thế  nước chủ nhà cũng còn 
những vấn nạn như quá trình ô nhiễm ở một sô bãi biển do chất 
thải từ những dãy nhà ổ chuột gây ra chẳng hạn. Dù vậy, 
Malaysia tố chức hoạt động du lịch sinh thái khá tốt. Lợi thế 
đảo, bãi biển, rừng nhiệt đói thưòng xuyên được bạn khai thác 
có hiệu quả. Khách du lịch quốc tế  đến Malaysia tăng và ổn 
định trong khu vực. Trong các buổi gặp gỡ chính thức tại hội 
thảo, các vị Thông đốc Bang S a b a h  và Bộ trưởng Bộ Du lịch - 
Văn hoá và Khoa học kỹ thuật  Malaysia đều khảng định quan 
điểm của quốc gia này là kiên trì hoạt động bảo vệ môi trường, 
mỏ rộng cửa đón khách quô̂ c tế, tương lai của Malaysia, của 
Sabah phụ thuộc nhiêu vào sự phát triển của du lịch sinh thái 
và năng suất xanh.

Chí một chút nuôi tiếc, chúng tôi không có nhiêu tờ gấp, ân 
phẩm, quà lưu niệm... mang đến các cuộc hội thảo này, nơi mà 
k h ô n g  p h ả i cá c  đ ạ i b iểu  quốỉc tế  đều đã b iế t đến V iệ t  N a m . D ầu
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nao, từ hội tháo ỏ Malaysia, chúng tôi luôn được nghe những từ: 
Ngôi nhà chung A S E A N  của chủng ta.

Du lịch sinh thái và nàng suất xanh là vấn đê của cả thô 
giới nhưng trước hết là mục tiêu hướng tới của Châu A - Thái 
Bình Dương, của Việt N a m  chúng ta trong thê ký XXI. Khép lại 
nám du lịch sinh thái 2002 nhưng du lịch sinh thái vẫn luôn là 
một định hướng lớn của Việt Nam chúng ta, là một trong những 
nền tả n g  cơ b ản  của quá t r ìn h  p h á t tr iể n  bền vững của đất 

nước. Châu Á - Thái Bình Dương với Việt Nam xanh luôn mỏ 
rộng vòng tay bè bạn.

T rích  đăng trong D u lịch  Viẻt Nam , sô 3/2003.

HÀ TÂY - ĐIỂM DU LỊCH c u ố i  TUAN 
CỦA NGƯỜI HÀ NỘI

Hội tụ nhiều điểu kiện phù hợp và hấp dẫn, Hà Tây không 
chì là điểm dư lịch cuối tuần của người Hà Nội. Song, Hà Nội là 
(tịa phương có sô dân dông nhất trong vùng CỈU lịch Bắc Bộ và sô 
lượng cán bộ công chức rất lớn có nhu cầu nghỉ cuôi tuần, là nơi 
có sô lượng cơ quan và người nước ngoài sông và làm việc đông 
nhát, khoảng cách đến với điểm du lịch cuối tuần Hà Tây khá lý 
tường... Tất cả những điểu đó như minh chứng Hà Tây là điểm 
(lu lịch cuôi tuần hấp dẫn với khách Hà Nội và Hà Nội trở thành 
thị trường gửi khách du lịch cuối tuần lớn nhất của Hà Tây.

Núi và vườn quốc gia Ba Vì cùng vó các phụ cận của vườn 
là nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên khá đa dạng, dã và đang 
(tược khai thác cho hoạt động (lu lịch nói chung, cho du lịch cuôi 
tuần nói riêng. Chỉ riêng hoạt dộng dư lịch cuổì tuần, các khu
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du lịch Thác Đa, Ao Vua, Khoang Xanh, Suối Mơ, Suối Ngọc, 
Đ ồ n g Mô, H ồ  T iê n  S a . . .  đã d ần  q u en  th u ộ c v ố i k h á c h  H à Nội 

Những con suôi từ dây Ba Vì đố xuống qua các tầng cây rừng: 
tạo nên các thác nước, các hồ trong lành có sức hấp dẫn khách 
đến n g h ỉ ngơi thư  g iã n . K h o ả n g  thờ i g ia n  từ th á n g  4 đến th á n g  

9 hàng năm, nguồn tài nguyên này của Hà Tây được khai thác 
khá thuận lợi. Lội suôi, xuyên rừng, chiêm ngưởng thảm thựt' 
vật rừng và hít thỏ bầu không khí ít bị ô nhiễm bởi khói bụi, bỏx 

bức xạ từ bê tông, nhà kính..., khách du lịch lấy lại được cá sức 
khoẻ, sự thư thái của tâm hồn sau những ngày làm việc cảng 
thang với sự cuốn hút của kinh tê thị trường. Đến nơi này họ 
còn tránh cái nắng nóng nhiệt đới trong những tháng hè Bắo 
Bộ. Ba Vì còn hấp dẫn khách vỏi những món “đặc sản” nhu 
măng chua, các sản phẩm từ sữa bò tươi lành...

Ba Vì - Sơn Tây và cả Hà Tây còn nguồn tài nguyên du lịch 
nhân văn rất đặc sắc không chỉ khai thác cho các loại hình du 
lịch khác mà cho cả du lịch cuôi tuần. Những ngày cuôi tuần 
khách còn thú vui leo đỉnh Vua thăm đền thò Bác Hồ, leo đỉnh 
Tản Viên thăm đến Thượng, đến với đình Tây Đằng, Chu 
Quyến, đến Và, chùa Mía hay Tây Phương cố tự, Sài Sơn. cỏ thế 
thưởng ngoạn Hương Sơn ngoài vụ du lịch lề hội. Việc kết hợp 
du lịch nghỉ ngơi với tham quan và các hoạt động tâm linh dang 
là sở thích, nhu cầu của nhiêu người. Điểu này còn tránh được 
sự nhàm chán cho khách.

H à  T â y  c ủ n g  đã cho ra đời n h ữ n g  k h u  du  lịc h  - t ra n g  trạ i 

với vườn cây, ao cá, nhà nghỉ... như mô hình tại Vân Canh, 
Song Phương... Đến dó, khách có thể dạo chơi, nghỉ ngơi trong 
những vườn cây hoa trái hay câu cá, tổ chức những sinh hoạt 
gia đình, sinh hoạt tập thế một cách sinh động và dầy hứng 
khỏi. Mô hình du lịch này nhằm hướng tới sự phát triển du lịch 
sinh thái nhưng phục vụ rất hiệu quả cho khách du lịch cuối
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tuầĩ và đang được mỏ rộng ỏ íĩác làng quê không xa các t rục  lộ 
giíao thông thuy bộ, hoặc có cảnh quan tự nhiên phù hợp như ỏ 
H o à L ạ c ,  X u á n  M ai, V ạ n  Đ iể m , Q u a n  S ơ n ...

Đô khai thác tốt hớn tiềm năng du lịch cuối tuần ở Hà Tây, 
đê ỉ à Táy, nơi cận kể thị trường khách du lịch cuối tuần Hà Nội 
th ự c sự th à n h  điểm  du lịc h  cuối tu ầ n  của người H à  N ộ i, cần  

p h ả  t ín h  tới đ ịn h  hướng p h á t tr iể n  sao cho du lịc h  cuối tu ầ n  

th à rh  một thế  mạnh của Hà Tây. Hà Nội là thị trường khách 
chiinh củ a  du lịc h  cuối tu ầ n  H à  T â y . Đ ịn h  hướng ấ y  g ắ n  k ế t các 

n g à n h , các lĩn h  vực k in h  tế  - xã  hộ i - v ă n  hoá đê x â y  d ự ng m ột 

h ệ  tiống các dịch vụ du lịch phù hợp với nhu cầu của khách, du 
lịc:h  cuối tu ầ n . Đ ịn h  hướng ấ y  vừa k h a i th á c tiềm  n ă n g  sẵ n  có 

c ỉu a  H à  T â y  cho du lịc h , vừ a th ú c d ẩ y  các n g à n h , các lĩn h  vực 

k h á :  củ a  đ ịa  phư ơ ng p h á t tr iể n . V à  từ đ ịn h  hư ớng k h a i th ác 

t iể n  n ă n g  du lịc h  ấy , cần  thự c h iệ n  m ột sô g iả i p h áp  cơ bản.

Một là: Cần thực hiện quy hoạch chi tiết, quy hoạch lại một 
cá td  k h o a  học v iệc x â y  d ự n g các k h u  du lịch  cu ố i tu ầ n  h iệ n  có 

saio -*ho n h ữ n g  nơi n g h ỉ ngơi, v u i chơi, s in h  hoạt p h ù  hợp với các 

đôíi ượng k h á c h  tập  thể, k h á c h  g ia  đ ìn h  và các d ịch  v ụ  tương 

ứrng vó i các đôi tượng k h á c h  n à y , trá n h  theo d ãy  lộn xộn như  

hiiệr nay. Bên cạnh đó phải xây dựng lộ trình lội suôi, leo núi, 
d ạ o  ch ơ i... c ù n g  vói các h o ạ t động k h á c  như  lử a trạ i, g ia o  lư u, 

mui sắm... trong khu du lịch một cách thuận tiện, gây hứng 
th iú ch o  k h á c h . Q u y  hoạch  c ũ n g  cầ n  t ín h  tỏi v iệc  x â y  d ự ng các tụ  

đ iiển  v u i chơi, bơi lộ i, các vườn cản h  có t ín h  th ẩ m  m ỹ và  lâ u  d à i.

Hai là: VỚI đội ngũ nhân lực của du lịch ơ Hà Tây, khi xác 
địinl các khu du lịch cuối tuần cho người Hà Nội, phải thực hiện 
vitệc bồi dưỡng k iế n  thức tổ chức và  phục vụ  du lịch  cho họ. 

K lh íc h  du lịch  cu ố i tu ầ n  có n h u  cầu n g h ỉ ngơi, g ia o  lư u , thư  g iã n
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n h iề u  hơn n h u  cầu  th a m  q u a n , th ăm  v iế n g , n g h iê n  cứ u ... nên 

p h ả i có n h ữ n g  người b iết tố chứ c các hoạt đ ộ n g n à y  cho k h á ch . 

N g o à i k h ấ u  k h iế u , n ă n g  lực cá n h ân , n h ữ n g  ngư ời q u ả n  lý , tô 

chứ c cần  được bồi dưỡng vê tâ m  lý , n h u  cầu c ủ a  k h á c h  du lịch  

cuôì tu ầ n , về k ỹ  n ă n g  tổ chứ c các hoạt động v u i  chơi, g iao  lưu 

tập  thể, vê n h ữ n g  sả n  p h ẩ m  phục vụ  ăn  u ô n g, m u a sắm  cứa 

k h á c h  du lịc h  cuối tu ầ n . S ự  q u á  tả i củ a sô lư ợ n g k h á c h  tạ i một 

sô" k h u  du lịc h  ở H à  T â y  n h ữ n g  n g à y  cu ố i tu ầ n  c ù n g  với v iệc 

th iế u  tô chức kh o a  học c à n g  là m  cho t ìn h  trạ n g  lộ n  xộn tă n g  lẻn , 

k h á c h  du lịc h  cà n g  cảm  th ấ y  m ệt mỏi.

Ba là: C ầ n  thự c h iệ n  v iệ c  bảo vệ  m ôi trư ờ n g  du lịc h  m ột 

cách  n g h iê m  n g ặ t ở n h ữ n g  đ ịa  d an h  đu lịc h  ch o  k h á c h  du lịch 
nói ch u n g , k h á c h  du lịc h  cu ố i tu ầ n  nói r iê n g . C ù n g  với các q u y 

đ ịn h  vê bảo vệ cả n h  q u a n , th ự c v ậ t, động v ậ t , cá c  d i t íc h , các 

k h u  du lịc h  p h ả i đảm  bảo vệ  s in h  n gu ồ n  nưóc, xử  lý  rá c  th à i. 

Đ â y  là  “v ấ n  n ạ n ” cả cho các k h u  du  lịc h  và  k h á c h  du  lịch d ịp  

cu ố i tu ầ n , n h ấ t  là  dư lịc h  cu ố i tu ầ n  vào  m ù a  hè. K ế t  hợp xử  

p h ạ t n g h iê m  với tă n g  cư ờ ng tu y ê n  tru y ề n  g iá o  d ụ c cho (lu 

k h á c h  vê m ôi trư ờ n g và  bảo vệ m ôi trư ờ n g du lịc h  c ũ n g  là  m ột 

cách  thức đế giớ i th iệ u , q u ả n g  cáo s in h  động về  đ iểm  du lịc h  

cu ố i tu ầ n  c ủ a  H à  T â y .

H à  T â y , “cửa ngõ th ủ  đô” . H à  T â y , đ iểm  d u  lịch  cu ố i tu ẩ n  

h ấp  d ẫn  với người H à  N ộ i cầ n  được k h a i th á c  tiề m  n ă n g  và tổ 

chức hoạt động tốt hơn nữa để d ầ n  trở th à n h  n g à n h  k in h  tê m ũ i 

nhọn của đ ịa phương.

(Du lịch  Việt N am , s ố 612003)
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DU LỊCH TRONG NƯỚC - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIEN 
CHIẾN LƯỢC CỦA DU LỊCH VIỆT NAM• • •

(ăn bệnh đường hô hấp cấp (SARS) bùng phát vào tháng 3 
n ăm  Ỉ003 đã tá c  động k h á  tiê u  cực đến du lịc h  th ế  giớ i, tro n g  đó 

có du lịch V iệ t  N a m . D ù  V iệ t  N a m  đã k h ô n g  chê được căn  bệnh 

này ĩhiìng du lịch Việt Nam vẫn chưa thể phục hồi nhanh 
chónf v ì k h ô n g  th ể  hoạt dộng m ột cách  đơn độc. -Với n h iề u  

đoan) n g h iệ p  lữ  h à n h , k h á c h  sạ n  cao Cííp và  d ịch  v ụ  bổ su n g  

p h ụ c vụ k h á c h  quốc tế, tổn h ạ i đã và  đ a n g  x ả y  ra  là  n ặ n g  nề. H ệ  

thónÉ co' sỏ v ậ t  c h ấ t k ỹ  th u ậ t, tra n g  th iế t b ị k h ô n g  được sử 

d ụ n g  lực lư ợ ng lao  động lã n g  p h í lổn  cù n g  với th u  n h ậ p  g iả m  

m ạn l. N g o à i ra , các n g à n h , các l ĩn h  vực liê n  q u a n  đến du lịc h  

quốc tế c ũ n g  c h ịu  ản h  hư ở ng lỏn. T h ự c  tê đó cho th ấ y  du lịc h  

quốc ế ở V iệ t  N a m  phụ thuộ c vào n h iề u  đ iều  k iệ n  để tồn tạ i và  

phát triển. Dù đang phát triển nhưng du lịch quốc tê của Việt 
Nam chưa phát triển vững chắc. Việt Nam chú ý phát triển du 
lịch  (UÔC tế  cả về  ch iề u  sâ u  và  bể rộ n g  tro n g  n h ữ n g  n ăm  qu a là  

ctúnghư ớng v à  cầ n  th iế t. H iệ u  quả to lớn củ a  sự p h á t tr iể n  ấ y  là  

khôn' thể phủ nhận. Các doanh nghiệp du lịch gắn với du lịch 
quốc ế  dược đ ầu  tư cả n gu ồ n  vốn, cơ sỏ v ậ t  c h ấ t k ỹ  th u ậ t, n h â n  

lực ct tay nghề, có trình độ cao... đã thu hút lượng khách quốc 
tế to lỏn, các thị trường khách chính của Việt Nam ngày càng 
(lư ợ ccủ n g cố  v à  mỏ rộng. H iệ u  quả từ du lịc h  quốc tế  thể h iệ n  

trên ìhiều mặt: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá... và sự gắn 
kêt., thúc đ ẩ y  cá c  n g à n h  k in h  tế kh ác.
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Nhưng giò đây, cùng với việc tìm các giải pháp phát trièn có 
hiệu quả hơn, vừng chắc hơn đê du lịch quôc tế  tiêp tục ôn định 
v à  p h á t  t r iể n , cầ n  p h ả i ch ú  ý  đ ú n g  m ức hơn nữa đên du lịch  

trong nưỏc — loại hình du lịch quan trọng mà chúng ta có đủ 
điêu kiện để phát triển. Từ khi du lịch Việt Nam khơi sắc dên 
n a y , c h ú n g  ta  ch ủ  yếu  tập  tru n g  vào  p h á t tr iể n  CỈU lịc h  quốc tê; 

trước hết là các thị trường Châu Ảu rồi đến Châu Mỹ, sau do 
mới hướng tới thị trường du lịch Châu Á và trong một số nìim 
qua, thị trường du lịch Trung Quốc được nhiều địa phương, 
nhiều doanh nghiệp du lịch xác định là thị trường mục tièu, 
phát triển mạnh. Dịch SARS đã làm những địa phường, doanh 
nghiệp này gặp khó khăn.

Để phát triển một cách vững chắc phải đồng thời phát triển 
du lịch trong nước. Khách du lịch trong nước đang tăng lên vo 
sô lượng từng năm và mở rộng đối với thế giới hơn do điểu kiện 
kinh tê phát triển, sự ổn định chính trị và trình độ dân trí đƯỢ(' 
nâng cao. Trong thực tế, nhiêu doanh nghiệp du lịch do năng lựo 
tự thân nên chỉ khai thác thị trưòng du lịch nội địa, cả từ khách 
đến đến chương trình du lịch, sản phẩm du lịch nội địa. Sô' 
lượng các doanh nghiệp du lịch nội địa nhiều hơn so với du lịch 
quốc tế. Song do chỉ chú ý đến chương trình tham quan nên 
hiệu quả kinh tê chưa tương xứng vối tiềm năng. Mặt khác, (lội 
ngừ cán bộ công chức lao động trong các hoạt động du lịch trong: 
nước còn chắp vá, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực 
thường thua kém so vối đội ngủ hoạt động trong các doanh 
nghiệp du lịch quốc tế. Các hoạt động tiếp thị, khuếch trương 
cho du lịch trong nước cũng thiếu kế hoạch, thiêu đồng bộ giữa 
các địa phương, giữa các doanh nghiệp du lịch trong cả nước. 
Ngay cả một bộ phận dân cư tham gia vào các dịch vụ du lịch 
cũng ít mặn mà vỏi khách nội địa mà thường chú ý tới khách
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quỏc tế, (gọi nôm na là khách ‘Tây”). Và cũng là một thực tô, 
trong quy hoạch tống thế về du lịch Việt Nam và quy hoạch du 
lịch ở các địa phương, định hướng phát triển các khu du lịch, các 
diẻm du lịch thường được hoạch định cho khách quốc tê hơn là 
khách trong nước. Một loạt vấn đê liên quan tối du lịch trong 
nưcic như nhu cầu, thị hiêu khách trong nước, giá cả doanh 
nghiệp du lịch, thiết kế các chương trình du lịch, xây dựng và 
phat triển các loại hình du lịch cho hấp dẫn khách trong nước... 
chưa được đầu tư cả về trí tuệ, sức lực cho đúng mức để phát 
trion Tình trạng đơn giản hoá các dịch vụ du lịch phục vụ 
khách trong nước cũng khá phô biến trong các cơ sỏ dịch vụ, các 
doanh nghiệp du lịch.

Trong việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch, xu hướng chung 
vân là Ilham đáp ứng các yêu cẩu của du lịch quốỉc tê, của du 
khách quôc tê với chất lượng cao. Điểu đó là đúng nhưng chưa 
đủ đôi với du lịch của quôc gia mang tính chiến lược. Còn một 
thực trạng nữa là nhiều doanh nghiệp du lịch quốíc tê khi phải 
chuyển hướng sang hoạt động du lịch trong nước thường tỏ ra 
]úng túng và chậm chạp để có thể tranh thủ lao dộng và cơ sở 
vật chất kỹ thuật, trang thiết bị hiện có. Và có không ít hướng 
dẫn viên du lịch chuyên nghiệp rất hăng hái trong hướng dẫn 
khách quốc tê lại ngại ngần trong hướng dẫn khách du lịch 
trong nước, dẫn đến thiếu tự tin và thiếu thành công.

Đế phát triển du lịch trong nước, khai thác tốt hơn tiềm 
năng du lịch Việt Nam, tránh những hụt hẫng khi có những 
biến động vê chính trị, an ninh, hay dịch bệnh quốíc tê như vừa 
qua, chúng ta cần phải hướng tới các giải pháp cơ bản sau đây:

Môt là : Tăng cường tiếp thụ quảng bá du lịch  với thị trường 
khiách nội địa. Ngành du lịch Việt Nam từ Tông cục Du lịch đôn
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các cơ sở, các doanh nghiệp du lịch ở các địa phương cần xảy 
dựng chiến lược tiếp thị, quảng bá và các hoạt động tiếp thị 
thường xuvêrt với các tập khách trong nước. Hoạt động này sẽ  có 
tác động tích cực, tạo ra sức hấp dẫn du lịch với khách đê thav 
vì sử dụng thời gian rỗi và khả năng tài chính vào các hoạt động 
k h á c  có thể g â y  b ất ôn với bản  th â n  và  xã  hộ i, người lao  động sê 

có ham muốn đi dư lịch. Lợi ích nhiều mặt khi người dân trong 
nước đi du lịch là rất rõ ràng, nhưng quan trọng là các doanh 
nghiệp du lịch luôn tạo nên được hoạt động du lịch thường 
xuyên dể không lãng phí nhân lực, cơ sở vật chat kỹ thuật, thiết 
bị của mình, dù hiệu quá kinh tê có thế chưa thật cao.

Do thiếu thông tin trung thực, đầy đủ và đôi khi bị một vài 
doanh nghiệp thiếu nghiêm túc lừa bịp, khách du lịch trong 
nước không mặn mà khi mua chương trình của các doanh 
nghiệp. Vì vậy, tiếp thị, quảng bá với các tập khách trong nước 
là rất cần thiết để phát triển du lịch Việt Nam. Không thể để 
tình trạng như hiện nay là nhiều đoàn khách du lịch trong nước 
tự tô chức tour nhằm hướng tới sự giản dơn và giá rẻ. Song thực 
tê lại không như mong muôn. Được tố chức một cách chuyên 
nghiệp, khách du lịch trong nước hẳn sẽ hài lòng và lựa chọn 
doanh nghiệp du lịch hơn là tự tổ chức. Hơn nừa, chi phí cho 
tiếp thị, quảng bá với khách du lịch trong nước không cao và 
hoạt động thăm dò nhu cầu thị hiếu khách dễ dàng hơn và (tạt 
hiệu quả trực tiếp.

H a i là: Các doanh nghiệp du lịch trong cả nước với sự định 
hướng có tính chiến lược của ngành cần có k ế  hoạch tác nghiệp 
cụ thể và căn cứ vào năng lực của minh mà tổ chức kinh doanh 
du lịch trong nước, coi loại hình này là một trong hai loại hình 
cơ bản, lâu dài chứ không chỉ tập trung cho doanh nghiệp qiiôc 
tê như trước đây. Dì nhiên điểu này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp
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phai tính toán khá kỹ lương sao cho bảo đảm hiệu quả kinh 
doanh, không phải vì phong trào, vì thực hiện giải pháp tạm 
thời. Chi khi (loanh nghiệp đu lịch và n g àn h  doanh nghiệp COI 
du  lịch trong nước có tam  quan  trọng  lớn VỚI sự p h á t  t r iển  của 
dư lịch Việt Nam, chỉ khi các giải pháp cho hoạt động du lịch 
trong nước được hình thành ỏ tất cả các doanh nghiệp và việc tô 
chúc (ỉược tiến hành sôi dộng, mạnh mè dần ngang tầm vói du 
lịch quôc tế  thì khi đó du lịch Việt Nam mỏi thật sự dứng vững 
trên hai chân. Những doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt 
Nam hoàn toàn có đủ năng lực chuyên môn và điểu kiện vật 
chất kỹ thuật để tô chức kinh doanh du lịch trong nước. Vấn để 
là cần thay đối quan niệm coi nhẹ khách trong nước và ít chú ý 
đến hiệu quả nhiều mặt mà chỉ hướng vào hiệu quả kinh tê đơn 
thuần. Khi tô chức tốt du lịch trong nước, hiệu quả kinh tế chắc 
chắn sẽ đạt mức độ đáng kế chứ không như hiện nay.

B a  là : Các ngành, các địa phương trong cả nước có sự phôi 
hợp -  thông qua Ban chỉ dạo Du lịch địa phương -  liên kết thông 
nhất phát triển du lịch trong nước. Những vân đê vê giá cả, vô 
xây dựng các chương trình du lịch cho khách trong nước, vê 
những loại hình du lịch thường xuyên hấp dẫn như du lịch cuối 
tuần, du lịch lễ hội, du lịch lịch sử thăm chiến trường xưa, du 
lịch biển... cần có nghiên cứu đánh giá và đưa ra các tiêu chí 
chung cho các doanh nghiệp tổ chức thực hiện một cách sáng 
tạo, dồng bộ. Mặt khác, cần nghĩ đến những loại hình du lịch 
mới mẻ đã từng hấp dẫn khách quốc tế nhưng chưa dược quan 
tâm tô ('hức tốt trong khách nội địa. Những loại hình du lịch 
khám phá, mạo hiểm, đi bộ vất vả, sinh thái rừng, du lịch làng 
quê, làng nghề truyền thông... cần được khai thác, tô chức cho 
đông dào khách trong nước với các thiết kê và giá cả phù hợp, 
tưc là cỏ điều chỉnh so vói khách quốc tế. Giải pháp này liên 
quan đôn hoạt dộng đào tạo nhân lực cho ngành du lịch. Những
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người làm du lịch phải được đào tạo đủ khá năng và cả nhiột 
tình, trách nhiệm phục vụ khách quốc tế cũng như khách trong 
nước, thậm chí khắc phục “bệnh sợ Tây” ở một sô" cán bộ nhản 
viên hiện nay. Như thê sẽ chấm dứt tình trạng một sô nhân 
viên du lịch phục vụ khách quốc tế khá tốt song phục vụ khách 
trong nước chưa đạt yêu cầu (chẳng hạn có hướng dẫn viên giỏi 
ngoại ngữ song khi hướng dẫn khách trong nước thì kiên thúc 
lại không ổn và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt còn chưa chuẩn).

Những giải pháp khác cũng cần được thực hiện đồng bộ như 
xã hội hoá du lịch, nâng cao vai trò cộng dồng địa phương, thay 
đổi các hình thức giáo dục truyền thông, tư tưởng bằng việc kcVt 
hợp du lịch...

Du lịch quôc tế  vẫn là định hướng lớn của CỈU lịch Việt Nam, 
là loại hình CỈU lịch được chú ý tổ chức cả vê chiêu rộng lẫn chiều 
sâu. Điều đó là đúng đắn. Song, xu thê phát triển của du lịch 
Việt Nam cần kết hợp đẩy mạnh việc phát triển du lịch trong 
nước. Các biên động chính trị, biến động về dịch bệnh hay sự 
thay đổi dòng du khách, thị trường đến... có thể gây tác động 
lớn cho du lịch. Vì vậy, kết hợp phát triển cả du lịch quốc tô và 
du lịch trong nước là một đòi hỏi khách quan. Đê hướng tới sự 
phát triển du lịch bển vừng, đưa du lịch dần trở thành ngành 
kinh tê mũi nhọn, cần phải phát triển du lịch trong nước cho 
tương xứng vối tiềm náng và nhu cầu của chính chúng ta. Thực 
tiễn phát triển du lịch ở các nước láng giềng như Trung Quôo, 
Thái Lan, Malaixia... là những minh chứng vê điều đó.

(B ài viết trong những ngày có dịch S A R S )  

Tháng 312003
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DI TÍCH LỊCH s ử  VÀ T ư  LIỆU LỊCH s ử  • • • 
VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN Dư LỊCH VIỆT NAM• • •

Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010 
và 2020, du lịch sinh thái, văn hoá và lịch sử được Đảng và Nhà 
nước Việt Nam xác định là hướng phát triển quan trọng nhất. 
ỉ ) â y  là  hư ớng p h á t tr iể n  cơ b ản , lâ u  d à i n h ằm  k h a i th ác có h iệu  

q u ả  các n gu ồ n  tà i n gu yên  du lịc h  vốn có của V iệ t  N a m . N h ữ n g  

lo ạ i h ìn h  du lịc h  n à y  k h i được tô chứ c kh o a học sẽ có sức h ấp  

d ẫn  to lớn với k h á c h  v à  đó cũ n g  là  n h ữ n g  lo ạ i h ìn h  hướng tới sự 

p h á t tr iể n  du lịch  bền vử ng. P h á t  tr iể n  các loạ i h ìn h  n à y  thực 

c h ấ t  c ũ n g  n h ằ m  đua du lịc h  V iệ t  N a m  trở th à n h  n g à n h  k in h  tê 

m ũ i nhọn.

D u  lịc h  s in h  th á i là  du lịc h  vă n  hoá có yêu cầ u , đ iểu  k iệ n  vê 

n gu ồ n  tà i n g u y ê n  v à  rộ n g  hơn, n gu ồ n  tiềm  n ă n g  đã được xá c  

đ ịn h , được n g h iê n  cứu k h á  n h iê u  và  đã có n h ữ n g  k ế t quả tốt, 

song du lịch lịch sử là loại hình đã dược coi là quen thuộc cả 
trê n  th ế  g iớ i lạ i chư a p h ả i đã được q u an  tâm  n g h iê n  cứu đ ú n g  

yêu  cầu  cầ n  có ỏ V iệ t  N a m . T ro n g  k h i đó, vỏi bể d à y  lịc h  sử 

h à n g  n g h ìn  n ăm , với n h ữ n g  g ia i đoạn lịch  sử h ào  h ù n g , đau 

t hương và anh dũng, Việt Nam là một trong những quốc gia hấp 
(lẫn khách du lịch chính từ những trang sử đó. Mặt khác, dù 
thời g ia n  c h iế n  tra n h  và n h ữ n g  ]ý do kh á c , n h iê u  d i tích  lịc h  sử 

bị mất hay tàn phá cùng tư liệu lịch sử! Song, với di tích lịch sử 
và tư liệu lịch sử hiện có cũng như đang được khảo cứu, Việt
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N a m  có thể p h á t tr iể n  du lịc h  theo lo ạ i h ìn h  n à y  vớ i n h ữ n g  sả n  

p h ẩm  đặc sắc củ a  nó.

D i tích  lịch  sử và  tư liệ u  lịc h  sử V iệ t  N a m  c ầ n  được n h ìn  

n h ậ n  để p h á t tr iể n  du lịc h  theo cách  tiếp  cận  sau :

Một là :  H ệ  th ô n g  di tích  lịc h  sử trả i k h ắ p  đ ấ t nước, có ở 

mọi tỉnh, thành phô. Hệ thống di tích này đã được phản loại, 
thâm định  bởi đội n g ũ  các n h à  kh o a  học có n ă n g  lự c và k tn h  

n g h iệ m , th ậ m  c h í là  củ a các th ế  hệ các n h à  k h o a  học. V ớ i hệ 

th ô n g  các d i tích  lịch  sử ấy, tiêm  n ă n g  để p h á t t r iể n  du lịc h  là  

rấ t  lỏn. N h ữ n g  t ỉn h  th à n h  phô có di tích  lịc h  sử lớn có th ể  k ể  

đến H à  N ộ i, B ắ c  N in h , th à n h  phô" H ồ C h í  M in h .. .  có nơi tỏ i 

hàng ngàn di tích. 0  những địa phương có di sản được cỏng 
nhận là di sản van hoá thê giới như Thừa Thiên -  Huế, Quáng 
N a m , các di tích  lịc h  sử ch iế m  sô lư ợng đ á n g  kể. H ệ  th ỏ n g  d i 

tích lịch sử ở Việt Nam do nhiêu nguyên nhân chủ quan và 
k h á c h  q uan  như  thời g ia n  t r ả i d à i với sự k h ắ c  n g h iệ t  củ a  k h í 

h ậ u , thời t iế t .. .  nên  có n h iề u  d i tích  bị h u ỷ  h o ạ i h a y  b ị p h á  h u y  

m ột p h ầ n  d ù  dã được x â y  dự ng, c h ế  tạo b ằ n g  n g u y ê n  vật liệ u  có 

sức bền. Mặt khác, trải qua bao biến động lịch sử của quá trình 
dự ng nước và  g iữ  nước, các cuộc ch iế n  tra n h  k h ố c  liệ t  trên  đ ất 

nước ta cũng đã tàn phá nhiêu di tích lịch sử quý giá. Và cũng 
p h ả i kể  đến sự tà n  p h á  củ a  cá c  th ế  hệ người V iệ t  N a m  do n h ữ n g  

mưu đồ khác nhau, do sự ấu tri trong nhận thức... Vì vậy, sô 
lượng và cả chất lượng các di tích lịch sử ỏ các địa phương là 
những điểm cần quan tâm. Nhiều địa phương đã có những kế  
hoạch và hành động rất khoa học, có hiệu quả để bảo tồn, tôn 
tạo hệ thông các di tích còn lại của mình. Một sô địa phương đă 
thành lập Ban Quản lý di tích bên cạnh các cơ quan Bảo tàng, 
tập hợp các nhà chuyên môn có trách nhiệm, tâm huyết, nhờ đó 
hệ thông di tích dần tránh được sự xuông cấp và việc bảo tồn, 
tôn tạo, t r ù n g  tu ...  có h iệ u  q u ả , có ch ấ t lư ợ ng hớn. S ự  p h ân  loạ i
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t h.ắns (lịnh hệ thống di tích lịch sử dược các địa phương thực 
hi(ện ty mi va có sự tranh thu trí tuệ, sức lực, nhiệt tâm của 
n h iiế i n h à  k h o a  học trong nước và quốc tế, củ a  n h ân  d â n  đ ịa 

p h ư m g , k h á c h  th ậ p  phương và đôi k h i củ a  V iệ t  k iề u  h ay  các tố 

ch  ức quốc t ế . ..

Mhư vậy có thể thấy cỉi tích lịch sử ỏ Việt Nam hiện nay nói 
r ;h u rg  đểu có thể tô chức khai thác cho hoạt động du lịch , đặc 

biệt à cho phát triển loại hỉnh du lịch lịch sử và di tích lịch sử -  

văn hoá.

Hai là: Sau thời gian dài chì như những chứng tích lịch sử 

vuyợt thời gian trên đất nước, tại các địa phương, chỉ dành cho 

cảic ĩ!hà nghiên cứu, cho lỗ hội... Những năm qua, di tích lịch sử 

đã được k h a i th á c  cho hoạt dộng du lịc h  c ù n g  với v iệc k h a i thác 

cấic rgu ồ n  tà i n g u y ê n  k h á c  củ a  đ ất nước. N h ữ n g  th à n h  quả bưỏc 

(iầtucủa việc xây dựng loại hình di tích lịch sử ở Việt Nam gắn 

liểìĩivới việc khai thác di tích lịch sử, tư liệu lịch sử có giá trị, có 

aứic lấ p  d ẫ n  k h á c h . Theo  điểu tra  chư a đ ầy đủ, từ 1992 đên 

20i0i, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam thường lựa chọn các 
chíưtiig trinh du lịch  văn hoáy di tích lịch sử nhiều hơn so với 

cáic chương trình khác, đôi khi gấp hai đến ba lần.

Mặt khác, sự tương đồng vê lịch sử - văn hoá - cảnh quan ở 

Đcmí Nam Á đòi hỏi phải khai thác các di tích lịch sử này mỏi 

lànn cho sản phẩm du lịch Việt Nam mang dấu ấn riêng của 

mìỉnì. Thiếu sự đặc sắc và độc đáo, sản phẩm CỈU lịch mà chủ 

yêVu là sán phẩm lừ hành -  sẽ bị chìm đi trong hệ thông sản 

phiấn du lịch khu vực và quốc tê vôn rất đa dạng, đặc sắc, 
phioig phú để thu hút khách trong xu thê cạnh tranh mạnh mẽ 
hũệntại và tương lai.
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Một cuộc thăm dò khác liên quan đến khách du lịch, đốn ch 
tích lịch sử, văn hoá là có tới 70% sô câu hỏi của khách du lịch 
về các vấn đề văn hoá và lịch sử Việt Nam. Như vậy, nhu cầu và 
thị hiếu của khách là một trong những điều kiện đê xây dựng và 
p h á t tr iể n  lo ạ i h ìn h  du lịch , đê tạo ra  n h ừ n g  sả n  ph ẩm  p h ù  hợp 

vói khách, và đó là con dường đê phát triển du lịch Việt Nam.

Có một thực tê là, hiện nay ở nhiều địa phương có sự chu ý 
đúng mức vê các di tích lịch sử, di tích văn hoá, nghệ thuật 
trong hoạt dộng du lịch. Sự gắn kết giữa phát triển du lịch vớ) 
khai thác các di tích ngày càng cần thiết hơn, chặt chẽ hơn 
nhàm đem lại hiệu quả cao hơn. ở  các địa phương như Thừa 
Thiên - Huế, Quảng Nam, Hà Tây, Bắc Ninh... di sản văn hoá 
nối trội cùng với các di tích lịch sử đã có dấu ấn rất đậm nét, có 
vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch. 
Tháng 11/2002, một cuộc hội thảo với chủ đê “Phát triển du lịch 
Bà R ịa  -  Vũng Tàu và vai trò của các di tích” đã q u y  tụ  n h iê u  

n h à  kh o a  học, n h à  q u ản  lý  k h ắ p  đ ất nước c ủ n g  cho th ấ y  v a i trò  

di tích lịch sử với hoạt động đu lịch. Mở rộng ra là việc xây dựng 
và phát triển loại hình du lịch lịch sử.

B a là: Dù đã có sự nhìn nhận đúng đắn hơn vê di tích, vai 
trò  d i t ích  lịc h  sử với sự p h á t tr iể n  k in h  tê - x ã  hội nói ch u n g , 

với sự p h á t tr iể n  củ a du lịch  V iệ t  N a m  nói r iê n g , song việc quản 
lý , tô chức khai thác và bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử ở Việt Nam  
vẫn còn những khoảng cách, những bất cập không dễ dàng khắc 
phục. Đó là tình trạng hoang phê hoá di tích ở không ít địa 
phương trong cả nước. Do không nhận thức hết tầm quan trọng, 
giá trị nhiều mặt của các di tích lịch sử, do những lợi ích cá 
n h â n , cục bộ v à  k in h  tê trước m ắ t, n h iề u  di t ích  lịch  sử b ị xá m  

h ạ i, th ậ m  c h í bị phá đê b iến  đổi m ục đ ích, t ín h  c h ấ t sử d ụ n g  

Nhiều di tích có giá trị lịch sử rất sâu sác nhưng do chưa được

114



chú ý bảo quán, khai thác đúng mức nên bị xuông cảp, hư hỏng, 
biến dạng theo thời gian, môi trường, thòi tiết, khí hậu và sự 
thờ ơ ỏ các cơ quan chức nang và chính quyền, dân cư địa 
phương. Việc dầu tư, tôn tạo, tu bố thường nhỏ giọt và đôi khi 
CỈUỢC' đầu tư lớn nhưng không được sử dụng hợp lý, khoa học, 
chưa kẽ tình trạng lãng phí, tham nhũng... làm cho hiệu quả 
chưa cao, di tích lịch sử vãn bị chắp vá, thiêu dồng bộ và cũng 
không hấp dẫn khách du lịch. Hơn nữa, việc đầu tư, tôn tạo, tu 
bố di tích về mặt khoa học và thực tiễn vừa khó vừa nhạy cảm 
nôn có những địa phường ngần ngại trong đầu tư và trong thực 
hiện. Tình trạng di tích và tư liệu di tích bị hư hại, xuống cấp và 
mất đi đã và dang xảy ra trên đất nước ta. Các tư liệu lịch sử 
lion quan đến di tích, tới một vùng đất - đặc biệt là vùng đất có 
điểm du lịch, khu du lịch hay trẽn tuyến du lịch - cũng chưa 
phải đã đầy đủ và dược thẩm định, được công bô". Những người 
làm du lịch ở Việt Nam, trong đó hướng dẫn viên du lịch và 
Marketing viên có hiểu biết rộng còn rất ít ỏi. Đội ngũ này hoặc 
ít có điều kiện tiêp cận với các tài liệu lịch sử nói chung, tư liệu 
về di tích lịch sử nói riêng hoặc thiếu quan tâm đúng mức để 
xây dựng, quảng bá các chương trình du lịch gắn với các di tích 
lịch sử, với lịch sử của một vùng và của cả dân tộc Việt Nam. 
Với hướng dẫn viên du lịch, sự thiếu hụt về tri thức lịch sử và di 
tích lịch sử là một trong những lý do hoạt động nghề nghiệp của 
họ bị hạn chê, khả năng thuyết minh cho khách ít nhiêu mất đi 
sức hấp dẫn cần có. Khi được trang bị tương đôi đầy đủ và có hệ 
thông kiến thức về lịch  sử, về di tích  lịc h  sử, người làm lữ hành, 
hường dàn viên, marketing viên và những người giới thiệu tại 
cac điểm du lịch ở Việt Nam sẽ tự tin hơ I và sản phàm lữ hành 
sẽ đặc sắc và phong phú hơn.

Những phân tích trên đây cho thấy di tích lịch sử và tư liệu 
lịch sử có vai trò ý nghía rất to lớn, rất quan trọng trong phát
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tr iể n  du lịc h  V iệ t  N a m  và  là  đ iểu k iệ n  c h ủ  yẻu  để x â y  d ự n g và  

p h á t tr iể n  lo ạ i h ìn h  du lịch  lịc h  sử.

Hiện nay du lịch lịch sử còn được một sô nhà nghiên cứu gọi 
là  du lịc h  vê n g u ồ n , du lịc h  tru y ể n  th ô n g. N ó  th ư ờ n g g ắn  kết với 
việc n g h iê n  cứ u, tìm  h iể u  các g iá  t r ị v ả n  hoá để h ìn h  th à n h  lo ạ i 

h ìn h  du lịc h  v ă n  hoá - lịch  sử là  c h ấ t liệ u  ch ủ  yếu  để p h á t tr iỏ n  

du lịch lịch sử ở Việt Nam. Sức hấp dẫn của loại hình này ở chô 
nó thoả m ã n  n h u  cầ u  k h á m  p h á, h iểu  b iế t vê  đ ấ t nước, con 

người, tru y ề n  th ô n g  củ a n h ữ n g  đ iểm  đến tro n g  du  lịc h , tho ả 

m ãn m ột p h ầ n  tâm  lý  “ch u ộ n g  lạ ” củ a  k h á c h . Vớ i bể d ày  h à n g  

n g h ìn  n ăm  lịc h  sử và  n iêm  tự hào ch â n  c h ín h  về quá kh ứ  đau 

thương, q u ậ t cường và  an h  d ủ n g  củ a  d ân  tộc V iệ t  N a m , vớ i tư 

liệu lịch sử và hệ thống di tích hiện còn tồn tại, phát triển du 
lịch lịch sử là cần thiết, khả thi và có sức sông lâu bển, gỏp 
p h ần  vào v iệ c  p h á t tr iể n  du lịc h  bển v ữ n g  ở V iệ t  N a m . C h o  đón 

n ay, k h ô n g  th ể  nói V iệ t  N a m  chư a có lo ạ i h ìn h  du  lịch  n ày. ở  

n h iê u  đ ịa phư ơ ng g ià u  có vê hệ th ô n g  d i t íc h  v à  n h iê u  d i tí(*h 

đặc sắc, độc đáo, du lịc h  lịch  sử đã được tồ chứ c, x â y  dự ng với 

n h iề u  chư ơ ng t r ìn h  du  lịch  k h á c  n h a u . N h iê u  chư ơ ng tr ìn h  C it y  

to u r củ a các du  lịc h  lữ  h à n h  tạ i H à  N ộ i đã k h a i th á c  có h iệ u  qu ả 

di tích lịch sử và tư liệu lịch sử nghìn năm của thủ đô. Các 
doanh nghiệp du lịch ở thành phô" HCM, miền Đông Nam l)ộ 
cũng có nhừng chương trình du lịch hướng tới các du lịch lịch sử 
mà lịch sử kháng chiến chông Pháp, chông Mỹ dược thể hiện 
đậm  nét hơn cả với các du lịc h  lịc h  sử nổi d a n h  n h ư  đ ịa  đạo c ủ  

Chi, căn cứ địa Trung ương cục Miền Nam, chiến khu D, căn cứ 
rừng Sác... Quảng Trị với DMZ tour đã được quảng bá trên thê 
giới và là chương trình du lịch lịch sử đặc sắc liên quan đên các 
di tích  lịc h  sử và  tư liệ u  lịc h  sử ở v ù n g  p h i q u â n  sự một thời. 

P h ầ n  mộ c ố T ồ n g  B í  thư  T r ầ n  P h ú , N g ã  B a  Đ ồ n g  L ộ c  ỏ H à  T ĩn h ,
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k h u  lư u  niệm  C h ủ  tịch  H ồ C h í  M in h , p h ần  mộ đồng c h í L ê  

H ổ n g  P h o n g  cù n g  các di tích về  Ph ư ợ n g H o à n g  T r u n g  Đô ở 

N g h ệ  A n ... đ an g  được k h a i th ác  có h iệ u  quả k h ô n g  ch ỉ về k in h  

tê tro n g  hoạt dộng du lịch . V à  có thể kể  ra  n h iể u  chư ơ ng tr ìn h  

du  lịch  ở V iệ t  N a m  thể h iện  lo ạ i h ìn h  du lịc h  lịc h  sử. S o n g , loại 
hình này chưa được xảy dựng một cách ổn định đẻ tô chức các 
hoạt động lữ hanh tạo ra sản phàm du lịch của chính loại hình 
này. C ó  vô sô lý  CỈO dược đưa ra  đê nói vê thực tr ạ n g  trê n  dù các 

cấ p  t ừ c h ín h  p h ủ  đến t ỉn h  th à n h  đểu k h ẳ n g  đ ịn h  v a i trò, g iá  tr ị 

của (li tích, tư liệu lịch sử trong hoạt động du lịch, đặc biệt là du 
lịc h  th a m  q u an , n g h iê n  cứu.

Đổ góp phẩn  p h á t tr iể n  du lịc h  V iệ t  N a m , để k h a i th á c có 

h iệ u  q u ả  các tiềm  n ă n g  du lịc h  củ a  V iệ t  N a m , n go à i lo ạ i h ìn h  

du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, chúng ta cần xây dựng một 
cá ch  v ữ n g  chắc loại h ìn h  du lịc h  lịc h  sử. T iề m  n ă n g  du lịc h  cho 

lo ạ i h ìn h  n à y  k h ô n g  nhỏ ở nước ta, đặc b iệt là  d i t íc h  lịc h  sử. 

K h a i  th á c  tiềm  n ă n g  n à y  còn là  m ột phương thứ c bảo tồn lâ u  

dài và bố sung cho kho tàng lịch sử nhiêu tư liệu, sự kiện do 
c h ín h  h o ạ t động du lịc h  là m  n ả y  s in h . L ịc h  sử d ân  tộc, lịc h  sử 

m ỏi v ù n g  đất, m ỗi đ ịa  phương, lịch  sử d a n h  n h â n ...  đều ít  n h iề u  

đế lại các di tích quý báu, đều có những tư liệu lịch sử quý giá. 
Cần khai thác, cần “đánh thức” các di tích ấy, nguồn tư liệu ấy 
để phục vụ cho sự phát triển kinh tê - xã hội đất nước hôm nay 
và m a i sa u .

H ư ớ n g  tới v iệc x â y  d ự ng ôn đ ịn h  và  p h á t tr iể n  lo ạ i h ìn h  du 

lịch lịch sử, hướng tới việc khai thác di tích lịch sử và tư liệu 
lịch sử, cần phải tiến hành những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Thứ nhất: Bộ Văn hóa thông tin và tổng cục du lịch cần xây 
đựng một kê hoạch chung nhưng cụ thê] chi tiết về việc tổ chức 
khai thác các di tích lịch sử sao cho vữa phục vụ được khách du
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lịch, giới thiệu được các tư liệu lịch sử có giá trị, có sức thuyết 
phục, gảy xúc động và niềm cảm phục của khách du lịch, vừa 
bảo tồn và góp phần tôn tạo di tích lâu dài, không đê di tích 
hoặc bị hoang phê hoá hoặc bị phá hoại từ hoạt động du lịch. Cá 
hai tình trạng này đểu có thể xảy ra nếu không có kê hoạch VỚI 
các quy định chi tiết, có tính khả thi cao, kê hoạch này pliảỉ 
dược triển khai từ cấp quốc gia đến cấp địa phương sao cho trôi 
chảy. Nghĩa là kế hoạch vừa có hiệu lực pháp luật vừa phù hợp 
nhu cầu của khách, vừa đáp ứng các đòi hỏi thực tế  ỏ mỗi (ĩịa 
phương có di tích và có hoạt động du lịch lịch sử. Đây là điều cỏ 
thể làm được khi chúng ta đã có chiến lược phát triển du lịch 
Việt Nam đến năm 2010. Từ chiến lược ấy, việc triển khai cáo 
chương trình hành động trong thực tiễn là có cơ sỏ và cần thiẻt 
Muôn vậy, phải lập ra một cơ quan hỗn hợp giữa hai cơ quan 
nhà nước này và cơ quan ấy dưới sự chỉ dạo của Ban Chỉ dạo 
Nhà nước về du lịch. Cơ quan hỗn hợp này sẽ tập hợp cáo 
chuyên gia và xây dựng kê hoạch cho tương lai vừa cơ bản vừa 
cấp thiết.

Thứ hai: Không chỉ có sự phôi hợp về việc ra kê hoạch mà 
vấn đê liên kết hoạt động của hai ngành thực chất là hai bộ 
phận lảnh đạo cũng cán bộ, nhân viên của hai ngành văn hoá 
và du lịch ở mỗi địa phương, mỗi vừng là rất quan trọng. Hiện 
nav ở các địa phương có tình trạng phôi hợp không khoa học, 
thậm chí không ổn định dẫn đến chia tách giữa những người 
làm công tác quản lý, tu bô di tích lịch sử với những ngươi làm 
du lịch ỏ cùng một địa phương và trong phạm vi cả nước cũng 
thế. ở  nọt so» địa phương có tình trạng ‘4đóng cửa” di tích dù đã 
được đầu tưT trùng tu, tôn tạo xong và di tích có sức hấp dẫn 
khách du lịch. Ngành du lịch đã chủ trương đưa vào trong các 
chương trình du lịch tham quan, nghiên cứu và du lịch hỗn hợp. 
Vấn đề là ở chỗ, sự phân chia lợi ích (hay quan niệm vê sự phân
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chìa lợi ích) đường như chưa phù hợp vối mỗi bên tham gia hoạt 
(lộng du lịch với việc khai  thác  d i  tích lịch sử.

Chỉ khi cỏ một quv định cụ thể vê phân chia lợi ích giữa cơ 
q uan  quán lý di tích với doanh nghiệp du lịch lừ hành thì việc 
yíảy (lựng loại hình du lịch lịch sử VỚI việc khai thác hệ thông di 
tích lịch sử mới dược tiến hành thuận lợi và đồng bộ. Lợi ích, 
trách nhiệm và quyến hạn của các bèn liên quan, kể cả dân cư 
(ỉịíi phương nơi có di tích lịch sử phải được chuẩn hoá, thậm chí 
]uát pháp hoá trong hoạt động này mới đảm bảo cho ý tưởng lớn 
trơ thành hiện thực.

Thứ ba: Đội ngủ những người làm du lịch - đáng chú ý nhất 
/à những người hoạt động lữ hành, hướng dẩn viên, marketing 
vién du lịch phải được trang bị kiến thức cần thiết về lịch sử nói 
chung, vé di tích lịch sử và việc sử dụng tư liệu lịch sử trong 
hoạt dộng nghề nghiệp của mình. Nền tảng kiến thức lịch sử sẽ 
giúp họ có định hướng vể việc xây dựng chương trình du lịch 
íh<*0 tuyến điểm đôi VỚI những người thiết kô và giới thiệu, 
quảng bá chương trình. Với hướng dẫn viên du lịch, tư liệu lịch 
sử nià họ thu nạp dược sẽ tạo hồn cho nhừng lòi giới thiệu, 
thuyêt minh trước khách du lịch, tạo sức hấp dẫn khách khi 
tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử. Cho đến nay, vối đội 
ngủ hàng nghìn hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp được cấp 
thỏ, sô lưựng hướng dẫn viên có kiến thức vững vàng vê di tích 
lịch sử theo các tuyến, điểm du lịch mả họ thường dẫn khách 
tham quan còn khá ít ỏi. Tình trạng người giới thiệu tại di tích 
thiến kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn khách, còn hướng dẫn viên 
thì thiôu kiến thức vể di tích lịch sử là một trong những nguyên 
nhân khách đên thưa vắng. Hướng dẫn viên cũng thường ngần 
ngại khi đưa khách tham quan di tích lịch sử. Bởi nêu kiến thức 
vê di tích lịch sử không vững vàng, việc tham quan của khách sẽ 
tẻ nhạt, dơn điệu, nhàm chán vì hầu hết di tích lịch sử của Việt
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Nam ít có sự nổi trội về sự hoành tráng, rực rỡ mà cần đến sự 
“th ố i h ồ n ” củ a  hướng dẫn  v iê n  q u a  th u y ế t m in h  ch ỉ d ẫ n  th a m  

quan. Sự sông dộng của di tích, của các sự kiện lịch sử được thể 
h iệ n  từ h iể u  b iết và  k h ả  n ă n g  tr ìn h  b à y  n h ữ n g  h iểu  b iế t  đỏ của 

hướng d ẫn  v iê n  với k h á c h  du lịch . K ế t  hợp v iệ c  t ìm  đọc tư liệu  

lịch sử với việc được bồi dưỡng kiến thức lịch sử và di tích lịch 
sử, c h ú n g  ta sẽ có m ột đội n g ũ  hư ớng d ẫn  v iê n  du lịc h  g iỏ i k h i tô 

chức th a m  q u a n  tiu  lịc h  cho k h á c h , ch ấm  dứ t được t ìn h  trạ n g  

lả n g  trá n h  các d i tích  lịch  sử ở n g a y  cả n h ữ n g  đ ịa phư ơ ng được 

coi là  t r u n g  tâ m  du lịc h  củ a  đ ất nước. V a i trò  củ a  n h ữ n g  người 

làm du l ịc h  lử hành trong phát triển du lịch lịch sử ỏ Việt Nam 
là  rấ t  to lớn v à  có tr iể n  vọng.

T h ứ  tư: Trong tình hình hiện nay, cần phải thực hiện chiến  

lược quảng bá về các di tích lịch sử Việt Nam sao cho các thị 
trường khách mục tiêu và thị trường khách tiềm năng có được 
những thông tin cập nhật, có sức cuốn  h ú t. C á c  chư ơng tr ìn h  du 

lịch  lịch  sử cầ n  được th iế t k ế  k h o a  học với sự tham  g ia  của các 

n h à  S ử  học, B ả o  tà n g  họ c... c ù n g  với các cán  bộ lữ h à n h  và  được 

q u ả n g  bá có h iệ u  quả. C á c  chư ơ ng t r ìn h  n à y  k h ô n g  ch ỉ h ấp  dán  

k h á c h  quốc tế  m à h ấ p  dẫn  đông đảo k h á c h  nội đ ịa. C ũ n g  can  

n h ấ n  m ạn h  rằ n g  với th a n h  th iế u  n iê n  V iệ t  N a m , V iệ t  k iề u .. . ,  

v iệc th a m  q u a n  tìm  h iểu  di tích  lịc h  sử, v iệc thự c h iệ n  chương 

t r ìn h  du lịc h  về n gu ồ n  có ý  n g h ĩa  rấ t  lớn tro n g  v iệ c  g iá o  dục 

tru y ề n  th ô n g, n â n g  cao n h ậ n  thức vê lò n g  yêu  nước, tự hào  d â n  

tộc hơn h ẳ n  so với các buổi th u y ế t t r ìn h  tro n g  g iả n g  đuờng, 

tro n g  hội trư ờ n g nào đó.

Tất nhiên đê thực hiện việc quảng bá về di tích lịch sư, vể 
chư ơ ng tr ìn h  du lịc h  đến các d i tích  lịc h  sử p h ả i có n gu ồ n  tư liệ u  

lịch sử xác thực và phong phú, hạn chế tối đa việc đưa ra các tư 
liệu gây tranh cãi hay nghi ngờ. Mặt khác, các di tích cần phải
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(lược báo tồn, tôn tạo đúng  VỚI giá trị lịch sử của nó, tạo thuận 
lợi cho viộc tham quan, lìm hiểư của khách.

S á n  p h ẩ m  du lịch  vừa vỏ h ìn h  vừ a .hữu h ìn h  và  được tiêu  

thụ trực tiếp. Sản phâm đó phải là sự kết hợp khai thác tài 
n g u y ê n  du lịc h  với các d ịch  vụ du lịch . Sản phẩm của loại hỉnh  
du lịch lịch sử phải có dấu ân của các d i tích lịch sử được khai 
thác thê hiện trong các chương trình du lịch và việc tỏ chức thực 
hiện cua hướng dàn viên du lịch, của những người giới thiệu tại 
d i tích, của các nhà Sử  học, Bảo tảng học và của cả những nhà 
nghiên cứu trong các lĩnh vực có liên quan, của những thế hệ 
người V iệt N a m , cỏ đ iều  k iện  và n h iệ t  tă m  SƯU tầ m  tư  liệu lịch  

sử, tràn trọng quá khứ.

I)u  lịc h  V iệ t  N a m  đ a n g  có v ậ n  hội lớn để p h á t tr iể n  th à n h  

ngành kinh tê mũi nhọn, thúc đẩy sự phát triển của ngành kinh 
tê - xã hội khác. Hướng tới quá trình phát triển ấy, du lịch lịch 
sử cù n g  với du lịch  s in h  th á i v à  du lịch  v ă n  hoá p h ả i trỏ  th à n h  

những động lực lớn và mạnh, phải là nhung loại hình du lịch 
c h ủ  yêu  k h a i th á c được n h ữ n g  tiềm  n ă n g  to lố n  và  p h o n g phú 

của Việt Nam. Du lịch lịch sử với vai trò của di tích lịch sử và tư 
liệ u  lịc h  sử có đủ đ iều  k iệ n  đế p h á t tr iể n , góp p h ầ n  thự c tê v à  sợ 

p h á t tr iể n  củ a  dư lịc h  V iệ t  N a m , tạo ra  n h ữ n g  sả n  p h ẩm  du lịch  

đặc sắc củ a  V iệ t  N a m  m à h iệ u  quả n h iề u  m ặ t củ a  nó đã được 

n h ìn  th ấ y  trước.

(Hội thảo khoa hoc quốc tẽ tai Huê: 

“Phát triển du lịch  Viẻt Nam và di sản Huêy\

n g à y  2 4 / 6 / 2 0 0 3 )
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DU LỊCH TRUNG QUOC - ĐÔI Đ lỂư SUY NGHỈ

Trong các chuyên công tác và du lịch đên Trung Quôc, do 
thói quen nghề nghiệp và nhu cầu công việc đào tạo, nghiên 
cứu, tôi thường chú ý nắm bắt những thông tin để làm phon^ 
phú thêm vôn hiểu biết của mình. Từ những điêu mắt thấy, 
tai nghe và những tư liệu có được qua các chuyên đi, tôi suy 
ngẫm và rút ra những vấn đê cốt yêu vê hoạt động du lịch ờ 
Trung Quốc.

1. Du lịch Trung Quốic vốn cũng từng bị COI nhẹ trong một 
thòi gian dài từ khi cách mạng Trung Quốc thành công (1949). 
Sau 30 năm biến động kinh tế, chính trị, xã hội, Trung Quốc 
mới nhận thức và dưa vào chương trình phát triển du lịch với 
những mục tiêu vi mô. Cho đến nay, hầu hết tài nguyên du lịch 
Trung Quốc đã được tố chức khai thác, dù hiệu quả chưa đổng 
đểu. Việc khai thác tài nguyên du lịch cùng vói việc tố chức các 
dịch vụ du lịch ngày càng hoàn hảo hơn đã làm cho thế giới biết 
đến các sản phẩm du lịch mang đậm sắc màu Trung Quốc, c() 
sức hấp  d ẫ n  cao đôi với du khách. Giáo SƯ Vương Lập Cương - 
Viện Trưởng Viện Nghiên cứu du lịch Trung Quốc cho biết, nám 
2000 Trung Quốc đón 30 triệu khách quốc tế, chính từ nhữnjr 
sản phẩm du lịch độc đáo của mình.

Điều đáng suy ngẫm là, cùng nlìừng tài nguyên du lịch nối 
tiếng -  thậm chí “độc nhất vô nhị” trên thê giới, nhưng tritóe 
dây do thiếu khả năng tô chức khai thác nên sản phẩm du lịch
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Trung Quốc drill điệu. Clvo đôn nay, với các chương trình du lịch 
phong Ịỉluí, da dạng, các yêu tố văn  hoá của 06 d â n  tộc, của các 
đ ịa  phư ơ ng, củ a  mỗi vùng (leu có d ấu  ấn  r iê n g  tro n g  sà n  p h ẩm  

du lịch cua Trung Quốc. Chương trình du lịch hang động, du 
lịch trượt tuyết ỏ phương Bác, (ỉu lịch nhiệt đới, du lịch sông hồ 
ỏ phương Nam với những món ăn lạ miệng, với những đồ lưu 
niệm độc dáo và ngay cà nhũng chương trình biểu diễn văn 
nghệ, các tra n g  p h ụ c của n h ả n  v iê n  p h ụ c vụ  tro n g  n g à n h  du 

lịch ... là những ví dụ sông động, gây ấn tượng cho du khách. 0  
H à n g  C h â u , T ô  C h â u , Q u á n g  Đ ô n g, Q u à n g  T â y  so VỚI ỏ B ắ c  

Kinh, kĩ năng, phong cách của các nhản viên lữ hành đã khác 
và cũn^r k h ô n g  g iỏ n g  voi các đồng n g h iệ p  củ a họ ở Thượng H ả i, 

Thiên Tân. Hoạt động du lịch ỏ Hồng Kông, Ma Cao. Thâm 
Quyến lại mang sác thái khác biệt với sự kết hợp tài tình giữa 
văn hoá du lịch phương Đông và phương Tây. Tài nguyêri du 
lịch dược quản lý, bảo vệ chu đáo, nghiêm ngặt và khai thác tòi 
da là càm nhận của tôi với du lịch Trung Quốc. Dẫu không có 
những Vạn Lý Trường Thành, Di Hoà Viên, Cô' Cung, Thập 
Tam Làng, Khai Phong phủ, Thiếu Lâm Tự Việt Nam vẫn có 
thê tổ chức bào vệ và khai thác tài nguyên du lịch tốt hơn. Sự 
kêt hợp tham quan với giới thiệu sản phẩm, bán hảng trong 
chương trình của bạn như uống trà Công phu, trà Long Tỉnh, 
thu giãn trong hiệu thuốc Đông Nhân Đưòng rộng lốn... đáng để 
suy ngẫm vê việc tố chức chương trình du lịch của chúng ta 
trong diêu kiện có thế hiện nay.

2. Vốn dầu tư cho du lịch và đào tạo nhân lực ỏ Trung Quốc 
hiện nay dược huy động từ nhiêu nguồn, Trung Quốc huy động 
5 nguồn vỏn vào phát triển du lịch: Nhà nước, các địa phương, 
các Bộ, Ngành, mà quan trọng nhất là Giao thông, Xây dựng, 
Thương mại, l)u lịch; tập thể; cá nhân (cả trong nước và hợp tác
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nước n g o à i). V ớ i n h ữ n g  n gu ồ n  vôn n à y , thực sự  N h à  nước T r u n g  

Q u ố c ch ỉ đ ầ u  tư 15% , còn 85%  là từ  4 n gu ồ n  còn lạ i v à  D u  lịch  

T r u n g  Q uốc đã có n h ữ n g  th a y  đối to lớn cả về  cơ sở v ậ t  ch ấ t k ỹ  

th u ậ t , d ịch  v ụ , tôn tạo, bảo q u ả n  lâ u  d à i, tà i n g u y ê n  du lịc h  v à  

p h á t  tr iể n  m ôi trư ờ n g  du  lịch . V ố n  đầu tư g ắ n  liê n  với c h ín h  

sá ch  mở cử a, n ă n g  đ ộ n g vố i t in h  th ầ n  sẵ n  s à n g  hỗ trợ  th áo  gỡ 

vư ớ n g m ắc từ  các đ ịa  phương, các n g à n h  cho đến T r u n g  ương là  

m ột đ ộng lự c q u a n  trọ n g  cho du lịc h  T r u n g  Q uốc p h á t tr iể n .

T r u n g  Q u ố c x â y  d ự n g  4 T r u n g  tâm  đào tạo và  bồi đư<3ng 

n h â n  lực du  lịc h  lớn ở cấ p  Q uốc g ia . T r u n g  tâm  đào tạo bói 

dư ờng lã n h  dạo, q u ả n  lý  du lịc h  của các t ỉn h , th à n h ; T r u n g  tâm  

đào tạo bồi dư ỡ ng g iá m  đốc các k h á c h  sạn ; T r u n g  tâ m  đào tạo 

bồi dường nghiệp vụ lừ hành và Trung tâm đào tạo bồi đư<3ng 
n g h iệ p  v ụ  d ịc h  vụ  du  lịc h . T ù y  theo yêu  cầ u  củ a  từ n g  t r u n g  ta m , 

n h ữ n g  v iệ c  tố chứ c các lớp đào tạo thư ờ ng x u y ê n  và  đột x u ấ t  

h à n g  n ă m  do C ụ c  D u  lịc h  Q uốc g ia  ch ỉ đạo đã góp p h ầ n  tá n g  

k h ả  n ă n g  k in h  d o a n h  d u  lịc h  củ a  T r u n g  Q u ố c lê n  rấ t  n h iề u . 

V iệ c  đào tạo d à i h ạ n  tạ i các trư ờ n g Đ ạ i học, Học v iệ n  D u  lịch  

Trung Quốc vẫn là hướng cơ bản và lâu dài. Nhưng trước thực 
tê là cán bộ lãnh đạo quản lý các linh vực hoạt động hoặc chưa 
đào tạo cơ bản, hoặc yêu cầu cần cập nhật tri thức, phướng 
pháp đào tạo từ các Trung tâm đào tạo bồi dưỡng quốc gia là 
rất cần thiết. Việc đào tạo bồi dưỡng theo loại hình này thật ra 
không phức tạp và khá hiệu quả không chỉ ỏ Trung Quốc. Có lẽ 
trong tương lai Việt Nam cũng cần định hướng tới sự ra dời và 
hoạt động của Trung tâm đào tạo -  bồi dưỡng mang tính quôc 
gia vê du lịch.

T u y  v ậ y , h ạ n  c h ế  dễ th ấ y  qua các ch u y ê n  du lịc h  ỏ T r u n g  

Q u ố c là  vốn  n g o ạ i n gữ  củ a  n h ữ n g  người là m  du lịc h . Ờ  n h iêu  

k h á c h  sạ n  cỡ 3 - 4 sao  tạ i các t r u n g  tâm  du lịc h  lớn, n h ữ n g  rá n
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bộ, n h â n  viên phục  vụ có khả  n ă n g  sử d ụ n g  ngoại ngừ th ậ t  í t  0 1 , 
ngay cà với nhung ngoại ngừ có tính phô cập quốc tế  như tiêng 
Anh, tiếng Pháp...  Các khách sạn ỏ Hồng Kông, Ma Cao, Thâm 
Quyến, Thượng Hải do thực tế đòi hỏi nên đội ngũ nhân viên có 
ngoại ngữ khá đông. Nhùng ở các địa phương khác, kể cả Bắc 
Kiiỉh, khách quốc tế Âu -  Mỹ rất vất vả khi muôn trao đổi hay 
tim kiêm thông tin.

3. T ạ i  các đ iểm  du lịch  của T r u n g  Q u ố c, đ iề u  dễ n h ậ n  th ấ y  

la lượng khách du lịch nội địa rất lớn. Với diện tích 
9 .6 0 0 .0 0 0 k m 2 v à  1,3 tỷ d ân , tro n g  đ iều  k iệ n  h iệ n  n a y  v à  cả 

tương la i,  ở T r u n g  Q uốc k h á c h  d u  lịc h  nội đ ịa  ch iế m  th ị p h ầ n  

đặc b iệt q u a n  trọ n g  và hoạt dộng du lịc h  nội đ ịa  được tô chứ c 

khá quy I11Ô. Thực tế là từ năm 1992, du lịch nội địa của Trung 
Q u ốc đã vượt du  lịc h  quốc tế  vê SÔI lư ợ n g k h á c h  v à  d o a n h  th u . 

C h o  cỉên n a y , theo  sô liệ u  của V iệ n  N g h iê n  cứ u D u  lịc h  T r u n g  

Quốc, doanh thu  từ du lịch nội địa chiếm 2/3 tống doanh thu của 
cỉư lịch  nói c h u n g . T ấ t  n h iê n , b ạ n  k h ô n g  q u ên  m ụ c t iê u  k iế m  

tìm  n g o ạ i tộ từ  du  lịch . S o n g  sự k ế t hợp h à i hoà g iữ a  h o ạt đ ộng 

du  lịch  quốc tê với du  lịch  nội đ ịa  được coi là  p h ư ơ n g hư ơ ng c h ỉ 

đạo v i mô v à  x u ố n g  tới từ n g  doanh n g h iệ p . C ó  th ể  th ấ y  được ở 

các t r u n g  tâ m  d u  lịc h , các đ ịa d a n h  du  lịc h  T r u n g  Q uốc, hệ 

th ô n g  cơ sở v ậ t  c h ấ t, d ịch  vụ  du lịc h , sự q u a n  tâ m  tới cả k h á c h  

quôc tê v ả  k h á c h  n ộ i đ ịa được th ể  h iệ n  rấ t  cụ  thể. ở  n h ữ n g  đ ịa  

d a n h  du  lịc h  nố i t iế n g  n h ư  V ạ n  L ý  T rư ờ n g  T h à n h , C ô  C u n g , 

Trung Hoa cẩ m  Tú, Khổng phủ, Bến Thượng Hải..., khách du 
lịch  nội đ ịa  r ấ t  n h iê u  và k h ả  n ă n g  th a n h  to án , c h i tiê u  cao. 

Những điểu kiện tiềm năng chơ phát triển du lịch nội địa Trung 
QucVc th u ậ n  lợ i hơn và  rấ t  k h á c  so với V iệ t  N a m  so n g  c ũ n g  gợi 

n h ũ n g  v â n  đê có tầ m  q u a n  trọ n g  cơ b à n  v à  lâ u  d à i cho du lịc h  

Việt Nam, đặc biệt là phát triển du lịch nội địa. Với sô dân hiện
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nay và trong tương lai, cùng với sự phát triển kinh tô - xa hội, 
du lịch nội địa Việt Nam sẽ phát triển tốt hơn nhiều so vớ hiện  
nay. Vân đê ngành Du lịch cần cụ thể hoá hoạt động kinh co#nh 
du lịch hướng vào đôi tượng khách này cho phù hợp.

Từ những hoạt dộng tổ chức, kinh doanh và phát triòn du 
lịch Trung Quốc có thể rút ra được khá nhiêu bài học kinh 
nghiệm cho Du lịch Việt Nam, Du lịch văn hoá, du lịch sinh  
thái, du lịch mua sắm đang là những loại hình du lịch CỈUỊC Ưu 
tiên; vấn đề bảo vệ môi trường dư lịch, nhất quán và chít (Chẽ 
trong chính sách phát triển du lịch, khai thác tiềm năng di Hịch 
tại chỗ... cũng cần thiết cho chúng ta. Tuv nhiên, những dịch Vụ 
ăn uống, nghiệp vụ, kỹ năng và phong cách phục vụ ăn uổ»ng, 
mua sắm của đội ngũ nhân viên ở Trung Quốíc còn lắm hạn chế, 
chưa thực sự tạo được cảm tình với du khách. Thực tế ấy cũng  
đặt ra những vấn đê cho du lịch Việt Nam, trong đào tạo nghề 
hiện nay và mai sau.

(Du lịch  Việt N am , số 10/20*01)
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